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L Ờ I NHÀ XUẤT BẢN

Tiếp theo các tập ((Truyện cồ Vân Kiều » 9  

((Truyện cồ Ẽ Đê)), ((Truyện, cò Chàm)) v.ư. 
lăn này Nhà xuất bản chúng lôi x in  giới thiệu  
với bạn dọc tập  ((Truyện cò Thái)). Kho tàng 
truyện cò Thải rấ t  phong phú ưề nội dung và 
lớn ưề sổ lượng. Song , do điều kiện sưu tàm ,  
biên SOỌIĨ cỏn nhiầu khó khỡn, dàn iộc Thái ờ  
rải rác trên nhiều vùnq đấl nước, chúnq tôi  
cỉura có diều kiện đe sưu tập một ((Truyện cò 
T h á i )) hoàn thiện như ý muốn. Trong tập 
truyện này, chúng tôi cô gắng tập  h ợp  các tư  
liệu từ nhiêu vùng , và nội dung dề cập tới  
nhiêu mặt, nhưng cũng chỉ lù bước đầu. Chủng 
tôi hy  vọng ỉ rong các tập  tớ i  sẽ tập hợp được  
đ ă y  đủ hơn  vê mọi m ặ t  cho xứĩi(Ị đáng với  
kho tàng làu đời và phong phú của văn hóa 
Thải, trong nên uăn hiến cô truyền của đạ i  
gia đ ỉnh  Tò quốc Việt Nam.

Chủng tôi trán  trọng đón chờ ý  kiến phê bình  
và dóng góp của bạn đợc.

NHÀ XƯẨT BẢN VĂN HÓA
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CHUYỆN « ẢI CẪP Ý KÈO »

Ngày xưa, loài người rất đông, mà lại ngang ngược, 
bướng bĩnh, nhiều khi lừa dối cả trời. Một hôm, trời 
tức giận* bèn p h á n :

— Ta sẽ làm mịt mù thế gian lâu ngàv đẽ giết hếl lữ 
người láo xược ấyl

Trời đaDg sáng, bỗng dưng Lơi sầm lại, người \ ặÀ ni(ễ)i 
vật đỗu hỏa ra đá cả. Trong khi ấy, anh em Ái Cắp và 
Ý Kèo vừa đi Lởi bên bờ suối. Thấy trời tối, họ rủ 
nhau đến bổn bụi sậy đốl lửa ngòi chờ.

Khi mặt đất sáng sủa trở lại, trời cho người đi đò 
xét. Thấy vẫn còn người, khồng những họ không S(ềr 
mà họ còn bàn cách trả thù, trời càng giận, liền bảo :

— Ta sẽ làm một trận lựt lởn, nếu kẻ nào còn song 
sỏt mới là người khôn.

Nước dâng lên tràn ngập bốn phương trời, c ả  những 
đỉnh núi cao nhất cũng không nhìn thấy nữa. Nhà cửa, 
súc vật trồi lềnh bềnh.

Một con chim cu xanh đã cho Ải Cắp và Ỷ Kèo biết 
âm muu của trời. Hai anh em lấy quả bỉ đục lỗ rồi 
chui vào trốn. Nước lên cao, quả bí cũng lên cao. Khi 
nước rút, quả bí cũng dàn dần hạ xuống. Quả bi hạ 
trên một quả núi. Hàng ngày, hai anh em cử phải đi 
kiếm trái cây ăn cho đỡ đỏi.

Một hôm Ý Kèo bảo Ải Gắp:
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— Hai ta là anh em một nhài không tbễ chung nhau 
một chòi, mỗi đứa phải có chòi riông.

Thế là từ đó» hai bên sườn núi mọc lẻn hai cái chòi 
của hai anh cm Gắp và Kèo. Khi cỏ ông mặt trời thì 
họ cùng nhau đi kiếm ăn. Khi ông mặt trời đi ngủ thì 
ai về chòi kẻ ấy ỉ

Một hôm, Ý Kèo nằm chiêm bao thấy một ông già, 
tóc Irắng như hoa ban, da đỏ nliư gỗ chò, tự xưng là
Pọ Then í1) đến b ả o :

— Dưới mường Lùm, loài người đa chết hết cả ròi, 
không còn ai nữa. Pọ Then muốn có nhiều người đễ 
chăm nom lấy loài chim, loài cá, con hoẵng, con nai, 
giữ gìn lấy cái núi, con sông cùng cái cây, cái rẫy,... 
Cứ Iheo tục lệ thì Ải Cắp và Ý Kèo ở riêng nhau là 
đúng. Nhưng nay Pọ Then cho phép hai con lấy nhau, 
làm vợ làm chòng, đẽ loài người ngày càng nảy nở, núi 
nào cung đông dân ở, sổng nào cũng lắm người trú.

Gùng lúc ấy, ở chòi bên kia sườn núi, Ải Cắp cữnrg 
nằm mo- như thế.

Hôm sau, khi mặt trời lên quả cái núi trưỏrc mặt, Ý 
Kèo tỉnh dậy thì lạ chưa, thấy mình đã nằm bên cạnh 
Ai Cắp từ lúc nào. Nàng hoảng hốt, ngồi bật dậy, khóc 
nức n ở :

— Ối giời ô i ! Cái chàn khòng đirực đi, cái bạng cững 
không muốn, lại sao lại thế này ?

Rỏi nàng kê lại giấc mộng lúc đêm vỏ’jẽ Ải Cắp. Cắp 
bảo mình cũng nằm mộng thấy như thế. Ilai đứa 
ngoảnh mặt di hai hướng, thẹn thùng, sợ sệt. Bỗng từ 
đấu, tất cả các loài chim, cử từng cặp một, bay đến vây 
quanh hai người và cất giọng hót lhi lo. Từ xa, một

(1) Pọ Then : một người  của * nhã T r ờ i 5* như  Uên. phật  
t rong  các t ruyện  cồ tich của ngưỏri Kinh.
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cặp vợ chòng châu chấu cũng cõng nhau bay vào tận 
cải bục hai người đang ngồi. Chúng dang cánh xập xòe 
như mừng đón. Nghĩ đến giấc mộng đêm qua và thấy 
cảnh vật trước mắt, hai người hiền rổ ý đinh của Pọ 
Then. Họ quyết định lấv nhau.

Ý Kèo ngòi ư ớ c : « Có thai phía sau đẻ ra người X ả; 
có thai phía trước sinh nhiều người Tày í1).

Chẳng bao lâu, Ý Kèo sinh con đàn chán lũ. Trái cây 
trên núi, củ rừng dưới đất bị người ăn hết dần. 
Khi đàn con đã khôn lớn, hai -vợ chồng bèn gọi lại 
và bả o :

— Ta nuôi các con khi nhỏ, nay đă khôn lớn, các con 
hãy chọn lấy chỗ ở cho hợp ý mì-nh đễ trồng câv mía 
mà ăn mật, ăn đường, làm nhiều nương rẫy mà ăn ngô, 
ăn lúa,... các con hãy từ chỗ này ra đi tới đàu ià 
dựng ngay nhà ở đỏ.

Vâng lời cha mẹ, đàn con xuất phát. Người Mèo 
đi nhanh hơn, lên đến đỉnh núi thì vừa tối. Người 
Khơ Mủ (trước đầy gọi là người Xá) chỉ đi đến lưng 
chừng núi thì trời đã t6iỀ Người Thải thi men theo bờ 
sòng bờ suối và những nơi thung lững bẳng phẳng. Gòn 
người Kinh không quen leo núi, cử theo chiều nưỏ’C 
chảy xuôi, đi về hướng mặt trời mọc, xuống ở mạn 
đồng bằng.

Ngày nay, các nhỏm người trong hệ dân tộc Thải 
vẫn còn nhắc tởi chuyện này. Đặc biệt mỗi khi cúng 
lễ, họ thường nói tới công ơn của Ải Cắp, Ỷ Kèo.

Theo Lê Quốc Thiều  
(Ty văn hóa Nghệ An)

NINH VIẾT GIAO

(1) Nguyên văn tiếng T h á i : ® Man tang lỗng xi vtrợt pọ Xá ; 
man tang Iiả, xi vượt  pcệ> Tàày
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SaXI nạn hồng thủy, xác người chết đã thối lên đến 
nhà lhenẵ Trời ở trên cao chịu mùi hôi thổi không 
đưọc liền làm ra chín mặt trời để chiếu xu5ng tràn 
gian thiêu chảy xác chết.

Cử sáng dậy, chỉn mặt trời dàn thành hàng ngang 
cùng nhau nhô lên khỏi đĩnh núiẽ Mặt trời chiểu xuống 
nước héo lưng ba ba, chiếu vào rừng héo sừng hoẵng 
sừng nai. Trên mặt đăt mọi thứ câv cỏ trụi tàn. Người 
trần gian lo lắng. Họ đến bàn cùng người dòng họ 
Chao Nhỉ, Chao Lặc. Người Chao Nhí, Chao Lặc bày 
cách : làm cây nỏ bằng sắt, cảnh nỏ bẳng đòng, một 
rằn bắn được hai tên đê triệt ha bớt mặt trời. Họ cử• • • • • 
người đi tìm sắt tìm đòng về đúc rèn thành cầy nỏ. 
Cây nỏ to bẳng cột nhà, cảnh to bằng lá chuối, tẻn bắn 
to, nhẵn tròn như cây bưong.
. Cỏ nỏ cảnh đồng, thân sắt, họ dựng giàn cao đẽ đặt 
nỏ bắn mặt trờiề

Ba mươi mường người Thải đến kéo dây ná 
Năm mươi mtrởng ngưò'í Xá đến bật lẫy nỏắ

Con mặt trời lỏ (Tàu i'ẽnẳ Họ bắn. Bắn một phát chết 
hai con. Bẳn hai phát chết bốn con. Bẳn ba phát, bốn 
phát, mặt trời tan tác. Bảv Gon trúng tên chết. Còn hai 
con, ehúng hoảng sẹ* trốn đi ở dưới đáy ao mường trời. 
Nguệời tràn gian không có mặt trời, ngày tiếp ngày chì 
là ban đèm. Họ lo lắng cử nhau đi tìm mặt trèri, nhưng 
tim ở đâu cũng kh-ỏng thấy.

VỊT KHÔNG ẤP TRỨNG, NUÔI CON
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Một hôm, có đ-àn vịt bầu đi ăn ở ao mường trời đến 
m ách : <r Con mặt trời nó ãn ở dưới đáy ao nhà then Dầ

Người liền n ó i :
— Vịt đi gọi mặt trời lẻn được, người sẽ thưởng cho 

nén bạc bẳng máng loỏng, cho ăn công mười bốn xen 
mường.

Vịt lắc đầu b ả o :
((Lúc còn nhỏ chủ cho ồn tăm,
Khi lớn lên người cho ăn thóc lép.
Ăn thóc lép cồ khàn,
Giọng chẳng vang sợ mặt trời không lạ i».

Nghe vịt nổi có lý, người mới phản: «Thế thì vịt ỏr 
dưới làm thuyền đê gà trống đừng trên iưng gáy gọi I > 
Vịt lại từ ch ố i:

((Trứng lôi đẻ không cỏ người ấp ,
Con tôi nỏẫ chẳnq có người nuôi)).

Ngưòi liền hứa cùng v ị t : trứng vịt đê gà ấp, con nỏr 
đe người nuôi. Vịt nhận lời.

Ngày hôm sau, vịt boi đi trốn ao mường trời làm 
thuyền đẽ cho gà trổng đứng trên lưng gáy gọi con mặt 
trời. Gà trống gáy làn một, mặt trời chưa dậyẵ Gáy làn 
hai, trời vẫn đen kịt. Gáy lần ba, vòm trời trắng nhợt. 
Gáy lần bốn, chân trời hồng hòng. Gảy lằn năm làn sáu, 
mặt trời lên tảng sảng. Con lên ban ngày thành mặl trời. 
Con lên ban. tối thành mặt trăng. Mặt đất lại cỏ ngày 
cỏ đêm. Người tràn gian Ihấy dường đi nương đi rẫy.

Từ đó, người đă trả công cho vịt như lời h ứ a :
Trứng vịt dề gà ấp,
Con IIỞ de người nuôi.

Vì thế mà vịt chỉ đẻ trửng chứ không ấp Irứng, 
nuôi con.

BÙI TIÊN ghi 
Cụ LƯO’NG VĂN ẦY kề



PHAI ĐÁ SUỐI Vì

Ngày xưa, khi con ròng còn biết nối, nước khe chăy 
rỏc rách thành tiếng sáo tiếng khèn. Ngườií vật ở trên 
mặt đất hàng năm phải nộp thuế cho «then» (Ngọc 
Hoàng). Ngày đó, nhà Rống sống trên khúc suối Nậm  
Vì — mường Chỏng (nay là bản Vạn, Châu Sơn, Quỳ 
Họp, Nghệ An), quanh năm đào núi mà cải bụng vẫn 
lép như hạt thóc trỗ muộn. Nhà nghèo, Rồng không 
tìm đưọ-c óc đá, tim nước nộp cho then. Then nỗi nóng. 
Tiếng nạt RỘ của then nảy ra từng tia lửa. Then nạt 
mãi, mệt lử, hoi thở ào ào thành từng cơn bão lớn. 
Then nổi giận buối chiều, nạt suốt buôi sảng cũng không 
thấy Ròng đem óc đả, tim nước lên nộp cho then. Then 
sai thần Sấm Sét 1'ẽ mây đi xuống mặt đất, đến nhà 
Hồng. Thần Sấm Sét hẹn ba lần mặt trời thức nếu 
không chiu nạp thuế cho then thì Ròng phải chiu tội chết.

Đêm nổi dêm, đêm tr ô i; ngày nối ngày, ngày đ ế n ; 
miệng Ròng chẳng muốn hé răng nhai sương, miệng 
Rồng chẳng siêng uống gió, suổt ngàv khoanh cồ, buồn. 
Cày thưcmg, cây đứng im. Ngày chịu tội đến gàn, ngàv 
kết đời đến sớm, Rồng io, hóa thành người ngồi trèn 
hòn đả giữa dòng suối Nậm Vì khỏe hu hu. Tiếng khóc 
của rồng lọt vào tai cá, cả rơi nirớc mắt. Tiếng khóc 
lọt vào tai chim, chim ngừng cánh bay. Tiếng khóc lọt 
vào tai voi, đôi mắt voi tư liểr... Vừa lúc đó thì một 
chàng thợ săn có bộ ngực nở nang như cối đá, cảnh
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tav săn tựa bắp chàv lim, đôi mắt sáng như bếp lửa 
củi thông, củi dẻ. Vai chàng vác cánh ná mây cần, thân 
ná làm bằng sừng trâu bạc, ống tên dầy trăm cái.^Thuốc 
độc đã nhúng đều, gặp thú rừng, chàng giương cảnh nủ, 
mõi tên lao đi» đả cũng tan thành nước. Voi, hồ, gấu... 
sặc tên độc chết tirơiễ Thấy Ròng khóc, chàng hỏi, 
Ròng kễ lại đầu đuôi sự tình... Thương Rồng thật thà 
hiền như hòn đá, chàng hứa cửu Hồng khỏi con nguy 
nanẻ..

Ngày hẹn đẵ nhích về, ngày chờ đã tới n o iế Một tiếng 
nô vang trời chuvên núi, thần Sấm Sét lao xuống Nậm 
Vì. Hòn dả đứt rễ, quả núi Bò Manh trầy chân bô nhào. 
Thần Sẩm Sét và Rồng ào ào đảnh nhau, vật nhau. Đẩt 
đá tung lên thành đai núi, nưcrc chảy nhanh cuòn cuộn. 
Lúc thì Rồng cưỡi lên đàu thằn Sấm Sét, khi thì thần 
Sấm Sét nắm đuôi Rồng.ệ. Đảnh nhau một buồi sảng, 
đánh nhau vSUốt buỗi chiều, không phân thắng bại, đánh 
nhau suốt đêm. Tờ mò’ sáng, then mỏ’ cửa nhìn xuống 
bảo thăn Sấm Sét co sức lên. Thím Sấm Sét dòn lực 
cưỡi lên đầu Ròng định đưa lưỡi rìu tầm sét chém thì 
lập tức chàng thợ săn đă giương ná, mũi tên xanh lao 
đi cắm phập vào tai thần Sấm Sét, thần Sấm Sét trúng 
độc thua, vội chạy về then.

Đưcrc người thương, người gĩúp, Rồng thắng cuộc. Lá 
rừng vẫy tay vui, cá quẫv đuôi nghiêng mình chao lội. 
Rồng lên bờ chắp tay lạy tạ ơn người trai tài g iỏ i : « Cúi 
mặt xin đền ơn, xin làm đày tớ cho người suòt đ ờ i ! J)ễ 
Chàng lliợ săn, miệng cưừi tươi như hoa ((bọc bụt » 
(râm bụt) nở buòi sáng, như boa « án ạ n )) (hoa mua) 
khoe sắc bắaỗi chiều. Chàng thợ săn bảo: « Rồng cỏ tài 
thi đắp giúp eon phai đưa nưỏ'c lên ruộng cho cẵ
mường làm ruộng. Còn việc làm tôi tứ thì xin th ô i».

r ô
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Hòng ngoan ngoãn nghe lời, nhào vụn đả đắp năm 
con phai chặn dòng Nậ-m Vì, Nậm Huống, ròi rạch đá 
thành năm con mương liền đập dẫn nước tưởi cho 
ruộng Nấ^Nguộc, Nà Vì, Nà Cả, Nà pỏng, Nà Pảnh. 
Sau đỏ Rồng đào hang núi Tạt xưa đuẾa dòng nưởc xa 
ba mường chảy đến, đề hàng năm dân bản mường 
Chỏng có nước uống và cày cấy. Chỗ đảnh nhau giữa 
Rồng và thần Sấm Sét thành ao nước Bò Manh (hò 
lỡn) trữ nước đằu nguòn từ đời này qua đời khác.

T h e o  LĂNG PHƯÓC 
(báo  Nghệ An)

NINH VIẾT GIAO
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NÓNG BUA
(Bàu sen)

Tạo mườngC1) Chăm Pa (nay là ba huvộn Con Cuông, 
Tương Dương, Kỳ Son) sinh đưọ*c một người con gái 
tên là Bua dẹp nhất vùng : bắp chân của nàng tròn như 
bẹ khoai môn, bắp vế trắng tựa ngà voi, bụng thon 
như bụng kiến càng, ngực nàng nở, vú tròn như nuốm 
chiêng, ngón tay múp như ngọn măng, mẵt nàng sáng 
như trăng ngày rẳm tháng tám. Nàng bước đi nhẹ nhàng 
uyên chuyên như chim công xòe cánh múa. Nhan sắc-của 
nàng đã khiến chàng con trai đằu lòng của tạo mường 
Rắn rạo rực yêu thương.

Đêm đêm, chàng trai Rắn hỏa thành người, mặc bộ 
quần áo trắng, thắt lưng xanh, đầu cliít khăn đ ỏ ; đứng 
dưới sàn nhà gác đảnh đàn mồi, leo lên <c coi » (nhà 
ngoài.) thôi khèn bè, sáo mũi. Tiếng khèn của chàng 
trai Rắn mềm như ngọn gió, mát như nưởc sương, 
nưỏx suối đèm khuya, thiết tha như đôi chim cckhíin 
kha, khẳn khạc 2> gọi bạnẻ Tiếng khèn thức nàng Bua 
tỉnh giấc nồng, giục nàng Bua rỏn rén bước xuổng càu 
thang. Đòi trai gái ngòi dưới ánh trăng, mặt sát mặt, 
đùi kề đùi, vai thon thả sánh đôi, lời đưa lời, quen hơi 
quen liếng. Nàng Bua, con gái tạo mường Chăm Pa yèu 
chàng trai Rắn như nhựa mít dính cảnh chuồn chuồn,

(1) Tạo  m ư ờ n g :  người cai quản bản mường, có quyên 
thễ (B.T.).

12



đêm  mong đến, ngày mong gặp ; nhai m iếng cơm m uôn  
nuốt đư ọc  b ỏ n g ;  uống bá t  n ư ỏ c  muốií nhìD thấy h ình  
người yêu ; lời trao lời bền  ch ắcễ

Nàng Bua, chắp lay trải xin cha, đưa tay phải xin 
mẹ, cúi mặt xin ông bà, chú, bác, dì, c ô .ẳ. nhận lễ hỏi 
của người yêu nàng đưa đến. Khi chàng Rắn đưa gói 
trầu lên  thang, m ang vò rượu, gói vàng đặt giữa nhà  
x in  làm  rế, thì quan tạo m ường Chăm Pa ngồi ngoảnh  
mặt, quan m ẹ ngòi quay lưng, nói : m uốn b  rễ nhà  
ngọc nhà vàng, thì chàng phải b iến núi Pha Phày (lèn  
đá) thành ruộng, biển hang sâu thành 'mương nước  
chảy về...  Việc khỏ, lớn, m ười đời ngư òi không ai làm  
được. N hư ng vi yêu nàng Bua, chàng trai Rắn dã dồn  
hết sứ c, đưa hết tài, san núi đá thành đồng ruộng  
n ư ớc, bờ đắp thành đá cao, đục hòn lèn  dày trăm sải 
làm m ương đưa n ư ở c  về cho dân bản Chăm Pa cày 
ruộng... Việc quan cha bảo, chàng tra iR ắ n đ ã  làm n ê n ẽ 
Chàng b ư ỏc  lôn càu thang chân vui n h ảy  nhót. Chân 
bước vào nhà, lòng rộn ràng như  tiếng gió đêm  sâu... 
N hưng quan cha vẫn ngòi trở mặt 1ÔD cửa sô , quan  
mẹ vẫn ngoải cô vào cửa trong. Chàng trai Rắn chắp  
tav xin làm vịt tía bơi giữa hồ vàng hồ bạc. Quan cha  
mặt giận, quan m ẹ bĩu môi. Chàng Rắn và nàng Bua 
không được thành đôi lứ a ẵ

Tình yêu như  lửa đã bắt chảy bãi cỏ tranh khô. 
Không có sứ c nào chặn đưọ’C. N gày lành và giờ tốt, 
nàng Bua trộm phép cha, giấu lờ i mẹ, theo chàng  
Rắn vè nhà. Chàng Rắn đưa Dgirời yêu qua hang qua 
núi, cõng người vêu qua suối qua k h e ..ế

Nàng Bua ra khỏi nhà chưa nhai lạt miếng trầu thì 
quan cha đă biết. Tiếng mõ rộn m ười mirờng, tiếng trống  
thúc trăm bản. N gư ời vác mai, vác cuốc chạy rầm ràm  
đông như k iến  càng vỡ  tô. Đ oàn  người đào theo vết 
Rắn đi, đào tìm con  gải tạo m ư ờn g  Chăm xinh đẹp.

13



Rạch đào, thành lững núi, thành con sông Khe Mọi 
chảy qua mười cảnh đồng, đến chân núi Pha Khì thi 
lưỡi mai chắn kịp đuòi chàng Rắn. Một giọt máu dào 
rơ i; dân mường vui hớn hở. Một trăm người đào đón 
đằng mặt trời mọc. Một nghrn ngirời (tao phía mặt trời 
lặnễ Bốn phía đào vồ, tám phía đào tởi. Tiếng mai chắn 
đất phàm phập sau lưng, tiếng lưỡi choòng cắt đất trước 
mặt... Lúc này vết đứt chảy máu nhiều, chàng trai Rắn 
biết mình không sống nôi, miệng áp sál tai ngưòi yêu 
nói: « Xin chết đễ hàng được làm người Nàng Bua ứa 
nước mắt, nói: «Em sẽ không xa rời chàng...* Chàng 
Rắn tắt thở. Nàng Bua vòng tay ôm lấy người yêu, ròi 
cắn lưỡi mình tự tử. Đoàn người đào đến nơi thì đôi 
trai gái đã cứng..ế Trời động lòng thương, khỏe, nước 
mắt rơi xuống chỗ đào thành ao nước lởn. Xác chàng 
Rắn và nàn-g Bua nôi lỏn và biến thành hai bòng hoa 
s e n  đẹp. tìế khắc mãi mối lình đẹp đẽ của đôi nam 
nữ, dần bản đặt tên là Nóng Bua — Bàu Sen thơin 
ngát ở xã Môn Sơn ngày nay.

Theo LĂNG PiIƯỞC 
(báo Nghệ An)

NINH VIẾT GIAO
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HÒN ĐÁ VOI

Miền núi Nghệ An có hai mỏ quỷ của một vị thần 
núiế Bà con bản làng trong vùng tliàn núi che chở khi 
thì đến lấy bạc khi thì đến lấy vàng vè làm vòng tay, 
vòng cổ cho các cỏ và bít COÓC w cho các chàng trai. 
Lấy bao nhiôu cũng không hết. Tin đó truyền xuổng  
miền xuòiề Thần biền thèm lắm. Thàn phải một đoàn  
quân hùng mạnh gồm cá kình, cá mập, cá he, cua càng, 
tôm hùm... với giáo mác chỉnh tè kco một trăm chiếc  
thuyền to vượt dỏng sồng Lam len đảnh cirứp. Tai họa 
bất ngò’ sàm sập đô đến mà thần núi vẫn còn mảng 
choi bên ntrớc ban. Dân bản vôi vưo*t trăm khe n^àn• • • o
suối sang báo cho thần hay. Được tin, thằn núi vô 
cùng bực tức. Bước những bước chân kliổng lồ từ đĩnh 
aúi nọ qua đỉnh núi kia trở về, thần vội tập họp đản 
voi của mình lại. Thần chọn những con to khỏe nhất cho 
đứng giữa dòng sông đẽ chặn đưòTig về của đoàn quân  
cướp bièn. Xong rồi, còn bao nhièư, thần dẫn tới hai 
mỏ quỉ, hò chúng xông vào đánh. Lúc đó, lũ quân của 
t'hần biễn đang xếp vàng bạc vào những chiếc thuyền  
lớnẽ Bị đàn voi xông tới bất ngờ, chúng đối phó không  
lại, quay đàu theo dòng Lam xuôi ra biên. Nhưng vè 
đến vùng mà bây giờ gọi là xã Bòng Khê, chúng lại 
gặp một đoàn voi nữa. Đàn Y O Ì này đứng chắn giữa

(•1) Coóc : loại đ iếu  nhỏ,  b à  COH ềân tộc thường dùng đẽ 
hú t  t«huốc lào.
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d òng  sô n g , k ín  cả m ộ t  khúc sông, làm  ch o  n ư ớ c  sông  
L am  dâng cao rồi ào ào chảy xuống n h ư  m ộ t  cải thác. 
C hưa b iết đố i p hó  ra sao  thì đàn  voi sau đã kéo tói.  
Bị ép  vào  g iữa, bị đánh  giết tai bờ i, to à n  bộ đ o à n  qu ân  
của thần  b iễn  k h ôn g  m ột tên  s ố n g  sót . X ác  chúng trôi 
lềnh  b ền h  v ề  biễn.

T h à n  b iên  g iận  lắm , dàng n ư ớ c ,  ch o  q u àn  lên  đánh  
báo thù n h ư n g  cũng chẳng ăn  thua gì.

T h ắn g  trận, thàn núi m ở  tiệc k h ao  m ừ n g  cảc dũng  
s ĩ  voi. T h ầ n  cho đ àn  v o i  của m ìn h  rất nh iều  vàng bạc.  
N g ư ờ i ta kễ rẳng vo i s ở  d ĩ  có ngà là do  bạc của thần  
núi th ư ở n g  c h o Ế N g ư ờ i  ta cung kế sở  d ĩ  ỏ’ bến  gỗ gần  
thi trấn Con C uông cỏ « h ò n  đá V oi » n ằm  g iữ a  sồng  
L am  cũn g  là  do thần nú i m u ố n  <£ cắ m  » m ột phần  đàn  
d un g  s ĩ  của m ìn h  ỏ’ đỏ  đễ  hàng năm  ch ốn g  trả vớ i thằn  
b iên  khi thần  b iễn  đ em  q u àn  lê n  đ án h  báo thù và 
cư ớ p  vàng bạc.

S o ạ n  th e o  l à i  l i ệ u  c ủ a

N G U Y ỄN  VĂN P H Ú C  
g iả o  v i ê n  c ấ p  2 C o n  C u ô n g

N IN H  V IẾT  GIAO

ễ
\
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NGÔI ĐỀN BÊN B Ờ  SÔNG HIẾU

Ngày xưa, hai bên bờ sông Hiếu ở vùng Phủ Quỳ, 
rừng núi trùng điệp, cây mọc chi chít, ác thú Iihiều 
lắm. Chúng thường phá hại mùa màng.

Trong một bản ven sồng, có hai cha con một nhà nọ 
làm nghề săn hắn. Họ múa kiếm rất giỏi mả bắn cung 
cũng rất tài. Bao nhiêu thú dữ trong rừng như cọp, lợn 
lòi, b eo ểỀ. ra phá hại các nương lúa bãi ngỏ của dân 
bân, đã ngã gục dưới mũi tên hoặc lưỡi kiếm của cha 
COI1 ôRg. Bà con dân bản rất thương yêu cảm phục. Từ  
ngày cỏ cha con ông, lũ thủ rừng cũng kinh sợ ế Chúng 
ít khi lảng vảng quanh vùng.

Chúa bản là một tên tham lam độc ác. Nỏ cưởp của 
bà con các nương rẫy đă thành thuộc. Bà con phải bỏ 
bản kéo nhau lên các bìa rừng hoặc triền núi xa đẽ 
khai nương phát rẫy. Hai cha con làm nghề săn bẩn 
kia trong lúc đi kiếm con hoẵng COI1 nai thirờỉi!* chú ý 
đến việc coi sóc gìn giữ hoa màu cho dân bản. Còn 
của chúa đất, liọ thờ ơ ẵ Chúa đất vô cùng tức tối. Hình 
như lũ ác Ihú cũng biếí như vậy, nênchúnư chĩ hoành 
h i ểi i i ỉ i  phả hoại nương rẫy của chúa đấtẻ Chúa đất càng 
lức Lối hơn. Nỏ muốn bắt cha con ông về làm « cỏn 
hòn » (tôi tớ) đễ canh giữ nương rẫy cho nỏ. Nhưng  
cha COI1 ông không chiu. Môt cuộc ầu đả đã diễn raD O i  •
giữa người nhà chúa đất với cha con ông. Cuối cùng 
cha con ông đã tìm cách giết tên chúa đất, đem nương  
rẫy trả lại cho dân bản.

2 TCT
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Lữ thú rừng bèn nàv vẫn khiếp sợ cha con òng, nay 
thấy bao nưrrng rẫy của chúa đất về tav dân bản, chúng 
không CÒ1V nơi kiếm ăn, căm tức cha con ông lắm. 
Chủng rủ nhau họp thành bầy lớn rồi con trưởc, con 
sau, ào ào như thác dô, kéo ra đào bới các nương rẫy. 
Ngirời ta thấv chỗ này một đàn lợn rừng đang mò húc 
nương sắn, chỗ kia một lu cọp đang tỏi táp bẻ gẫv 
nirơDCỊ ngô trĩu bắp, chỗ khác nữa một bày voi đang 
giày xéo rẫy lúa chín vàng v.v... Cha con người đi săn . 
thấy Ibế liền xông vào đánh. Lưỡi kiếm của hai cha con 
bav vù vù trong giỏ. Tiếng la thét, gầm rú của bầy thú 
đũệ vang lên ghê rợn. Nhiều con đã bỏ chạy tán loạn. 
Hai cha con ông đánh mãi, đảnh tử trưa đến tói ngày. 
Kiệt sức, tay kiếm rã rời, hai oha CC11 bị voi và hỗ 
quật chếtệ

Dàn bản hay tin, cầm dao vác mác, gõ trống khua 
chiông chạy ra thì lũ thú dữ chạy vào rừng cả rồi. 
Thay hai cha c©n người đi săn nằm ehết giữa một 
nưcmg ngô, xung quanh khỏng biết cơ man nào là xác 
hồ, ỈỌ’n rừng, hươu, nai, voi, hoẵng... dân bản YÔ Gùng 
thương tiè'eế Họ chôn cất hai cha con ÔĨ1Í* tử tế rồi Lập 
một ngôi đền đẽ thờ cúng.

Ngày ngôi đền làm xong, đẽ tượng trưng và luôn luôn 
tưởng nhớ hai cha con người đi săn dũng cảm, tài 
ba, đã vì quyền lợi của dân bản mà bỏ mình, bà con 
đặt hai cây cung và đôi kiếm trên bàn thờ rồi kính cần 
củng yải.

Trong khi (Tỏ, thú dữ tưởng là không còn ai trị được 
mình, hung hăng ngang nhiên kéo nhau đến các nương 
rẫv phá hoại. Bỗng từ trong ngôi đền, tên bắn ra như 
mưa, đôi kiếm bay vút lên trôn không ròi sà xuống 
chém bàv thủ đữ. Thú dữ chết nhir rạ. Khi không còn 
mật con nào sổng sót, thì đòi cung ngừng lao tôn ra và 
đôi kiếm lại bay về chỗ cũ. Dân bản vò cùng ngạc 
nhiên.
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Từ đỏ thú dừ không dám bén mảng tới hoành hành. 
Ngày nay ai đi qua bò’ sông Iliếu, vẫn còn thấy một 
ngôi đền nhỏ, [rông như một cổ miếu, dưỏi một lùm 
cày. Cồ miếu ấv thờ hai cha con làm nghe săn bẳn 
cho đến phút cuối cùng eửa đòi mình, và ngay 
khi đă chết ròi nữa, cũng vẫn bảo vộ quyền lợi của 
bản ỉàng.

Soạn theo l(Vi kề của một cụ ờ 
Nghĩa Xuân, huyện  Nghĩa Đàn

NINH VIẾT GIAO
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BẢN NÁ CA

Ngày xưa, cỏ hai anh cm trai nhà nọ. Ngirời anh tính 
keo kiệt lại hay khoác lúc, người em tỉnh hào phỏng lại 
rát khiêm nhường.

Vào một vu cay, hai anh em đi nhờ bà con dàn bản 
cấy giúp. Người anh n ó i :

— Mạ tòi gieo nhiều quá không cẩy kịp, sợ mạ già, 
nhờ bà con đến giúp một tay, tôi xin «khả ngúa » — 
(mô bò).

Ngưừi em b ả o :
— Nhà neo nqười, xin các bà các cô thương các cháu 

đến giúp hộ vài buôi cấy, nhà nghèo tôi chỉ (íkliủa 
ngả » — (rang vừng).

Thực ra người anh nói <rklìả n gúa» đẽ mời cơm 
những người đến cấy là anh nói lá i : « khả ngúa » là 
« ktiủa ngả » (mô l)ò thành rang vừng). Còn người em 
khiêm tổn nói « khủa n gá )) là « khả ngúa » — (rang 
vừng thành mò bò).

Sổ đồng người tưỏng ngirời anh trả công hậu hơn 
n.ên đã sang cấy giúp. Gòn nhà người cin chỉ cỏ số ít 
nguẽừi có lòng lốt tuy họ thấy nói chỉ có rang vừng 
ninrníí vẫn đến cấv hộ.o •/

Gà gáy sảng, người em đă dậy mồ bò, klìi mõ xong 
anh chỉ thấy có vài người đến giúp, anh buồn quá. 
Anh bảo vơ: « Thôi ta chỉ cẩv đủ ăn còn đành phải 
vứt mạ đ i ». Sau đấy anh nhờ những người đến giúp
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băm nhỏ íh]ễt bò ra từng miếng nìiét vào cảc gié mạ rồi 
quăng ra những thửa ruộng đinh cấy. còn lại bao nhiêu 
sẽ đánh chén một bửa

Thấy vậy người anh đắc chí lắm. Anh ta tự cho mình 
là khôn ngoan và anh lính : nếu đổng ngưòi, chỉ cần cấv 
một buồi là hết số mạ. khi mọi người có chê anh chỉ 
rang vừng mời co*m thì ruộng cũng đă cắm xon^ mạ rồi. 
Nhưng những người đi cấv giúp chả thấv anh mồ bò 
gì mà chỉ nghe tiếng rang vừng lao sạo, họ cũng chỉ 
cấy hừ dê cho một vài ngày sau mạ sẽ nổi lên 
lềnh benhẵ

0 ’ ruộng người em, một đàn quạ bay qua, đảnh 
hoi thấy mùi thịt bò, chúng liền xà xuống mồ. Nhưng  
khi chúng mổ vào miếng thịt cũng là lúc chúng nhấn 
luôn gốc mạ xuống bùnế Chúng càng bực tức càng ra 
sức mô mạnh thì gốc mạ càng cắm xuống sâu, chả 
bao lâu chúng đã cắm hết ma xuốmị m ồng.o o ể D

I)ến vụ thu hoạch, ruộng của người em thu gấp dôi 
ruộng của người anhỀ Ngu-ời anh bực lắm nhưng không 
biết nói thế n'ioẽ Cũn.* từ đấy dân bản đặt Lèn ruộng 
của người em là Ná Ca (ruộng quạ) và khi người ta 
lập bản ở đó, mọi người đã lấy sự tích tròn dặt tên 
cho bản.

SÌN VÃN BÉ — bản  Ná Ca, 
xã L ay  Nưa,  Mường' Lay, Lai Châu kề

HOÀNG TAM KHỌI 
sưu  tàm, biên soạn

9
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MƯỜNG QUÁI

Ngày xưa, no‘i cố quả núi đả to mọc lèn giữa cânh 
đông (lliuộc xã Chiềng Sinh ngày nav) mọi người bỗng 
thấy một C0.I1 trâu kỳ lạ xuất h iệnề

Con trâu đ(ẵ> to hơn mọi con trâu khác và hung dữ 
hơn inọi con tràu hung d ữ ẽ Ngày thường không biết nỏ 
biến đi đàu, nhưng đến khi lúa ngậm sĩiắa trổ đòng thì 
nó lại lù lù xuất hiệnề Nó ăn hếl lúa ruộng này đến  
ruộng khác, gặp người đuồi, nỏ liền xồng lại húc chết 
tirơi. Dân mường đã nliiều lằn tìm cách dễ tri con trâu 
này nhung mãi vẫn khòng tri nồi, đành ngồi nhìn cho 
nó phá phách.

Vào một vụ, lúa lại sắp trô đòng đòng, có hai người 
con trai liễi đi qua mường và dừng cliàn nghỉ tại một 
hân. Người già kễ lại chuyện con trâu dữ cho hai 
chàng trai n(ể> Iighe và than thử rang vì con trảu nôn mùa 
nào cũng đói kém. Hai người con trai Lluív chuyện lạ. 
họ ỏ' lại và hứa sẽ tìm cách trị giú[)ẵ Ngàv ngày họ 
luyện tay kiếm, lay nỏ đễ chừ đợi Irảu đến. Dân 
mi-ròng thấy một n^irừi rát giỏi tav kiếm và người kia 
rấl lài bắn nỏ. ỉiọ  không phải chờ làu, một sáng họ 
thay con trâu từ Irong hang của quả niễii đá giữa cảnh 
đồng đi ra — (hang đỏ ngày nay gọi là (( Thẳm Quái ĩ>, 
(Hang Tràu)Ề Trâu bắt đàu vừa ăn vừa piiá lúa. Ilai 
chàng í rai lay kiếm tay nỏ tim cách mon men. đến gần, 
chọn chỗ đừng đẽ bắn vào mắt trâu. Nhưng tử xạ. trâu 
đă phát hiện ra họ, nỏ cắm sừng chạv bổ vào húc.
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Hai người nhanh như sóc tránh kịp, con trâu mất đà 
lao đi vài bước rồi quay đầu lạiẳ Vừa lúc đó chàng 
càm kiếm vung kiếm c]*ém xuốĩig cỗ trâu, con trâu 
nhanh như chớp lấv sừng gạt pb&ng đường kiếm. 
Chàng vội luồn qua bụng trâu ềẽ  tÌHCH thế khác. Chài>g 
bắn Dỏ vội bắn một phảt vào mắt írâu nhưng cũng bị 
trâu lấy sừng gạt bav (liẾ Cử thế người và trâu quần 
nha*u đến khi tròi tắt nắng. Mai tới lúc chàng bắn nò 
lựa thế bắn đươc một mũi tên vào mắt trâu, con trâu• • • * 
quay quay vài vòng rồi cắm đầu bỏ chạy. Con trâu 
chạy dọc theo cánh đòng, đến một quãng suối, trâu 
khát nước cúi xuống uống, cung là lúc cái tên nỏ làm 
cho mắt trâu lòi ra và rơi xuống đỏ. Ngưòi ta thấy mắt 
trâu to đến một cân nôn gọi là ((ta cần » — (mắt cận), 
và tôn bản Ta Cân có từ ngày ấy. Nhưng con trâu vẫn 
không chịu chết, nỏ chạy qua suối về phia đèo Plia 
Đin, đến ngã ba đường đi Lai Châu, Thuận Châu mới 
chiu ngã xuốngẳ Nơi đỏ ngiròũ ta đặt tên cho mường 
là mường Quái (mường Trâu) và trong nhân dàn vẫn 
gọi Tuàn Giáo bằng cái tôn mường Quái cho đến ngày 
nay. Gòn chỗ hai chàng trai đảnh đuôi trâu người ta 
gọi là mường llúa—« Húa x> tiếng Thải nghĩa là đuôi — 
mường Đuồi.

QUÀNG VĂN VÀ — Làng Mưừng T hanh ,  
Điện Biên Phủ, Lai Châu kề.

IIOÀNG TAM KIIỌI»
sưu tầm. biên dịch



s ự  TÍCH CÂY MỌC NGƯỢC

Vùng Thung Lều cỏ một cô gái rất xinh. Bản bền 
cạnh cỏ một chàng trai khả khôi ngô. Hai người yêu 
nhau tha thictề Chàng trai thôi sảo <r lết » rất hay. cỏ  đỏm 
chàng đến nhà cô gái, ngòi dưới chân cầu thang, tiiồi 
vi \u  man mác. Có đêm chàng ngồi cạnh cô gái bồn bờ 
suổi, thôi vi vút véo von.

Một đêm, hai người đang ngồi bên bờ suối, liếng sáo 
quẩn quyện bống Irầm, khi thì thàin tâm sự, lúc bát 
ngát yêu thưcmg, làm cô đặc ánh trăng vàng, ngưng 
đọng dỏng suối bạc. Cô gái chìm lỊínệ_5 trong tiếng sáo 
« lế t )) nỉ non của người thương. Bỗng* từ trong bụi, một 
con trăn lrưò’11 ra. Nó quấn chặt lấv cô gái. Cồ nàng sợ 
hãi cất tiếng rú rùng rợnẵ Chàng trai cũng kinh quá 
co cẫng chạy, mặc cho cô gái với con trăn.

Một lát sa I, cô gái bình tĩnh lại. Cò lẩy hết sức mình 
đổi phó với con trăn Cò gọi chàng trai:

— Chàng còn tlurơng em thì đưa ống sảo « lết » 
cho em.

\

Chàng trai vẫn sợ, không dám đến gần, bèn đừng từ 
xa, quẳn<f ống sáo lại cho nàng. Nàng cầm lấy, đập vỡ 
ống sáo « lèì », lẩv một thanh sắc khía Yầo thản con 
trăn. Da trăn dày quá. Nàng cửa mãi, trăn bị cửa chảv 
máu, đau quá, phải bỏ nàng. Thừa lúc trăn đang vật 
minh, nàng cầm thanh sáo «lết» ấy, đàm vào miệng 
trăn, rồi mặt trăn. Trăn càng đau dữ, phối văng mình 
chạy trốn.
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Thoát nguy hiêrn ròi, nàng lại cất tiếng gọi chàng 
trai. Nhung chàng trai vẫn dừng lấp ló đẳng xa. Nàng 
gọi là l í nửa, song chàng chỉ ú ứ mấv tiếng. Giận quá, 
nàng cầm chiếc sảo lết đã vỡ, cắm bên bở suối, rồi 
xăm xăm đi về l)ảr)ệ Trong lúc tức giận và vội vàng, 
nàng đã cắm ngọn xuốn-T đất.

Chẳng mấy lâu, ống sảo ((lết)) nảv mầm ròi mọc lên 
một cây lết xanh tưcri. Một cây rồi vài cây và dăm năm 
sau, đỏ là một bụi lết rùm ròa. Có điều ngọn cây nào 
cung chúi xuống đất rồi mới uốn mình đâm thẳng 
lên khòng.

Iliện nay ỏ- Thung Lều bụi lếl ấy vẫn cònễ Trong 
những đêm khu va Irăng sảng, khi một trận giỏ nhẹ 
nồi lên, từ bụi lết phát ra một khúc nhạc, khúc nhạc 
hắt hiu rầu rĩ như oán trách những chàng trai đớn 
hèn, thấy ngưừi yêu bi nguy nan mà không cửu mạng.

Soạn theo lời ke của cụ
LANG VÃN THỈNII 

ò  Châu Đỉnh, Quì Châu.

NINH VIẾT GIAO
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NỦI CnộNG CẳI A

Khách đi lừ mường Nọc qua Châu Thôn đe vào 
mường Quang hay lên mường Ghè Lè phải vượt qua 
một cái dèo vừa cao vừa dài, đỏ là Pù Cliộng Cha. Pù 
Chộng Cha nam cheo leo hiềm trỏ’, một bên là vực sâu, 
một bôn là vách dá dựng đứng. Chỉ n^he lên những 
hòn núi như Chừ Cằn Phà (chàng vít trời) (1>, Cục Cờ 
Chì (hòn xổi n ư ớ n g ) m à  Pù Chông Cha chạy Yắt 
qua, chủng ta cũng đã hình dung thẩy cái chênh vênh, 
khúc khuỷu của nó rồi. Đó lá chưa kễ những cây còi, 
những bụi nứa, bui luồng, bụi gai,..ệ chắn ngang và
Ccáe loại thủ dữ rình mồi.

(1) (2) Ngày xưa có một ông không tò đứng  ò  biên giới 
Việt Lào nhìn  vè inièn xuôi, thãv một con trâu đang :1n lúa. Ỏng 
vội vàng láy cục xòi nướng bỏ vào túi và nhặt  một hòn đả, 
chạy xuỗrhg ( lềđuồi  tríki. Châng mav, chạy tới Pù Chộng Cha, 
ông bị vấp ngã. Gục xôi nướng văng ra thảnh  hòn núi c< Cục 
Cừ Chì »Ề Hai đàu gối lún xuống đo lại hai cái ao to ẽ Một Ikin 
tay  chòng xuống đăt,  vẽl hằn mãi ả  bản Nhe (Qui Hợp). Còn 
hòn đá thì văng t ó i ' t ậ n  Nghĩa Đàn bày giờ. Đó là hòn Tỉ Lê J 
gần lliị trấn Thái IIòaề Bản thàn òn-g thi hóa Ihành ngọn Chờ 
Càn Phà chót vót.

Nên chú ý rằng, truyền thuvét náy rấ t  có ý nghĩa .  T rư ớ c  
đày đã lâu. bà con cho rằng từ Tỉ Lê trở xuỗng là đát người 
Kinh, lừ  Ti Lô trở lèn là (lất ngưừi Thái. Vào những  Iigàv cách 
đày  khoảng năm thế kỷ, từ  Tỉ  Lê vòng lên bản Nhe thuộc 
vùng Khiin T inh ,  rồi di lèn nữa  cho tới biên giới Việt 
Lào đcu nằm trong phạm vi bà con Thái  đi cúng đèn chiĐ 
gian ừ mirừng Nọc.



Tực truyền rẳng, ngày xưa có một anh con trai ờ 
mường Quảng tức xă Quang Phang và Kắra Muộn bây 
giờ yêu một cô gái ở mường Nọc. Hai bên vêu nhau 
say đắm. Đã mấy mùa ròi, tiếng chim « khảm, khắc » 
gióng gia như giục họ chung sống. Tháng mười, nhửng 
bông lúa vàng óng, chàng trai muốn xin cưới nhưng 
bố mẹ cồ gái không cho. Bố mẹ cò viện đưò'ng xa cách 
trờ, song cái cở chính mà bố mẹ cô kliòug dám nói ra, 
ấy là con gái ở « chieng J> còn anh con trai ở € xông x> 
Mặc đù thể, chàng trai và cò gái vẫn yêu nhau tha 
thiết, vẫn một niềm gắn bỏẽ

Thấy rung không thẽ cân trử được tình yêu đôi lửa, 
họ hàng cò gái đành phải cho chàng trai làm lỗ cưới, 
sau ba năm đằng đẵng bắt anh ta ở rễ. Ngày rirớc dâu, 
họ hànọr cồ gái ra điều kiện: chàng trai phfiểi cổng cô 
gái đi qua cái đèo vừa cao vừa dài, che© leo hiễm  trở 
ấy, mà không đirực dừng lại uổng nước suối bên đèo 
khi khát. Thật là khó nghĩ ! Giữa mùa hè, trời nắng 
chang chang, trèo lèn gàn hết một ngày đường chứ ít 
đâu. Đi không, hai ba người còn phải dìu dẳt nhau, 
huống chi cõng trên vai một người, dù đỏ là 
người yỏu.

Nhưng tình yêu đă làm họ nảy ra trí khòn. Ngàv 
cirởi, sáng sớm cò gái gội đầu thật kỹ ròi để mái tóc 
dày, dài và mượt của cô thật dẫin nước. Vứi sức mạnh 
của tình yẻu> chàng trai đã cổng cò gái virọt qua cái 
đèo. Cứ khi nào khát, cô gái lại vắt Lóc, mái tóc nhỏ ra 
vãi tnol mrớc đễ ngurời thương thấm miẻng.o  • o  o  • o

Mặt Lrời còn cách năm tàm COII đao nữa sẽ khuất sau 
ngọn núi phía Chè Lè thì chàng trai dã cõng cô gái

(1) B ả n c h i ề n g  » là nơi tằng  lớp trên của ngtrời T há i  ở. 
Các bán d à n h  cho ngườ i  nông I1Ò hay tòi ló ở gọi lá * xồng »• 
Mỏi m ư ờ n g  cé mội báu  ch ỉỗngễ
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tởi gần cuối chần đèo. Sướng quái Chàng đã thẳng  
đirợc hao khỏ khăn trở ngại. N ghĩ rằng, một m ình đem  
cô dâu ve^nhà không vui bẳng cỏ cha mẹ, bà con, nên  
chàng đỗ người yêu  ngồi nghĩ dưới bỏng một câv cỗ 
th.ụ rồi chạy như bav về bản. M(ẽH hồi sau thì đám rướcể J J ễ
dâu đă có đầy đủ những người thân thích anh em Irong 
họ nhà chàng. Nhưng than ôi, khi trỏ' lại cây cồ thụ 
dưới chàn đèo thì người yêu của chàng đã biến đi đâu 
mất. Chàng cất tiống gọi. Tiếng gọi của chàng dội vào 
vách núi nọ rồi vách núi kia, nhỏ dàn, nhỏ dỉin. Không  
một tiếng đáp lại. Chàng sục sạo tìm quanh. Có vệt 
trăn bò gần gốc cây cô thụ. Ltìn theo vết trăn, chàng  
tói một cải vực. Một con trăn to, bụng chương phình  
đang cuộn tròn ở đỏ. Máu giận sôi trào, chàng trai rút 
dao đeo bôn mình, lội xuống vực, xông vào đánh nhau 
với con trăn. Con trăn văng m ình chống đỡ, ròi uốn  
mình clinli kẹp cứng chàng trai lại đẻ lấy đuôi dùi 
1)11114 chàng. N hưng khúc giữa bụng nỏ lo quá. Nỏ  
chuyển mình chậm  chạp. Nôn chàng trai dã lanh lọn 
chặt được khúc đuòi nỏ rồi khúc đàu n ỏ Ẽ Rạch bụng  
nỏ ra thì n 411*01 yêu của chàng đang nằm đỏ, nhưng  
không sốni» nữa ròiẽo  o

Càu ch 11 vện này lan ra, dân  các bân mưòTiq ỏ' hai 
bên đèo mỗi khi có việc phải đi qua đèo càng cần lliại.1 
hơn. Hà con kliòn<f dám  đi một mình mà đi hai ba 
người trỏr lên, đễ dẫn dắt nhau, giúp đổ’ nhau, bảo vệ 
cho nhau mỗi khi qua đèo. Cải tôn Pù Clìộng Cha do 
đó mà ra đời.

S oạn  th eo  lởi kề củ a  (lồng chí  
LO KIIÁNI1 XUYÊN và m ột  số bà  
con ở  b ả n  Pcn  C hao ,  xã Châu

Ki 111» Quẽ P h o n g .
%

NỈNII VIẾT GIAO
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PU TÉ
#

ơ  vùng Cha Kỷ, rmrừng Làu, m ường Khoòng* ngày 
xửa n;4ày xưa có một n<4irời không lò. Người đỏ là Pu 
Té. Đòng bào truyền rẳng quô chính của ông ỏ* bản 
Hin, mường Khoòng, nay thuộc huyện Bá Thưởc.

Pa Té cỏ sừc khỏe phi thường, vốn  hay làm và ăn 
kliỏe. Ruộng đất nirơn<í rẫy ỏ- Cha Kỷ, m ường Lâu, 
m ường Khoòng không đủ cho ông làm và cũng không 
đủ cho ông ăn.

Một hôm Pu Té di đây đỏ khắp vùng, đi tận m ường  
Phíì, m ường Vang. Đ ến đây ông gặp một khu rừng  
rộng bẳng plìẳng mênh mỏng. Hỏi ra, người dân vùng  
ẩy cho biết đỏ là Pái Pui đất tối mầu m ỡ có the trồng 
nên cày lúa cây ngô. Nhưn-4 ở đây có một con hô chúa 
rừng, vì thế mà Pái Pui không một con muông thủ 
lioặc một dấu chân người lạc tới.

Pu Té đi vào rừng dạo quanh một vỏn  * đẽ xem xét. 
Mải mô vứi rừng vứi núi, khi sắp ve thì mặt lrờẳi vừa  
lặn. Phàn vì mệt, phần vi trời tối nôn ông đă ngủ lại 
trong khu rừng này.

Pu Té ngủ, cất tiếng ngáy ầm am nliư kéo gỗ. Con 
hô chúa rừng (lánh hơi thấy có mùi ngon, hắn lion mô 
ló iẻ Con lĩổ tlũíy m iến Lị mồi quả lởn, hắn phải diễu võ 
dương oai gàm rú cào xé nát cả mấv đòi gianli. Pu Té 
vẫn 11*4ủ. Con hô tưởng ông đã lac hết hồn vía, vỏn trio o o Ế 7 J
bưó*c vào đe xé tlìit ăn ệ Trước khi ăn, COI1 hồ còn birỏc 
di birứclại trên minh òng mẩv lượt ròi mới gàm lèn dùng
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móng sắc xé toạc mồng Pu Té và nsịoạm lấy ngoạm đỗ 
nuốf ừru' irc tửng miơng ngon lành. Pu Té đã mất một 
miếng tbit sầu hoắm xuống bằng miệng thúng, lúc đó ỏng 
mới tỉnh giấc. Nghe ngưa ngửa ở mông, Ptt Té tưởng 
con muỗi độc đến đốt, mắt nhắm mắt mở òng lấy tav 
đập khẽ vào chỗ ngửa. Thế là con hổ chúa rừng Pái 
Pui chết tươi.

Tin con hồ chúa rừng Pái Pui bi giết chết truyền đi 
khắ*p yùng, nhân dân ỏ’ khắp nơi kéo đến xem rất đòng, 
mọi người đều cảm ơn Pu Té và nircmg thịt hô ăn mừng 
tại chỗ. Thịl hô nường thơm cả khu rừng. Các loại 
muông thủ biết ho chúa rừng Pái Pui đã bị Pu Té giết 
chết, chúng cũng kéo đốn bay nhảy hót ca rộn ràn3 vui 
inừng cùng người.

Pu Té phát rẫy trồng sắn tròng ngò ở  Pái Puiẻ Ngày 
ngày òng vẫn ve bên Chư Kỳ ,  mường Làu, mường  
Khoòng dc lấv phân đem bón cho nư<pngrẫyẾ Khi phân 
ở  vùng gần đã hết, Pu Té lôn tận mường Lỵ, mưừng 
Lát đẽ lấy phân. Ỏng nhặt đirọc một gánh phân lừ 
mường Lát gánh về. Lúc đi qua các vùng Glia Kỷ, 
mựờng Lâu, mường Khoòng, Pu Té vấp chùn phải một 
hòn đá, pliân tùề trong sọt văng ra rơi riìi rác trôn các 
cánh đổng La Iián, bản Cốc, bản Cao. Từ đấy đòng lúa 
của La Hán, bản Cốc, bản Cao trử nên. tốt nhất vùng. 
Nhân đùn các vùng gần xa thấy vậy cũng học Pu Té lấy 
phân bòn ruộng.

Một lần trên đưèaig vỗ thăm Iiưcmg rẫy của mình, 
khi qua miiẾừng Phủ, mirừng Vang, Pu Té thấy hai con 
te*âu của hai mường đánh nhau. Chúng đảnh Iihau từ 
sáng đến trưa, từ Irira đến chiều mà chưa cỏ con nào 
thắng bại. Ổng nghĩ, nếu đễ hai con trâu nàv đảnh nhau 
mãi chúng sẽ chết, ncịưừi đi cày ruộng khòng cỏ trâu 
cày. Nghĩ vậy, Pu Té liền rón rén Lới bên xách cô hai 
con trâu như xách hai con chuột nhắt nhét vào giỏ đeo 
theo bôn hôn£ đẽ mang đi trả cho ncịưừi có trâuỀ Trôn9 0 o
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đường đi, hai con trâu lại đánh nhau trong giỏ. Nghe 
lục cục, Pu Té mỏ1 nắp giỏ ra xem thì thăy chúng đang 
đảnh nhau. Cung vừa lúc đi qua mường Phủ,' mường  
Ỷang, ông liồn xách hai con trâu Irong giỏ ra đem trả 
cho n«ười cỏ trâu.

Muốn cỏ nhiều ruộng, lắm cơm, Pu Té lẻn tận đỉnh 
Pu Luông quan sát nơi ngăn sông Mã đcm nước qua 
mirờng Khoòng đưa về Pái Pui khai ruộng. Ỏng bắt đàu 
vào còng việc. Nhưng công việc chưa thành thì ỏng đă 
chết. Ngọn núi đả Chằu Ngâu và vầng nirức Quan Pế ở 
mườiỉg Ảnh thuộc xã Phú Lệ, Quan Hóa cỏn vết tích 
dấu dao chém đá và tliành đá ngần đập trên dòng sòng  
Mã của Pu Té.

Nhân dân bản Hin mường Khoòng tự hào về mảnh 
đất auê Pu Té. Trước đày cứ đến tháng 11 âm lịch hàng 
năm, nhân dân trong vùng thường tô chức cúng cơm  
mới và hội vật đễ gọi hồn Pu Té và đẽ biễu tượng con 
cháu ơủa Pu Té cũng khỏe như ông.

Cụ LÒ VĂN ơ  kc 

BÙT TlèN ghi
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TẠO XÃNG

Ngàv xưa, ỏ* mường Piiạ (l>, cố người đàn bà góa 
chòn<4, không con, một mình chịu cuộc đời đói khồ, 
quanh num, suốt tháng sổng nhờ măng clắng và củ mài.

Một hôm, bà vào rừng kiếm măng tử sáng đến Irưa. 
Trời nắng, khát nước khỏ cả cò, bà bỗng gặp một dấu 
chân voi in xuống đát thành cái hố sâu. Trong hố, 
nước đọng trong xanh, bà liền lấy tav vốc uống. Đã 
khát ròi, thấy trong người khoan khoải, bà lại tiếp tục 
tìm măng đến chiều mới vềế Đêm hôm áy, bà nam 
chiêm bao thấv mình đang vỗ về một đứa con trai xinh 
đẹp. Trong mơ, bà nói với đứa Irẻ : « Hôm nay mẹ đào 
củ mài nuôi con, ngày sau con đi lấy măng nuôi mẹ ».

Tỉnh giấc, thấy một mình vẫn nẳm trong cái « bón 
non)) bền bẹp lửa lắt ngấm từ khi nào, trong can nhà 
ọp ọp, bà l)àn:Ị hoàng sợ hãi, khòng dám ngủ nửa. Từ 
dỏ, bà mang lỉiai. Cái thai đối với bà là một nguồn vui, 
nhưng cũng là mội. cái tội. Hà con, dàn bản ỉt đi lại vói 
bà như trước. Bọn chúa đất pliạl vạ. Bà cắn răng chiu 
tủi nhục lrưó’C sự chê trách của mọi người.

Bà man<4 thai chẵn ba năm trời mới sinh íUrọẻv* đửa 
con tra iẩ Đứa trẻ mới sinh ra rẩl khỏe. Nhó’ lại íỊiac 
mộng nám xưa, bà đặt lèn cho con là Xăng. Xăng 111 (Vi 
lọt lòng mẹ, dã biết nói, biết cười, iớn nhanh như thổi; 
ròi lại sứm biết bẻ măng, đào củ, hái quả giúp mẹ.

(1) Mường Phạ : tên xưa nhấ t  của mường Quả hiện nay.
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Nhưníị iXãng có tỉnh khác niịườĩ. Khi cố gạo, cỏ khoai 
thì bao nhiêu ,ăn cũng hết, nhirng khi không, hai ba 
ngáy chẳng cỏ miếng gì vào bụng cũng chẳng sao. Hàng 
ngày Xãng theo mẹ vảo rừng đào củ. Xăng không dùng 
thuồng như mẹ, mà chỉ dùng chân giẫm quanh gốc rồi 
nhô củ lỏn. Một hôm chàng lên đĩnh núi, dê mẹ một 
mình ở lại dưới thấp. Một con quỷ có tên là Nhạ Hạng, 
từ đâu hùng hổ tới, đinh vò  ăn thit. Bà van:

— Nhạ Hạng ơi, chờ một lát, tòi gọi con tôi vẽ, Nhạ 
Hạng sẽ ăn thịt cả mẹ lẫn conể

Tạo Xĩing ử trèn núi n*4he nóng tai, chạy xuống với 
mẹ. Thấy Nha Ha nơ đan<4 ngồi đó còn me thì nướcJ • ặ í) o o •
mạt ván d à i :

— Con ơi, Nhả Kanư đòi ăn thịt me con ta.o • •
Tạo Xăng vươn vai một cái, tư nhiên trử thành ngirời 

to lởn và khỏe mạnh lạ thường. Tạo nhảy xô tới nắm 
iấy đầu con quỷ, vật ngã nỏ xuống và quát lớn :

— Con quỷ này muốn sống hay muốn chết?
Biết không chổng nòi Lạo Xăng, quỷ hết lời van xinệ 

Chàng b ả o :
— ừ ,  tha cho mày, nhưng tao phải lấy một cái răng làm 

dấu, đê sau nàv xem mày cỏ còn tác quái nữa hay khôn 4.
Nói xong, tạo bẻ ngay một cái răng cửa của quy. 

Đã định quay gót, nhimg tạo CÒI1 nói với quỷ: « Từ n iv 
kliòng được làm hại người nữa. IIẩy đi nơi khác mà 
ở ». Quỷ sợ  hai, lững thững tìm đường bỏ đi.

Tạo Xăng lớn lên thì mẹ chết. Tạo bỏ nhà, đi tìm 
thày học dạo. Tạo học rất chăm. Ba năm đã thành tài 
và sức khỏe càng ít người địch noi. Từ giã thầy ra về, 
thầv cho một cày gậy thần và đặt cho tên mới là Í..IO 
Xin Xây.

Trên đường trở lại bản cũ, tạo gặp một người chỉ có 
một mình mà kéo nỗi một trăm cày tre cả gổc lẫn cành. 
Đễ thử sức, Xin Xây b ả o :
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— Chúng ta hãy thi nhau, ai dược sẽ làm anh, ai thua
phải làm em. V o P

Anh chảng Kéo Tre liền nhận lời. Cuộc đọ sức diễn 
ra rất giản dị. Xin Xây đứng giẫm ngọn tre, chàng Kéo 
Tre lôi thế nào cũng không nối. tìến lượt chàng Kéo 
Tre lại giẫm lấy ngọn tre, Xin Xây kéo đi một cách dễ 
dàng. Thua cuộc, nhưng anh chàrag Kéo Tre chưa chiu 
làm em, đòi đọ sức lần thử kai. Xin Xâv nhận tời. Guộc 
đọ sức lằn này ác liệt hon. Chàng Kéo Tre ôm Xin Xây 
đặt mạnh xuống đất, Xin Xây chỉ lún sâu đến thắt lưng. 
Đến lưcrt Xin Xây ôm anh chàng Kéo Tre đặt mạnh một 
cái thì anh ta bị lún sâu đến tận cồ. Thua cuộc Lần Rày, 
chàng Kéo Tre mới chịu gọi Xin Xây là anh.

Hai người dắt nhau di, đến một vùng khác, thấy một 
anh chàng cũng chỉ một mình đaiag hi hục kéo mệt 
trăm cái thuven đầy ắp nào lúa, nà-0 củi,... đi ng*rợc 
dòng nước. Xin Xây nắm lấy đuôi của chiếe thuyền 
euối cùng, anh ta khổng thể nào kéo một trăm chiếc 
thuvền nhích lên được. An4i ta thách hai người đọ sứcể 
Rốt cuộc, anh chàng thua eả hai người. Họ kết bạn 
với nhau.

Cả ba ngirời tiếp tục cuộe hành trình. Họ đi hết bản 
này mường nọ. Bói bụng, họ hái măng đào củ mài. 
Tối lại, liọ cùng nhau tưa gốc cây giữa rừng mà ngủ. 
Ngày này qua ngày khác, họ đi đã được bao nhiêu 
đường đất, không biết nữa. Đến một bản nọ, thẩy cửa 
nhà đông đúc, họ rủ nhàu vào kiếm cơm ăn, rượu uống. 
Nhưng vào đến nơi, trước mắt họ là một cảnh tượng 
điêu tàn, cỉra nhà Yẳng vẻ, khôn^ một tiếng gà gáy, lợn 
kêu, khòng một bỏng người qua lại. Lền một chiếc nhà 
sàn lớn, họ thấy đò đạc vứt lung tung, như vừa bị một 
trận. cướp. Trong ngôi nhà sàn ấy cỏ treo một chiếc 
trống toễ Xin Xây lấy gậy thần đánh trống. Trống dội 
vang rừng chuycn núi. Bỗng nhiên tò trong chiếc
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trổng cỏ tiếng người khócỂ Xin Xây hạ trống xuống thì 
thấy mội người con gái, tuôi ước đôi mươi, dáng xinh 
xắn, đôi mắt tròn và đen láy. Nàng là con gái ông chủ 
ngôi nhà nàyỀ Nàng chào ba người ròi ôm mặt khóc :

— Khô lắm các thầy ơi ỉ
Xin Xây hỏi .Ệ
— Dân bản đi đầu cả mà vẳng vẻ thế này ?
— Các thầ-y ai, di mau lên, khổng nên ờ  lại đây.
— Tại sao cô ở một mình thì được, mà lại đuôi chúng 

tôi di ?
— Không phải đâu, các thầy ở lại đâ}' sẽ gặp nạn.
— Nạn gì thế ?
— Ở đây cỏ con thuònq hiồng ăn thịt hết cả dàn làng 

rồi, không còn một ai nữa, ngoài em raẳ Em còn sống 
là nhừ cha mẹ đem giấu vào cái trống này. Gác thày 
giúp em, cho em đi lánh nạn vởiệ

— Được ròi, chúng tôi sẽ đi. Nhưng thuồng luòng bắt 
người thường đem đi đâu ?

Cò gái dẫn ba người tới một cái hầm ỏ* euõi bân và 
bảo : ((Đấv, tất cả người già, người trẻ, Gon gái, con 
trai đã bi thuồng luồng ăn lhếit. Còn xương nỏ vứt cả 
xuống đây J>.

Nhìn xuống hầm sâu thật kinh khủn-g. Toàn xương 
người chồng chất lên nhauỆ Người con gái lại ôm mặt 
khóc, định bỏ chạyỀ Xin Xây gii- cỏ lại và bảo : « Đừng 
sự nừa, nàng sẽ được gặp lại cha mẹ và dân bân, ngay 
bây giờ th ô i». Xin Xây lấy gậy thần chỉ xuống hầm đày 
xương nguễò'i rồi gọi to :

— Bà con ơi ! Hãy sống lại... !
Bỗng dưới hầm sâu, đổng xương cọ quậy rồi tiếng 

rì rầm và sau đó là tiếng hò hét. Những bộ xương khô 
quành ẩy iạivcỏ d.a có thịt, dắt nliau ra khỏi hầm và
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ír V về bản. Dân bản rất biết ơn Xin Xùyẻ Họ gọi Xin 
Xày là pọ Then. Xin Xây bảo họ : « Bà con ơi, hâv 
xem còn lliiếu ai không? Hãy đánh trổng lên cho bản 
dưứi khỏi kiêng, hãy khua chiêng lên cho bản trên 
khỏi sợ » . Dàn làng nói :

— Không đưcrc đầu, dánh trống thì thuồng luồng 
nghe, nỏ sẽ lên ; khua chiêng, Lhuồng luồng sỗ tới. Nỏ 
sẽ giết lại dân làng và sẽ giết cả các ỏng nữa.

— Không lo, ta có trăm phép lạ, thần núi cũng kinh, 
thần sông cũng nhường, nữa là con thuồng luòng ranh 
ấy. Hãy đánh trống ăn mừng, hãy gõ chiêng mở hội, 
cho vui bản vui làng — Xin Xâv nói.

Tin vào phép lạ của Xin Xây, dân bản mở hội án 
mừng. Quâ nhièn, nghe tiếng trống, thuòng luồng từ 
hang sâu trong núi xa mò tới. Xin Xây lấy gậy than 
cliỉ vào thuồng luồng và b ả o : « Mày là loài độc ác phải 
chết n g a y )). Xin Xây đánh mạnh vào đàu, thuồng lụồng 
ngã lăn ra chết. Dân bản xúm vào, kẻ đâm người chém 
đẽ hả cơn tức giận. Giết được thuồng luòng, tai họa 
khổng còn nữa. mọi người trở lại cuộc sống yên vui. 
Đe dền (láp một phàn nào còng ơn cửu sống, dàn làng 
bàn nhau gả người con gái nằm trong trổng cho Xin 
Xây. Xin Xây bảo : « Chúng tôi còn phải đi xa. Bọn tôi 
có ba anh em. Xin cho một người ỏ' lại vói bà con. Từ 
nav bà con hãy gọi bản ta là bản Côồng» Wệ

Họ đề anh chànj Kéo Tre ở lại. Xin Xây trao cho 
anh ta một cánli hoa và dặn : « Hễ tliấy bỏng hoa này 
héo thi tìm đường tói giúp chúng t ò i». Anh chàng Kéo 
Tre được bà con tòn làm chầu bản. Xin Xây và anh 
chàng Kéo Thuyèn lại tiếp tực lên đường. Bến một bản 
khác, họ cũng tliấy quang cảnh nhir tr ê n : cỏ mọc kín

(1) Gòồng ’ T iếng  T h á i  là cải t r ố n g ế Hiện nay  ở miền núi 
Nghệ An, có nhièu ban mang tên là bản Còồngy và nhân  dàn 
đều kẽ sự  tích bản mình bằng tình tiẽt này.
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đường đi, ghét rác đầv cả bản. Sực thấy một cái 
t loòng))^  nằm úp sấp bên lối đi, hai nguời đứng lên 
đễ tránh vắt, sên. Bỗng cỏ tiếng người kêu khóc. Xin 
Xây vội lật ngửa ((loỏng)) thì thẩv một người con gái. 
Chàng h ỏ i :

— Vì sao mà bản làng nên nỗi này?
— Thưa hai ông, ở đày cỏ con chim thằn về bắt hết 

dân bản, chỉ còn em trốn dưới cái « loòn g» này là 
thoát đưọ’C. Cha mẹ, anh em, dân bản đèu bị chim 
Ihàn bắt cả, bây giờ cũng không biết ở đáu.

Nói xong, người con gái đưa mắt nhìn hai người như 
muốn càu cửu, nhung không dám nói ra miệng.

V  ề_X7 * _ 1 *> •Xin Xây h ỏ i :
— Hỏm nay chim thần cỏ về không?
— Hễ cố khỏi là nó về ngay.
— Nàng hãy đi đốt cho ta một đổng lửa.
— Không, chim thần sẽ bắt em và bắt cả hai ông.
— Bã có chúng tôi, nàng đừng sợ nữa.
Người con gái di nhặt củi, dốt đống lửa to giữa bản. 

Thấy khói ngào ngạt bay lèn, một con chim đại bàng 
mà người con gái gọi là chim thần tử ti ên đỉnh núi cao 
sà xuống đậu vào cải « loòng ». Xin Xảy cất tiếng:

— A, chào đại bàng, sao đại bàng lại làm bậy thế nhĩ?
Dút lời, Xin Xây dùng gậy thần chĩ vào đau con đại

bàng. Đại bàng ngã iăn ra chctẵ Hai người kéo xác dại 
hàn;, vào (1<T14 lửa, dót ra Iro luỏn. Cò gái dẫn hai 
người di tìm nơi mà đại bàng đã ăn thịt bà con. Tới 
một vách núi, họ thấy xiro’n4 người rải khắp nơi. Xin 
Xày lấy gậy thán chỉ vào từn^ bộ xương. Những bộ 
xirơnsí ấy bỗng thêm da thêm thỉtvà trở lai thành ngườiềo  o  • • o

(1) Loòng : cái cối giã gạo của bà con miền núi làm bằng 
gỗẳ Hiện nay nhân dàn bủn Loòng, Quý Hợp còn kề sự tích 
bản mình bằng tình tiẽt này*
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Dân bản được cửu sống lại hầu hết. Không biết lấy gì 
đen Ơ11, họ bàn nhau gả người con gái nằm trong 
« loòng ì> cho Xin Xây. Xin Xây nói: «Tôi%òn phải đi 
xa, không thề ỏ* lại dâ}. Xin cho em tôi ỏ1 lại với dân 
bân ». Xin Xâv gửi gậy thần và trao một bông hoa 
cho anh chàng Kéo Thuyền. Trưức khi lên đường 
chàng dặn: « Thấy hoa này héo thì mang gậy đến giúp 
tôi I »ẳ Dặn dò xon£, Xin Xây lại tiếị) tục đi.

★★ *

Lại nói đến quỷ Nhạ Ilạng. Sau khi hi tạo Xíing đánh 
và bẻ ràng, quỷ bỏ đất Miưòng Phạ đi một thời gian 
khả làu. Nghe tin tạo Xẵng đã đi xa, quỷ quay về mường 
Phạ sống theo nghiệp euẳ Bao người đã bi nỏ giết, bao 
nhá đã bị aó phá, bản mường phải cầu cúng van xki. 
Qưỷ bảo: « Phải làm cho ta một cái nhà lo trôn đỉnh 
aúi, dưói iả-n có thau bạc đựng nước rửa chân, Ir&n 
Iikà cỏ thau đòng đựng nước rửa tay rửa mặt, mỏi tháng 
nộp cho ta mòt người béo khỏe ». Dân là 1.1 <4 đành phải 
iam tkeo<1).

Mỗi thảng một người, trai trẻ trong bả*n lần lượt kẻ 
trước người sau, dã phải nộp xác cho <fu-ỷ. Làn này đến 
phiền, con gái chủ mirờag. Chủ mường làm lễ đưa con 
nộp xác cho quỷ nhir làm ma người chết. Nàniị đã đau 
lòng vĩnh biệt cha mẹ, tới nhà rièug của quỷ, nằm chờế

Hôm ấy, Xin Xây trỏ' về quê cũ tức mirờng Phạ. Chàng 
thấv trên núi, cây cối vẫn xanh tirơi, nhưng không có 
nương, kliòng có rẫv mà chỉ có mộl cái nhà to. Xin Xây 
tìm đến xem. Nhà mênh mòng mà sao vắng vẻ. sẵn có

(1) Theo ngi-rởi kề. nơi làm nhà nộp người cho quỷ vẻ san 
ụụi là bản Iíày. Nay hân Hày thuộc xã Mòn Sơn. Con Cuông. 
Háy nghĩa là đóng gópế ■

3S



thau nước (tưới lán, chàng rửa chân; lèn nha, sẵn có 
\hau nước thơm, chàng rửa tay, rửa mặt. Chàng nhìn  
vào trong nhà : không cỏ m ộ t  ai. Bỗng Xin Xùv nghe cỏ 
tiếng người’ệ*-i:ên khóc: « Nhạ ơi, tòi chờ Nhạ đã làu, 
mời Nhạ vào ă-n thịt tôi đi thôi! x> Xin Xây láy làm ngạc 
nhi-ên, chàng nói t-o : « Iihông cỏ Nhạ nào cả, chỉ có tòi 
đây thôi » Xin. Xây bưởc thẳng vào nhà trong, Irirớc 
mặt chàng là một cò gái tuvệt đẹp, chàng hỏi :

— N.girởi đẹp của núi, con ỉ*ái của tròi, sao lại ở đâv ?
Ngư-ời con gái òa lên  khóc và bảo :
— Anh lìi ai hãy (ỉi ngay khỏi nơi này, nếu không; 

chết cả anh, chết cả tôi.
— Có việc gì mà ghè gớ-m thế? Nếu con quan, xin 

đừr>g tiếc lời, Hếu con trời, xin hãy ne mặt, bảo c-ho 
tôi biết.

— A hIi ở đàn đến mà ehưa biết chuyện này, chưa hay 
cải khố của dân bảft tôi mà CÒD hỏi.

— Nàng ơi, b»iết thl còn hỏi làm gì nfiễa.
Người con gái lau nirởc mắt, nhìn Xin Xàỵẻ Nàng ke : 

<r Mưò’ng Pliạ tồi kliỗ lễắm anh oi. Khòng hiều ai đã làm 
sai ỷ Pọ Then mà Pọ Then cho Nhạ Hạng vè giữ núiẾ 
Mỗi tháng mường tôi phải nộp xác một người. Ilờm nay 
đến phiên tôi... 2>ể Nói xong, người con gái lại òa lèn 
khóc và gi*ục Xin Xây phải đi ngay.

Nghe rổ đầu ẽhiồi, Xin Xây niió* lại cluiyện con quỷ 
đã bắt mẹ mình năm xưa, chàng hảo :

— Tưỏ-ng việc gì, chứ con quv ranh ấy thì can gì 
phải khóc. Tồi sẽ giết nó. Tòi sẽ dưa nàrtg về với mẹ 
cha. Lòng Lôi muốn thế, còn cái bụng nàng thì sao?

— Chà»n,g mà có tài giết quỷ, cứu sổng dưọ*c tôi, cửu 
sống eho eà bản m ường tòi* tôi sẽ x-in về làm CƠ111 thay 
mẹ. nuôi lằm dệt lua may áo cho cha.



Hai ngưòi trò chuyện, hứa hẹn tâm tình. Người con 
gải trao cho Xin Xây một vòng tay. Chưa đủ, nàng còn 
tự lav xé một vạl ảo gửi Xin Xây dể làm lin. Xin Xày 
cũng trao cho nàng một chiếc vòng và cái vỏ dao 
thường dùng.

Hai người đang trò chuyện thì mặt trời đã sắp xuống 
núi. Bỗng gió nôi ào ào, từ trong rừng xanh, quỷ xông 
tới. Thấv những thau nước dưíri lán, trên nhà dã cạn 
khô, nỏ gầm như sấm (luệ: ((Làn này phải bắt hết', phải 
giết hết, không tha một đứa nào »ễ Quỷ phá cửa, XỒR<Í 
vào nhà trong. Xin Xây đứng thẳng dậy, thét lớn: « À, 
đúng là màv rồi, cải răng kia chưa mọc mà đã dám trỏ’ 
lại ăn thịt người. Mày cỏ còn nhớ t.ạo Xãng khônq?)) 
Biết là lạo Xãnq, quỷ Nhạ HạRg run SỌ’. Nghĩ rẳng lần 
này tất chết, nỏ nhe răng nhọn* nhảy xô vào đảnh nhau 
với Xin Xây, Xin Xâv lanli lon tóm lấy cô nỏ ròi đùag•/ '  l/ • d u

cìao giết quỷ. Giết xong, chảng đem vứt xác xuống khe 
núi. Chàng dặn cô gái, cứ ở đây, sẽ cỏ người đến 
đón về.

Xin Xây ra đi, tìm đến ở nhờ một bà nghèo khố nhất 
trong vùng. Chàng tự đôi tên là KhạW.

Sáng hôm sau, nhu- thường lệ, bọn Cí côn huệơH.» đi cắl 
cỏ ngựa cho chủ mưòngề Thẩv quỷ chết, ke chặt chân, 
Tìịười chặl đầu, rồi cùng nhau đến xem người con gái 
của chủ mường ra sao. ỏ , ĩiàii‘4 còn sổng, ho licn đemo  '  o  o  •
nàti<4 về cho chủ miròng. Vợ chồng chủ mường vò cùng 
mừng rỡ, liền bào :

— Ta sẽ chia một nửa núi rừng và của cải, khi chết, 
ta sẽ cho làm chủ toàn mường, la sẽ gả con gái cho ai 
là người đã chém nhái (ỉao đàu tièn giết quỷ.

Chủ mường lại nói tiếp:

(1) Khạ : người nghèo khồ, người ir.ồ côi.
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— c ỏ  bao nhiêu trống dánh vang lên cho mường trên 
mường dưói đều vui, cỏ bao chiêng gổ cả lẻn, cho bản 
trong bả rì1' ngoài đều sướng, có bao chum nrọ’u hãy 
khiêng ra hết, có bao nhiêu càn hãv cắm vào, toàn dàn 
bản hãy đến nhà ta « củng via», ăn mừng con gái ta 
không chết, ăn mừn<! cả mường ta từ nay được sống 
yên vui.

Chủ mường hỏi con g á i :
— Ai giết được quv, là trai bản hay một người ở 

mường then?
— Người nào cỏ con dao bỏ vừa cải vỏ này, chính là 

người đã giết quỷ.
Chủ mường mỏ- hội lắp thử vỏ dao. Bọn trai bản chạy 

về đem dao đến lắp thử. Tăt cả đèu thất vọng. Nàng 
nói tiep :

— Ai đã cỏ miếng vải chắp vừa chõ rách của áo tòi 
dang mặc, người đỏ chính là chòng tối.

Bọn trai làng lại về tìm miếnơ vải áo, nhưng chẳng 
vải nào vừa áo. Chủ mường buồn lắm, n ó i :

— Hây xem bả 11 diTỨi mường trên còn ai chưa đồn 
thử dao, thử áo nữa không.

Ngưừi con gái n ó i :
— Hãy còn một ngirời cỉura tới, vì người dó chưa 

hiều cải bụng mẹ, chưa biết cái ý cha, người đỏ còn sợ.
Chủ mường h ỏ i :
— Người ấv là ai, ỏ’ đâu?
Mộl bà già lên tiếng:
— Còn lạo Nhạ hiện ở nhờ nhà tôi, chưa thấy tới.
Bà già chạy vội về nhà, gọi Khạ và nói cho Khạ biết

ỷ đinli của chủ mirờng. Bà con ke chuyện bọn Lrai 
làng thử đao thử áoẽ Kha ta đi dư cuôc. Trước khi vàoQ • •
nhà chủ mường, chàng xuống suối lắm rửa; Tắm rửa 
xong, chàng bỗng trở thành một chàng trai trẻ, khỏe, 
đẹp, bọn trai làng ít người sánh kịp. Kbạ còn đem theo

ị
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một a luòng » í1) nước đến cho người con gái rửa mặtề 
Rửa xong, nàng càng đẹp, trắng như hoa ban, đẹp như 
hoa gạo. Khạ đem dao trong tủi ra thử, cải dao vừa 
khẵm vỏ của cô nàng; chàng đem miếng vải trong tói 
ra thtìệ, miếng vải liền Vcào với áo như cũẵ

Vợ chồng cliủ mường vui như mở hội. Lễ cưới được 
cử hành ngay lập tức. Cả bản mường lại náo nức mừng 
vuiế Ai cũng nói đến GÔng ơn của lạo Khạ, người đã 
trừ tai họa cho dân bản. Chum rưọu lại mở thêm, trảu• • • * 
lại giết thêm, chiêng trống đảnh vang, người người mặc 
quan ảo mớiẵ Họ mừng riêng mà cũng mừng chung. Tiếng 
khèn, tiếng sảo hòa với điệu íELhuôn)), « suôi» náo 
núc, rộn ra. Thè' là từ nay hết bỏng quỷ" Nhạ Hạng ám 
ảnh cuộc sống. Vợ chồng chủ mường giữ trọn lời hứa, 
liền cắt đồi đấl mưòng Phạ, chia cho tạo Iíhạ một nửa. 
Dàn bàn không gọi là liỌ0 Khạ nữa mà gọi là tạo Khạt- 
tha-man (-2).

Theo LÊ ĐÌNH THIỀU 
(Ty Văn hóa Nghệ An)

NINtì VIẾT GIAO

(1) Luỏng : đoạn níra, mốt dài khoảng 2 mét dùng vác nvrớe.
(2) Theo người ke, ranh giới đẽ chia mường là từ bản Căng, 

Môn Sơn. T rở  lÔH là củ-a Khạt-tha-man, sau cỏ tên là mưởag 
Quả. Có người nói đền Toỏng ở Môn Sơn chinh là thờ Rhật- 
tha-m an ,  ngirởi đã  có công giễt quỷ ,  xây rìvrng gìn g iữ  bàn 
raưòng*

Một cụ ử Yên Khê, Con Cuông cỏn kề Ihêm rằng:  <( Tạo Khạt- 
tha-man sóng với con gái chủ mường Phạ trong sự đùm bọc' 
mến yòu của bà con toàn mường. Chàng tiẽp lục tiễu trừ  
những lực lượng hắc ám và bày dạy cho dân bản những điều 
hay đi-èa lạ mà chàng dã học (lưọc trong thời gian di lìm thày
họe đạo.

Năm tháng tròi qua, một G on quỷ khác ở đất then, eó tội 
với then, bị then lùa xuống trăn  g ianệ Nó lân la mỏ đến



mường của Khạt- tha-man quẫy rối. Khạt- tha-m an tim nó đẽ giết 
Hai bôn đánh nhau d ữ  dội. Khạt- tha-man không ngờ I1Ó có 
nhièu phép lạ hơn mình, nòn bị. nó l)ắt. Nó giam chàng trong

*\ vếx
một hang đá,  chừ ngày ăn thịt. Gàng một ngày, t rong lúc 
chàng Kéo Tre (lang đi sũn và chàag  Kéo T huyên  đang đi làm 
rảy, tl>áy bòng hoa của Xin Xây trao cho bị héo. Hai người 
vội vàng lên (lường tìm kiểm Xin Xày. Nhưng Xin Xàv lúc 
này đã đtôi tồn là K'hạl-tha-man, nẻn hai chàng lá t  khó dò hỏi. 
Nhưng rồi ciò hỏi mãi» hai ehàng cõng tới được niưởng Quù. 
Đến nơi thì í íhạ t - tha -m an  đã bị quỷ then ăn thịt mãt ròi .  Hai 
chàng tìm giết qu5r. Quỷ then và hai chàng lại đánh  nhau dữ 
dội. Brẽt là dùng sức, khó thắng quỷ  then, ch-àng Kẻo Thuyền 
liền vung gậy thằn. Tháy gậy thần,  quỷ then sạ  hãi,  quỷ  
xin tha mạng. Chàng Kéo Thuvền bảo phải chỉ chỗ HÓ đã ăn 
th ị t  Khạt- lha-man.  Quỷ then dẫn  hai chàng tới hang đá. CliàHíí 
Kéo Thuyẻn dừng gậv thân cứu sống Khạt-lha-inan rồi giết 
quỷ then. Ba chàng gặp nhatt cảm động mừng vui.  Tì-nh bạH 

.ế của họ lại đắm thắm hơn trước.
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Ngày xưa ở  một bản nọ có một chàng tốn là Lang 
Văn Cha. Mò côi cả cha lẫn mẹ, từ lúc lên tám tuôi, 
cảnh sông của Cha rất cơ circ. cỏ  sức khỏe hon người, 
anh làm nghề đi săn đê kiếm kế sinh nhai.

Túp lều của anh ỏ* dưởi một gốc cây cò thụ. Năm  
anh muểò‘i ba tuôi, cỏ một bà lã© đi đào củ mài qua 
thấy anh, thương tình, bảo anh theo vầ  nliàỂ AnhJ D 7
đi đào củ niài với bà lão. Mỏt hôm đa 112 dào củ mài• o

bà lão khát nước. Anh virợi hao rừng núi tìm khe suối 
kiếm nirức. Khi anh đem đirợc nước về thì một con hô 
to lởn, vằn đen đang rình vo bà lão. Anh xông vào đánh 
hô. Hô thua, anh trói hồ Lại. ỈTỒ rên rĩ van xin. Ani». 
n ó i: « Ta tha cho ngươi nhưng cấm ngươi không cíírộ c 
ăn thit người và những súc vât do người nuôi ». 1IỎ• o  0 * 0

cúi đầu vâng dạ. Anh khoanh vùng cho hỗ sống rồi 
treo cái lưỡi thuồng vào cổ hổ.

Con hô bị co trong một vùng n!iỏ hẹp, nó không chiu 
nôi. Sau vài năm, I1Ó xuống vùng mường Quả rồi sinh 
song ử dó. Nỏ tác oai tác quái làm bao ngirời rất khô 
sở. Bắl bà con bản mườiig làm một cái nhà to lởn, cao 
ráo xong, nỏ đặt một chậu nước trưức thang để khi di 
chơi về rửa chân rồi mới lôn nhà nằm ngủ hoặc 
ăn mồi.

CHÀNG GIẾT HÒ
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Nhân dân quanh vùng mỗi năm phải nộp cho hồ một 
n^ười. Khiếp sợ, dân bản phân tán. Gả một vùng hoang 
vu, diêu tàn.

Lang Văn Cha nghe tin có một con hồ đang phá 
phách vùng mường Quả. Anh xuống xem thử. Người 
ta bảo anh cử tìm đến ngồi nhà cao lớn sẽ rõ tấl cả sự 
thậtỂ Quả nhicn bao xương người xương vật vứt vươn<4 
vãi quanh ngôi nhà ấy. Một mùi hôi thối đến lợm mửa 
xông lên. Anh đề ỷ thì nhận ra con hô năm xưa. Lòng 
căm tức bừng lên, anh cầm chậu nước quẵng đi. Lăm 
lăm con (lao trong tay, anh bước thẳng lèn nhà. Nhưng 
hô di vẳng. Chỉ có một cỏ gái dang ngồi kéo sợi. Đến 
lirợt cô phải dâng mình cho hô chờ ngày hồ ăn thịt, 
cỏ kéo sợi cho khuây nỗi rùng rợn. Cha nổi:

— Ai đưa cỏ đến đây?

— Dân bản.

Nói xong cò nàng khóc, anh an ủi cô gái rồi lên 
giường nằm.

ỈIÒ về không thấv cháu nước rửa chàn, la hét ầm ĩ.r> •
Nỏ hỏi cô nàng. Cò nàng dưa mắt. Nỏ nhận ra anh 
chàng Cha đă bắt nỏ năm nào. Hoảng so*, nỏ đinh chạyo ậ •
trốn, song không kịp Iiữa rồi, Cha đã vùng dậy, túm 
lấv cố nó. Gái lưỡi thuồng vẫn lủng lẳng ở cỗ. Nỏ 
chống iại, mắt nỏ tròn xoe, nó cào, nó cấuằ Nhưng sức 
khỏe của Cha vẫn có thừaế Nó lại van la, lại rên rĩ, lại 
xin tha chết. Cha bảo, muốn khỏi chết phải làm 
cho những người nỏ đã ăn thịt sống lại. Hổ chỉ cái gậy 
thần (lựng ỏ' góc nhà và nói với Cha: « Chĩ đầu ngọn 
thì nguời sổng lại, chỉ đầu gốc thì người sẽ chết hẳn ».
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Cha trói hô lại rồi cằm gậy thẫn chỉ đầu ngọn vào 
đống xương. Tất cả những bà con dân bản bi hổ ăno o r> •
thit đèu sốmị lai. Lúc dầu ho ngơ ngảc, về sau ho vò• o  • O D '  •

cùng mừng rỡ. ỉ)ẽ trừ cái hại mãi mãi, Chá^vnng dao 
giết hồ, rồi ném xác rrỏ xuổng một cải hố ở mường 
Quả tức Môn Sơn, Lục Giã hiện tại. Bà con tôn anh 
làm chúa Irong mường và gả cồ gái sắp bị hỗ ăn thịt 
cho anh làm vợ. Từ đó bản mường ngày một đòng vui 
no ấm.

Soạn theo tài liệu của 
LƯƠNG VĂN KHANG 
ờ Môn Sơn, Con Cuông.

NÍNH VIẾT GIAO
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QUẢ CIIUỐĨ TIÊU KỲ LẠ

Xưa... cỏ một người nông dân nghèo, vợ mất sớm  
đề lại cho ba ngirời con trai. « Cảnh gà trổng nuôi con ĩ,  
ông phải xoay xỏ' đủ mọi việc nhưng nhà vẫn không 
đủ no, đủ ấm. Thế rồi, năm thì hạn hán, năm bị thú 
rìung phá hại mùa màng, bốn bổ con đã nghèo đói lại 
càng đói nghèo hơn đành phải dắt nhau đi ăn xin.

Bốn bố con đi xin ăn hết bản nọ đến mường kia, 
nhang « đói cho sạeh rách cho thơm » ! Bốn bố con 
ch*ra hề làm một đàền gì xấu đẽ mọi agirời khinh ghét.

Một hôm, trôn đường đi bốn bố con nhặt được một 
chiếc tủi vải, giở ra t»hấy cỏ quần áo dẹp, tiền bạc, ba 
đứa eon thích quả reo lên và chứng đòi bố phải chia 
eh0 ohủn£ mỗi đứa môt Ihứ. N^ười bổ ngăn lai rồi n ó i :o • o o •

— Gủa người ta đánk rơi cũng như của mình đánh 
porl, mình đã nghèo túng rồi thì đừng làm cho ngurời 
khác túng, nghèo như mình. Các con hãy giữ cần thân 
xem của ai người ta bỏ quên thì trả lại ngirời ta.

Một hòm khác trên đường đi đến bản nọ, bổn bố 
con đang đỏi bỗng thấy mòt túi thức ăn treo ở cànho o J •
cây bôn đường, ba người con đình lấy chia nhau ă*n 
thì người bổ lai ngăn lai rồi bảo :o ơ

— Gác COI1 khònơ đirryc làm li’ều, nhỡ của ai cH chă-to
cày, liay đi lấy củi fereo ở đây khi Hghỉ họ sẽ lấv ăn, 
mình lấy ăn như thè' có nghĩa là mình ăn eắpỄ
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Hổn bo co n  lại lữ ng  thững ra đi, b ỗn g  m ột cự già 
râu tóc bạc phơ  đi từ  trong rừ n g  ra g ọ i  bốn  bố  con
lại bảo :

— Ta nghe n gư ờ i ta đ ò n  đại tính thật thà, ngay  
thẳng của bổ  con  các ngirời từ  lâu, đến  hôm  nay ta 
m ới gặp. B iết các con đang gặp lúc túng đỏi ta cho  
các con  m ột nắp  « ép kliau » gạo, m ột  con  dao cùn và 
m ột cây gậy  này . N ói x o n g  ông cụ đi lúc  nào bơn bố  
co n  không  hay.

Về đến  túp lều mà bốn bố con  thirờng trú nắng trú 
m ư a ,  b ổ n  bố con  dang  đ ịnh  đô n ắ p  « ép  khằu  » CỊỌ.O 
vào nồi Iiáu cơm  thi một co n  chó của bản chạy  qua  
làm  đô m ất nắp gạo. Ba n g ư ờ i  co n  dang  tiếc ngằn  tiếc 
n;_*ơ thì tự  nh iên  cái nắp  không
Chủng vội đô nắp gạo vào nồ i thì lạ thay nắp gạo lại 
đày như  CỈÌẾ Chứng m ừ n g  rữ đô gạo vào bung và 
cúằ đô  xong, nắp « ép khâu )) lại đày gạo n h ư  c ũ ậ Chúng  
ra sức đồ cho  đày  hết bung này đ ến  bung khác* n hư n g  
n gư ờ i cha lại ngăn  lại và  bắt các c o n  đ em  m ấy bung  
gạo đỏ đem  chia  cho  các nhà đang đỏi n h ư  m ìn h .

T ừ  ngày đirợc trời cho  cái nắp « ép khầu )), cha co n  
không bi đỏi n ữ a . Ho có  ^ao bán đi sắm  n h ữ n g  chăno  • • o  ắ o
m àn , qu àn  ảo và đò dùng  trong nhà. Cuộc sốn g  no đủ, 
hai ngư ời anh s in h  ra lư ờ i,  thích ăn  n g o n  m ặc đẹp  và 
đi lêu  lôn g . N gư ờ i bổ sứ in  nhận  ra d iều  đ ỏ , ôn g  đã 
giấu cái nắp « ép khầ I » đi và bầo các COI1 ĩ

— Trời Ihương ch ú n g  ta trong lúc  n g h èo  đói dã cho  
ta cái nắp « ép kbầu » quý  ấy đẽ giúp chúng ta qua  
đưọrc cản h  đỏi khố, còn  bày g iờ  ta đủ  m ặc rồi thì phải  
lụ* làm  lấv  mà ăn . Gác con  không đ ư ợ c  đỗ  nắp « ép  
kiiằu » đễ lẩy gạo đi b á n  ròi ă n  choi l ioang ph í  n ữ a ,  
n h ỡ  một ngày nào đỏ nắp cc ép khầu » k h ôn g  « ra x> gạo  
nũẽa thì các con  lấy gì m à ă n ?  Lại dắt nhau đi x in  ăn
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nữa hay sao? Ngay ngày mai các con phải sắm sẵn 
dao cuốc di pliát mrơng, phải tự làm lấy mà ăn, khòng 
được í lại vào nắp « ép » thà rì nữa.

Hai người anh cỏ ỷ khòng bằng lòng, họ bàn nhau 
giấu hết dao cuốc sắc đi. Khi ngưòi bố bắt đi làm họ 
lấy cớ không có dao cuốc, họ không đi. Người con út 
tìm mãi thấy được con (lao cùn ở góc nhà, anh nhớ ra 
là con dao cùn của trời cho vứt lay lắt hết xỏ này đến 
xỏ kia chả ai đoái hoài đen. Anh đem ra mài nhưng 
mai thế nào cung không sắc. Nghĩ đến cái cảnh phải 
đi ăn xỉn, anh không muốn và một mình cầm dao lên 
rừng. Anli chọn được miếng dát ưng ý rồi ỉáv dao ra 
phát và lạ thay, COỈ1 dao cùn lia đến đâu thì cây cối đồ 
rạp dến đấy một cách nhẹ nhàng. Chàng ú l  lấy dao 
bập thử vào một cây gỗ lim ba người ôm, cày gỏ đứt 
đôi đò xuống, thật còn dễ hơn người ta phát một tàu 
lá chuối.

Trong lúc chàng ú t  cặm cụi dọn nương thì hai người 
anh ỏ’ nhà lục lọi tìm bằng được cải nắp « ép khầu » 
(linh đô gạo đem đi chợbán đẽ mua lụa là và các món ăn 
ngon. Nhưng họ lắc, họ vỗ và đổ thế nào cái nắp « ép 
khau » cũng không ra gạo nữa. Người anh cả tức mình  
bỏp bẹp rồi ném vào xỏ nhà. Người bố nhận thấy 
chàng Cả, chàng Hai đã đến tuỗi ở riêng, ông bèn di 
hỏi vợ cho đẽ cho hai con biết sống tự lập. Hai chàng 
cưới được hai cò vợ xinh xắn và với sổ của cải của bổ 
cho, họ làm nhà đi ở riêng.

Ngày ngày, chàng ú t  cùng với bố càn mẫn làm ruộng 
làm nương và thỉnh thoảng đi làm giúp những nhà neo 
người. Một hòm chàng út thấy bọn trẻ lấy gậy giả làm 
ngựa phi, chàng cũng ra đùa với chúng. Tìm quanh 
không kiếm được cà} gậy nào, nhỏ* tới cày gậy bố giắt 
ỏ’ mti nhà, chàng ú l liền lăy xuổng dùa với trẻ con. 
Bắt chước đám trẻ chàng hát:
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— Ngựa thằn ĩ Hav đưa ta đến cung vua! — Chảng 
Út vừa nói dứt càu, lập tức chiếc gậy nâng chàng út  
khỏi mặt đất và bay thẳng đến cung vua. CliànìỊ út 
hrợn quanh cung vua mấy vòng và chàng nhìn thấy 
công chúa thử ba đang chải tóc bên lầu, chàng bảo gậy 
than cho chàng đỗ xuốngẺ Nlùn còng chúa xinh xắn, 
ăn mặc lộng lẫy, chàng sinh mê và ngỏ ỷ với nàng 
muốn xin đến ở rể. Gòn còng chúa thấy chàng chỉ có 
bộ cánh màu chàm đã bạc, chân đi đát, nàng mỉm cười 
trả l ờ i :

— Chàng ăn mặc thế nàv e vua cha không ưng. 
Chàng hãy trở về nhà sắm quàn ảo như một \Ị hoàng 
tử rồi hãy đến đây.

Chàng ủt vui lắm, chàng chào công chúa rồi vội vã 
về nhà sắm quàn ảo, giày, mũ như một vị hoàĩUỊ tử. 
Hôm sau chàng cưỡi gậy thằn đến lầu còng chúa, cỏng 
chúa ngỡ níịàng mãi mới nhận ra chàng trai mặc áo 
chàm chán đi đất hôm lruệỏrc. Thấy chàng Ut đẹp trai, 
ăn mặc lộng lẫy nàng sinh mê và từ đẩy không ngày 
nào là họ khòng đến với nhau. Tới một ngày h(ệ) quá 
say nhau, nàng còng chúa dẫn chàng út đến vua 
cha xin cho phép cưới nhau. Nhà vua tỏ ra bực mình 
và hẹn ba ngàv sau sẽ trả lời.o  t/

Sau khi cho ngưòi đi tra xét về dờng dõi, tồng tích 
chàng Út, biết đirợc cha con chàng út trước đâv chỉ là 
kẻ đi xin cơm thừa, gạo mốc đề sống, nhà vua mỉa 
mai b ả o :

— Bây giờ ngirơi muốn làm con rẽ ta, trirớc tiên 
ngươi phải đắp một con. đường toàn bằng gạo, cao 
một sải, rộng ba sải từ nhà ngựơi đến lận cổng cung 
vua dã, sau đó hăy nói đến chuyện cưới xin.

Chàngút nhận lời. Khi chàng út sỉr dụng, nắp «ép khàu» 
lại khòng ngừng sinh ra gạo. Nhờ cỏ cải nắp « ép khẫu » 
thần kia, chỉ sau một đêm chàng đă cỏ một con đưừng
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dâp toàn bẳng gạo cao một sải, rộng ba sải đến tận 
cồng nhà vua. Nhà vua vừa ngạc nhiôn vừa mừng, vua 
ra lệnh cho quân hầu xức hết gạo đồ vào kho, nhưng 
gạo nhièu quả khòng đễ đàu cho hết, vua lại ra điều 
kiện cho chàng Ưt trong ba ngày phải làm xong-một kho 
lớn đủ đễ chưa số gạo đem đắp đường đó. Nhờ cỏ con 
dao cùn của trời cho, chỉ trong một ngày một đêm chàng 
Ut đã làm xonư một nhà kho chứa đủ số gạo như ý muốn 
của vưaề Nhà vua vừa mừng nhưng lại vừa sợ chàng út, 
vì vua tin chắc rằng chàng út có phép lạ, chứ bình thường 
thi sức người không thề làm được những việc lớn như 
vậy. Nhà vua không còn cớ gì đê bác lời càu hòn của 
chàng Út, vua đành giả làm lễ cưới cho chàng, nhưng 
trong bữa tiệc, vua cố ý ép chàng út uống rưọ’u thật 
say, khi chàng út đă ngà ngà, vua tỏ ra thân 
thiết bảo :

— Ta rất tư hào chọn được con làm con rễ. Bây giờ 
con đã là con của ta, cơ ngơi sự nghiệp này là của con. 
Ta đã già khòng sống được bao lâu, nên rất lo lắng 
cho các con sau nàv, vậv con còn những thíiẽ gì quý 
giá thì nói cho ta biết đễ ta yên lòng.

Chàng Út lúc đó đã say, bèn kễ lại những thứ quỷ 
của trời choề Nhà vua một mực không tin, bắt chàng 
Út phải đem những thứ đó đến cho vua nhìn thấy mới 
tin được. Chàng út đang say lại bị kích động, chàng 
đem những thứ đó đến và làm thử cho vua xem. Nhà 
vua mừng rư ra mặt ròi tiềr Lay rỏt một bát đầv rượu 
chuốc cho con rê. Chàng út cười nói hễ hả và càng ra 
sức đấu nrợu chúc mọi người. Khi chàng út tỉnh rượu 
thì thấy mình đang nằm trong ngục đả tối om. Chàng 
Út biết được đây là ngục giam nhừng người sắp bị tử 
hình. Chàng lo sợ hét gọi nhưng chả ai thèm trả lời 
chàng. Một người canh ngục, tuôi đã cao, đưực chứng
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kiến hcí mọi chuvện ve chàng, thấy chàng sẽ phải chết 
một cách vô lý thì kliòng đành lòng, nôn nửa đêm hôm 
ấy ông dã giúp chàng trốn Ihoát.

Chàng Út buồn rầu đi lang thang hết rừng nàv đến 
rừng kia. Một buôi chiều chàng thấy bụng đổi cồn cào, 
người càng thêm mệt mỏi, nhìn xa xa chàng thấy một 
đám cliuối rừng, chàng làn đến định bụng sẽ lấy nõn 
chuối ăn cho đỡ đỏi. Đến nơi chàng thấy một buồng 
chuối tiêu quả rất to, chỉn vàng, thơm lựng. Đang đỏi, 
chàng bẻ lấy mộL nải ăn hẽt. Ăn xong cliàng thấy trong 
người ngửa ngảv khỏ chịu. Một lúc sau chàng thấy 
khắp người đau nhức và sừng mọc ra tua tủa. Chàng sợ 
quả không biết làm thế nào, chàng gào khóc, nhưng 
chàng càng gào lên bao nhiêu thì cô càng chảv khát 
hẩy nhiôu. Nghe cỏ tiếng nước suối chảy róc rách, 
chàng cổ tìm đến, nhưng khi tỉm đưọ‘c lạch nước, chàng 
không tài nào cúi xuống uống được vì khắp người 
sửng đã mọc dài ra. Không biết làm thế nào hơn (lược, 
chàng ngửa cô kêu trừi và chàng thấy một cành cam 
cỏ ba quả chin đỏ đang đung đưa trên đàu mình. 
Chàng với tav hái một quả bóc vỏ rồi cho vào mồm 
nhai ngẫu nghiến, ăn xong chàng thấv trong người 
khoan khoải và tự nhiên sửng biến đi đâu hết cả. 
Ngẫm nghĩ một lúc, chàng liền hái luôn hai quả cam 
ròi trở lại cây chuối tiêu chặt lấy cả buồng vác đi.

Vài ngày sau, mọi người thấy ở  chợ của nhà vua cỏ 
một ngirời con trai vác một buồng chuối, quả nào quả 
ấv to bằng chiếc ngà voi, ch in vàng, thơm lựng. Ai hỏi 
mua thế nào chàng cũng không bán, chàng nói đấy là 
lễ vật đễ đi hỏi VỢỆ Nghe đòn cỏ buồng chuối lạ, nhà 
vua cho người gọi chàng vào đễ xem. Chàng vác buồng 
chuối đó vào cung và tỏ ra rất nê, rất kinh nhà vua 
nên xin biếu nhà vua một nửa, còn một nửa phải đem 
đến nhà họ ngoại.



Nhà vua tham lam kiiòng chia cho bãt cừ mội ai 
ngoài vua và vợ con. Nhà vua bốc thử một quả ăn, 
thấy chuối ngọt, thơm ngon, ấn vào người khoan khoái, 
nên hai vơ, chònií vua ăn đến lúc llìàt nò’ mới thòiẵ• ừ/ ỡ v T
Riêng nàng ba còng chúa, sau cải đám cưới giả ấv, 
nàng thấy cha khồng những đã lừa chàng ú l  mà còn 
lừa cả nàng, nên nàng rất buồn, không ăn không uổng 
gì, khi mẹ mang chuối lạ đến nàng cũng khòng 
buồn ăn.

Một lúc sau, cả kinh thành nhốn nháo hẳn lên vì 
tiếng kêu gào của vự chồng nhà vua. Tất cả quan 
quân chạy đến xem thì thấy khắp người vợ chồng vua 
sừng mọc ra tua tủa. Nhà vua hét quân lỉnh đi lùng 
bắt người con trai vác buồng chuối đă biếu vua, song 
chả ai biết chàng ta đã đi đâu, b  đâu mà tìmễ Nhà vua 
Mền hét các quan đi triệu các thầy thuốc giỏi ở khắp 
mường khắp bản về chữa cho vua.

Thày thuổc ỏr khắp nơi, người ra kẻ vào cung vua 
iấp nập nhưng chẳng ai chữa nồi. Đến ngày thứ ba, 
một thầy thuốc trẻ tuổi bước vào cung vua. Thầy tlmổc 
xem mạch cho vợ chòng nhà vua rồi nỏi :

— Bệnh này không khỏ chữa, chỉ trong ba ngày 
sau thì khỏi. Đây là oan hồn chàn<4 rễ hờ của nhà vua 
báo oán, muốn chữa khỏi trước hết phải lập đàn củng, 
trên bàn thờ phải bàv đủ ba thử quỷ của chàng trai 
áy mì vua đã lấy là: nắp « ép khầu » thần, con dao 
cùn thần, gậy thần, sau đố cho uổng thuốc thì bệnh 
mới khỏi.

Nhà vua phải làm theo lời chàng trai trẻ nọ, nhưng 
khi bày nlnrng vật quỷ kia thì nhà vua chỉ mang ra một 
con (lao cùn. Người thày thuốc trẻ thấy vậy hỏi vua còn 
hai vật quý kia nửa đâu thì vua chối không lấy. Thầy 
thuốc không nói năng gì, sau khi khấn vái xong, chàng 
cho vự chòng vua mỗi người một múi cam, lập tức
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sừng trên người vự chòng vua rút ngắn lại một tí. Vua 
mừng lắm vả xin chàng cho tiếp cam nữa, nhưng chàng
lắc đàu bảo :

— Nhà vua không thật thà, nên bệnh chỉ giảm được 
đến thế, tối khòng tài nào chữa khỏi đưực, xin chào 
nhà vua, tôi xin phép về. Vua cuổng quýt giữ chàng 
lại, hứa sẽ gả con gái, hứa sẽ chia nửa giang sơn, nhưng 
chàng lắc đầu : 7 "  -

— Còn hai vật quý kia khồng phải của nhà vua mà 
của oan hồn chàng trai nọ, nhà vua còn cố giữ lẩy thì 
bênh không tài nào khỏi đứơc. Môt là nhà vua chiu irả• o  • • •
lại những vật quý kia thì sừng trên người sẽ mất đi, 
hai là vua chiếm đưọ-c của quý mà chiu đẻ sừng mọc 
đầy người, trong hai việc đố xin vua hãy chọn lẩv một.

Cuối cùng nhà vua đành phải mang nốt liai vật quý 
kia để trên bàn cúngệ Người thày thuốc trẻ cầm lên 
xen cẫn thận, sau đấv chàng cưỡi lên gậy thần nói :

— Ngươi đã cưỏ'p hết số gạo ta đắp đường, hắt ta 
làm kho, vờ cưởi con gái cho ta đê cướp nòt những 
vật quý của ta, bày giờ còn đòi ta chữa hết sừng trên 
ngưừi thì diều đỏ thật quả đáng. T hôi! Chào vợ chong 
ngươi, lạ phải vê thăm bố ta đã. Nói xong chàng ,út bảo 
gậy thằn hay đi. Gậy than nhẹ nhàng nâng chàng rơi 
khỏi cung vua bay về với bõ.

ít làu sau (lân các mường các bản nghe dược tin TỢ 
chồng nhà vua vì uất ức, vì xấu hô dà hộc máu mồm 
ra mà chết, còn chàng út đã lấy được một cô gái đẹp, 
nết na nhát mường và họ sống rát hạnh phúcế

HOÀNG VĂN ỌI -  xã T hanh  Xương 
Điện Biên Phủ, Lai Châu kề

HOÀNG TAM KHỌI 
sưu tàm, biên dịch



LÁ THUỐC

Cỏ một bà £ịỏa nghèo ở một túp lều rách nát, tần 
tảo nắng sưong, nhin ăn, nhịn mặc dành đựm nuôi 
ba đứa con trai từ lấm bé cho đến lúc lớn khôn. Năm 
tháng làm lụng vất vả, bũẳa đỏi bữa khát, sức bà mỗi 
ngày một yếu và rồi bà làm bệnh nặng.

Thấy mẹ làm bệnh nặng, nguểòi con út lo lắng, anh 
di hết bản nọ đến bản kia tìm thuốc, kiếm thức ăn về 
cho mẹ. Treng lúc ấy thì ngirừi anh cả, anh Hai thậm 
thụt bàn nhau :

Anh Cả n ó i:— Bơ chết, đề lại chỉ cỏ một cải nỏ và* • • 
ống tên, một cái ninh đồng đồ xòi, một cải chàiề Bây 
giờ mẹ chết, tao là anh cả, tao phải lấy cái nỏ và ống 
tên, Cái ninh, còn cái chài thì phàn chú.

— Khòng được rồi! — Anh llai nói — nỏ và tèn còn 
mỏi, ninh bcìng đồng, còn cái chài kia chỉ là sợi gai 
và nỏ đã rảcli. Còn hai'thử ninh và I1Ỏ, anh phải chia 
thêm cho tôi một thứế

Thế rồi, người nhận nỏ, kẻ nhận ninh mãi vẫn không 
ngã ngũ, cuối cùng anh Cả lấy quyền của mình và gọi 
cả chàng Út'đến nói:

— Tao là anh cả, tao lấy cái ninh, thằng Hai lấy cái 
chài và nỏ, thẳng út láy cái lều này mà ở.

Chàng ú l buòn rầu bả*o hai anh :



— Các anh thích cái gì thì cứ việc lẩy, còn tôi, tôi chĩ 
cần lo cho mẹ qua được cơn bệnh nặng này.

Người mẹ nghe thấy các con bàn nhau chia của trong 
lúc mình chưa qua khỏi, bà uất lên và tắt thở. Ba anh 
em lo khâm liệm cho mẹ, nhưng khi mọi việc dã xong 
thì tạo bản không cho chôn trong nghĩa địa của bản vì 
tang chủ không cỏ đủ rượH, thịt, gạo làm lễ cúng nhập hồn 
với ma bản, ma rừng. Tạo bản bắt ba anh em phải 
khiêng mẹ đĩ một ngày đường mới được chôn cất. Thấy 
vạy anh Gả vội pliân chia v iệ c :

— Tao đưa mẹ đi từ sớm đến trưa, lliẳníỊ Hai đưa từ 
trưa đen chiều, thẳng út đưa từ chiều đến tối.

Khi dưa người xấu số về nơi an nghĩ cuối cùng, bà 
con dân bản đều cỏ mặt đông đủ đề tiễn đưa. Nlịuờì 
anh khôn ngoan, nhờ các trai bản khiêng giúp linh cữu. 
Tới lúc mọi người khấn chào người quả cố ra về thì 
anh Cả nói vói hai em :

— Tao đã hết phận sự và phải quay về lo liệu nhà 
cửa, chúng mày hẵy đưa mẹ đến nơi mai táng.

Người anh Gả ra về, còn lại hai anh em, họ vất vồ 
lắm mới khiêng được quan tài mẹ đi. Tới chiều, anh 
Hai n ó i:

— Út ơi! Tao đã hết phần việc của mình, mày hẫv 
đưa mẹ đi tiếp và lo chôn cất cho mẹẽ Nói xong, anh 
quáv về.

Mặt trời sắp hết nắng, còn lại một mình giữa rừng sâu 
với linh cữu mẹ, chàng út không biết xoay xở thế nào, 
anh ôm lấy quan tài IĨ1Ọ khỏe thảm thiết. Các loài 
chim nghe thấy tiếng của m)t người con trai gọi Iìiẹ, 
chÚRg thấv lạ, hết (làn 11Ọ đến đ àn  kia bay lại quanh  
anh, khi biết rõ sự việc, chúng đòng thanh hól thee
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những giọng tràm buồn. Bỗng một con chim mỏ vàng 
chân bạc bay tói sau cùng, nói đirợc tiếng người, 
bảo anh :

—  Đừnq khóc ! Chànq trai Ị 
Theo dường thảng dó,
Gặp cây hoa đỏ,
Lả únq ánh xanh ,
Hái vê cho nhanh, 
tìâp lên miệng mẹ.

Theo lời chim mách, chàng út lần ncíuực theo khe 
nước gần đấy, anh gặp những cày có lả xanh óng ánh, 
hoa đỏ rực rữ, anh hải lấy ba lá, đem về nhai ra rồi 
đắp lèn miệng mẹ. Một lúc sau, người mẹ lừ tùề mỏ- mắt, 
anh mừng quả gục vào lòng mẹ thôn thức.

Chàng Út đưa mẹ vè đến nhà thì gà đã gáy sáng lần 
thứ nhất. Lúc ấy anh Cả, anh Hai vẫn chưa ngủ vi họ 
còn đang cãi nhau ai lấv nỏ, ai lấy ninh,-lấy chàiệ Người 
em gọi họ mở cửa, họ tương mẹ đã thành ma hiện về, 
người anh Cả hốt hoảng tay vái lia l)Ệa, miệng lỉu 
ríu khấn:

— ơi mẹ thương ! Mẹ quý ! vắng mẹ mới có một đêm, 
chủng con nhớ thương mẹ mà khòng tài nào nhắm dược 
mắt. Ghủng con đã lo liệu cho mẹ mồ yên mả đẹp, mẹ 
hây trở về mường Trời của mẹ đi, ngày mai chúng con 
sẽ mua trâu mô dẽ eúng mẹ!

Người anh hai cũng vội vàng chắp tay lạy và nói theo :
— Lạy mẹ Ihirong ! Lạy mẹ qu ý! Chúng con đang bàn 

lấy những thứ còn lại đẽ mua trâu cúng cho mẹ đây, 
mẹ hẩy phù hộ cho chúng con.

Người mẹ mệt mỏi, đưa mắt nhìn hai người con
V* Ỹroi b ồ o :
— i>ủ r ồ i! Đủ r ồ i ! Chúng mày hãv xéo đi đầu thì đi 

di. Út ơi! Yào rải đệm cho mẹ ngủ, mẹ mệl lắm rồi.



Thấy chàng út vào, hai người anh ngơ ngác, mặt 
cắt khòng cồn mội giọt máu, và đến lúc ấy họ mới tin 
được là mộ đă sổng lai.

Tiếng lành đồn xa, liếng dữ đồn xa. Tiếng lành chở 
Lẳng thuyền xuôi xuống tận mường người Kinh vùng 
biên, thò hằng ngựa lên đèn ngọn núi cao người Mèo, 
rằng « Cỏ ba anh em nhà nọ, người em út thương mẹ 
thương từ trong lòng thương ra và đă được chim thần 
mách cho thuốc thàn đề cửu sống m ẹề Còn hai người 
anh thương mẹ chĩ thương cửa miệng nên đang ế vợ! D 
Tiếng dồn đi xa, rồi tiếng dồn lại trở lại chui vào lai. 
nai người anh kiaỂ Chỉ nghe lời đồn, hai người anh đă 
thấy bực bội trong người. Không những thế họ đi đến 
đâu các cô gái muờng, gái bản cũng đều tránh mặt và 
họ còn nói bóng nói giỏ : € Hô vằn ngoài da, con nguời 
ta vần trong bụng »ề Suy đi tính lại, nếu không có thằng 
Út kia Ihì họ đàu đến nỗi bi thành tiếng thành tăm như 
thế, tất cả là do Ihẳng út và họ căm ghél đứa em mình 
thật sự.

Năm ấy, con gái của chầu mường ở mường nọ, 
không mav bi bệnh nặng và khó qua được cải chết. 
Chầu mường cho loan báo: nếu ai clifìệa khỏi bệnh 
con gái, thì chầu mường sẽ gả cho làm vợ và cho cai ế' 
quản nửa mường.

Nghe dược tin đó, người anh cả hí hửng dỗ ngon dồ 
ngot chàn<í ú t:r> • o

— ủt ơi ! Em hãy giúp anh nhé! Em chiu khó vào 
rừng lấy cho anh nắm lá thuốc cứu sổng người dê anh 
đèn chữa cho con gải chầu mường. Anh dà đến tuổi 
lấy vợ và khi anh được cai quản nửa mường thì 111 ệ 
và em cũng đưọc nhờ.ơ  ■' • #\ f 0 % * V

Ngưù'i anh hai cãng thì tham với chàng ú t:
— Nàv! Út đừng lấy lá thuốc cho anh cả  n h é ! Bình 

thưừng anh ẩy còn đổi với mẹ như thế, huống chi anh
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ấy đirợc cai quản nửa mưàng. Còn anh, anh laòn nghĩ 
tái m ẹ vả. em, vậy em hãy giúp anh mà lấy cho anh 
nắm lá thuốc, khi anh đtrợc cai quản nửa mường thì 
me và cm sẽ điro*c suIIỔ sướnơề• o  oẽ« • •/ » . • • • •

Chàng Út trả lời chung cho cả hai anh :
— Việc gì tòi phải lấy cho các anh? Tôi lấy cho tòi 

thì sao ?
— Nhưng mày còn bé, cliư-a xứng làm chồng con 

gái chầu mưểờng.
— Thôi được! — Chàng ú t  trả lời — Tòi sẽ giúp các 

anh, còn lôi khòng cần một thứ gì cả.
Chàng Ut nói lại diều đó với mẹ, mẹ anh bảo :
— Cửu giúp người ià một điều tốt nên làm, 

nhưng đừng bắt người ta phải cho mình cải này cái 
kia dê mình làm giàu. Còn con láy iá thuốc cho hai 
thẳng anh con thì con phải ngậm sẵn ba lả thuốc ở 
dưới lưõếi.

Sáng hòm sau, chàng út vào rừng lẩy lá líhuốc. Hai 
người anh đòi đi theo cùng, nhưng chàng út dứt khoát 
không ch.o đi. Chàng Ui vừa đi được một lúc thì anh 
Cả đã lẻn xuống càu thang phải, anh Hai lẻn xuống 

, cầu thang trái duòi theo. Mỗi người đi một đường, họ 
đuôi mãi mà không gặp chàng út. Đến mợt bờ vực, anh 
Cả dừng lại nghỉ thì cũng vừa gặp anh Hai đến. Vừa 
mệt; vừa lo người này sẽ cướp phàn của người kia, hai 
người quav ra cãi nhau. Căi nhau không xong, họ đánh 
nhau. Người anh cả khỏe hơn, đẳy ngã người anh hai 
xuòng vực. Vừa lúc ấy thì chàng út di téri. Anh Cả tươi 
cười h ỏ i :

— Lả thuốc đâu đira đây cho anh.
Chàng Út vừa đira thuốc cho anh vừa hỏi anh Ilai 

đi đàu? Anh Cả chỉ tay xuống vực thản nhiên nói :
— Nó trtrợt chân ngã xuống vưc ròi, mày hãy xuống 

cứu nõ đi. Chàng út ra mép bờ vực nhìn xuống, người
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anh cả đẫy nhẹ tay một cái, chàng út mất đà ngã luôn 
xuơng. Nhưng nhớ lời mẹ dặn, trước khi đưa thuốc 
cho anh, chàng út dà ngụm sẵn ba lá thuốc dưởi lưõi, 
nêu anh không việc gì, chỉ bị đau qua loaT Nhìn thấy 
anh Hai nẳm chếl (rong một vũng nước, chàng tu vội 
vớt len và lấy ba lả thuốc vắt nước vào mũi, vào mồm 
anh. Một lúc sau anh Hai lĩnh dậy và hai anh em tìm 
đường về nhà.

Nói về người anh cả, sau khi được ba lá thuốc, hắn 
vội vã chạy Ihẳng đến nhà chầu mường. Hắn khoác lác 
là hắn đã chữa cho mẹ, cho các chầu mường. Chầu 
các mirờng ấy đã biếu hắn nhi cu vàn* bạc và gả COII 
gái cho hắn nhưng hắn đều chổi từ. Hắn. khoa chân 
Iìiúa lay làm phép, rồi làm thuốc cho con gái chau mường, 
quả nhiôn sau một lúc con gái chầu mườn‘4 linh dậ\ 
và ba ngàv sau cô gái đă khỏe mạnh như trước. Gifiệ 
tỉũiií* lời hứa, chầu mường chia cho hẳn một nửa nurón<4 
đê hắn cai quản, còn việc gả con gái, chẫu mường hứa 
khi nào cò gái thật khỏe mạnh sẽ nói chuyện sau.

Nhưng một điều không mav cho chầu mường và cũng 
là điều không may cho người anh cả kia, vọ* chau 
mường lại sinh bệnh nặng. Chầu mường gọi n«4iTÒ’i anh 
cả kia đến <nao cho việc lấy thuốc đế chữa, llẩn đàmo  • %/
lo sợ, vi nqhĩ chàng út đã chốt ròi, k-hòng thê nhờ 
chàng Út được nữa, hắn tìm cứ chối quanh. Thấv vậy 
chầu mirờng sinh nghi và nối nếu không chừa được thì 
sẽ ehỏni đàu. Mắn càn* lo sợ và vội vã đ’i vào rừng 
tìm tbu-ốc. Nhưng một ngày qua đi, rồi hai ngàV, ba 
ngày..ề hắn vẫn chưa tìm đượe thuốc, trong k-hi dó thì 
vợ chầu mường bệnh càng tăng. Châu mường YỘi cho 
loan b á o : nếu ai chữa khỏi teệnh được cho YỢ chầu 
mường, thi chầu mừỜBg xha nhường lại chức.

Nghe được tin loan lửáo của chầu mường, anh Hai 
bảo chàng út:
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— Ở đời nàv người ta CÌ1 ĩ lừa nhau được một lan. 
Chú có lòng thương người, tính Ihật ỉ hà ngay thẳng, 
chú đảng làm châu miỉờng lắm, chú hãy đi lấv lá 
thuốc đi.

Chàng Út cảm động nhìn anh Hai rồi lẳng lặng đi 
vào rừng lấy lá thuổc. Khi lấy được Ihuốc, chàng út 
không cầm đến nhà chầu mường mà đem về đưa cho 
anh Hai mang đến chữa.

Người anh Cả không tìm được thuốc đang nói dối 
quanh với chầu mirờng thì gặp anh Hai đến. Mặt hắn 
tái đi như gà cắt tiết. Chầu mường nhận ra điều đỏ và 
gặng hỏi nguyên do. Người anh Hai n ó i : xin chữa khỏi 
bệnh cho vợ chầu mưừng đã ròi mọi chuvện xin nói sau.

Trong lúc người anh Hai chữa bệnh cho VỌ' chầu 
mường thì anh Gả vội tìm đường lẫn trốn. Nhưng hắn 
đi đến đâu mọi ngưòi đều xa lánh hẳn, hẳn vừa uất 

. ức vừa xấu hổ và hắn vào rừng thắt cô tư tử.o  •

Sau khi nghe anh Hai ke lại mọi việc, chẳu mường 
cho người mời chàng Ut đến đẽ gả con gái cho và chia 
cho nửa mường đễ chàng cai quảnễ Chàng út cám on 
và từ chối lất cả, chàng chỉ xin chầu mường được 
quvền đi khắp mọi nơi, mọi chon đê tìm thuốc chữa 
cho mọi người.

Những lá thuốc quý ấy do chàng út truvèn lại từ đời 
nàvsangđời khác và cho đếnngàv nay, bản nào miròng 
nào cũng biết tìm lá thuốc chừa bệnh chổng lại cái chêì.

QUÀNG VĂN PHANH 
xã Noong Hẹt, Điện Biên kề 

PHAN KIẾN GIANG 
sưu tàm, biên dịch
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THAM THÌ THẲM

Có hai anh em nhà nọ mỗi người mộl nết. Từ nhỏ 
người anh đã lảu lỉnh tham ăn, gì cũng gi-ành phần 
hơn về mình. Trải lại người em Ihật thà, chăm việc* 
lại biết chiều cha, kính mẹ, nhurờng nhịn anh em. bè 
bạnẵ ỉỉọ đến tuôi thanh niên thì cha mẹ qua đời. Ngưòi 
anh lấy vợ, chiếm cả ngồi nhà sàn lát gỗ bảy gian, chăn 
đệm cùng vườn tược, trâu, lợn của bố mẹ đễ lại xong, 
chỉ làm cho em một túp lều bẳng tre, nửa lụp xụp ở 
cuối bản, chia cho em một con dao cùn, một con trâu 
đã quá già yếu với một con cliỏ còm nhom. Người anb 
ngọt ngào n ó i:

— Dao cùn nhưng thép tốt, nỏ đẵ biẽt đi qua nhiều 
mùa nirơng, mùa ruộng; trâu tuy già mà đường cày nó 
thẳng. Chú khỏe, chẳng ngạiề Giàu ở đôi bàn tay, khó 
ở đòi bàn tay, chú ơ i !

Ra ở riêng với cải gia tài ấy, hàng ngày người em ra 
đồng cày cuốc, tròng cấy nuôi thân. Dân bản thương 
anh, các cô gái bản đem lòng yêu mến anh. Thế là anh 
cũng lấy vợ. Hai YỢ chòng lam làm nhật nhạnh, cung 
cúc như đòi gà con nhặt tấm, tràu nhà anh kliòng khỏe 
nhưng đưực cái chuyẻn cần.

Qua một mùa, hai mùa, con trâu của anh, đàu tlircvc 
chăm nom cằn thận nhirng vì già yếu quả khòng qua 
đirọ-c kỳ rét năm ấy nên lăn ra chết. Chẳng thễ mu'Cẽvn 
được trâu cày, Yự chồng đành dắt chó ra cày ruộng.
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Vọẵ đi trtrớc dắt chỏ, chồn-ơ đi sau căm càv, vừa cày vừa 
đầy, cự Ihể khi nào mệt, dừng lại cùng nghỉ. Một hòm 
có m ộrcụ già râu tóc đã bạc phơ đi qua. Cụ dắt một 
đàn trâu rất đông, thấy thế bèn h ỏ i :

— Anh chi dẳt chó đi cày à ?• ft/
— Vàng — anh trả lời — tôi không có trâu!
— Xưa nay tôi chưa từng trông thấy ai dắt chỏ đi càv. 

Anh cày cho tôi xem, nếu được tôi sẽ cho anh một con 
trâu cày k h ỏ e !

Vợ chòng người em thật thà càv vài đường cho ông 
cụ xem. Con chó ngoan ngoãn kéo cái cày to, nặng gấp 
mấy bản thân nỏ.

Giữ đúng lời hứa, ông cự cho vợ chồng anh một con 
trầu khỏe nhất đàn. Thực mà như mơ, hai vợ chồng 
mừng lắm, thay nhau chăn dắt nên con trâu càng ngày 
càng béo đẫy, cày bao nhiêu cũng khòng mệt. CàV xon" 
ruộng nhà mình, anh còn cày giúp ruộng của bà con 
xóm bân. Đời sống của hai vợ chồng cũng khăm khá 
hon lẻn clnit ít. Ho sửa sang dưo*c nhà cửa, dêt đủ• o  • '  ễ

chăn đệm.
Một hôm người anh đến nhà em, vừa trông thấv em 

đi cày về liền hỏi n gav:
— Sao bảo trâu chú chết ròi. Con trâu nào mà 

đẹp thế ?
Người em thật thà, kê lại đầu đuôi câu ch u yện : mình 

dắt chỏ càv và gặp cu già tốt bụng nọ.
Nghe xong, máu tham bốc lên, người anh vội bảo:
— Ngày mai, chú cho lỏi mượn con chỏ nhà chú n h é !
Người em bẳug lòng. Hòm sau, từ tờ mờ'sáng, người

anh đà tong tả dắt chó ra ruộng, ngay từ đầu bờ anh 
ta đa dặt ngay ách vào cô chó, cày chiếu lệ vài đưcmg. 
Những đirờng càv xiên xẹo khòng ra loi ngang đường 
dọc gì cả. Anh ta nỏní* lòng chờ ông cự già ấy. Mãi 
chẳng thay bóng cự nào đi qua. Ngàv thứ hai, anh lại
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dẳt chó ra ruộng đặt ách vào cồ chó, rối ruột đi đi, lại 
lại trên bờẾ Bỗng nhiên có một cụ già vác cày đuôi trầu 
đi qua, h ỏ i :

— Sao anh lại dắt chỏ di cày ĩ The trâu... cự già chưa 
kip nói hết lời, anh đã liến thoắng:

— Bao nhiêu gia sản bố mẹ đề lại, tôi đều nhường 
cho chú nó. Tòi chỉ lấy một con trâu già yếu, khòng 
may, trâu nhà tôi chết, tòi không biết lấy gì cày bừa 
sinh sổng, đành dắt con chỏ tội nghiệp này đi cày (tấỀV!

— Thế thì anh cày thử cho tôi xem. Nếu cày được, 
thì tòi sẽ biếu anh hẳn một đàn trâu.

Anh ta mừng quvnli, cuống quýt lội xuống ruộng, 
vội ra roi thúc chó đi. Con chỏ bước lùng chùng lằng 
chẳng, anh La tức điên người, quát nhặng xi, roi vút 
tới Lấp vào lưng chó. Chó nối khùng lèn, quay lại cắn 
vào chàn anh ta. sẵn  cày trong tay, anh nện luòn vào 
đầu chó. Con chó khôn ngoan và tội nghiệp lăn ra chết.

Anh liền xách xác chỏ quăng trả cho em.
Thương chó, vợ chòng người em khóc, và khồng nỡ 

ăn thịt, mang ra vườn chồn. ít lâu sau, từ mộ chó mọc 
lên mấy bụi cỏ to tưởng tỏa hương thơm dịu mát, ngọt 
ngào. Chị vợ cắt cỏ, phơi khồ, đem lót ô cho gà đẻẳ 
Gà nhà chị đẻ mỗi ngày một trứng. Đàn gà cứ mồi 
ngàv một đòng đúc thêm. Sáng sáng gà trống thi nhau 
cất tiếng gáy, tiếng thanh tiếng trầm nghe vui tai.

Nghe tiếng, người anh lại ghen tức, dến nhà người 
cm ch ơ i! Thấy đàn gà quây quăn, ríu rít xung quanh 
nhà, ngưòi anh h ỏ i :

— Chú làm thế nào mà đirực nhiều gà thế?
— Tòi lót ô cho gà đẻ bằng cỏ đấyl
— Cỏ nhà chú lẩv ỏ’ dâu về?
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— Ở ngay v ư ờ n  nhà. c ỏ  mọc trên mộ con  chỏ ngày 
trirởc ấy  mà.

Ra về, ngư ời anh lại xin cỏ đẽ lỏt ò cho ỉỊà đỏ. 
N h ư n g lót cỏ vào ô gà, khi di lấy trứng chẳng thấy trứng  
đâu, mà gà thì ngày m ột m òn  m ỏi, bị chồn cảo ăn  gàn 
tiệt. Chờ lức v ợ  chòng người em đi làm đồng vắng, 
anh ta lén đem  lửa đốt sạch những bựi cỏ trên H1Ộ chó.
Vợ chòng người em đi làm về, thấy cỏ trên mộ chó  
ch áy  triii, chỉ còn đám  tro xám . Dành lấy gio bón  cho  
b íỂ Năm  ấy, bí rất sa i  quả. Và quả rất to, có quả to 
bẳng cả người. N.hưng được quả nào  to thì cứ bị mát 
đêm . N gư ời em  không hiêu n gu yên  cứ thê' nào , nền  
quyết rình xem . Anh khoét một lỗ ỏ* quả bi to nhất, 
chui vào ngồi ử trong lòng  quả bí và đậy lại như  cũ. 
Đ êm  ấy, có một đàn khỉ đ ến  khiêng trộm bí. Chúng  
ch ọn  quả to nhất, lặc lè khiêng đ i ! Cứ đến  chỗ gập 
ghềnh, đầu anh va lục cục vào thành quả bí. N ghe  
tiếng lạ, đàn  khỉ dừng lại nghe ngỏng, cứ  n h ư  thế, 
mỗi lần đàu anli va vào thành quả bí là chún£Ị dừng  
lại rất lâu đẽ thăm dò động  tĩnh.

Đ ến  hang, đàn khỉ thận trọng đặt quả bí xu ống  và 
giục nhau di khiêng quả khác.

Lúc lâu, b iết chúng đi hết, anh m ới từ trong quả  
bi chui ra. Chao ò i ! T rong một ngách hang, hàng  chục  
quả bi nẳm la liệt. Và từ một ngách hang khác, lại có 
những luồng ánh sáng phát ra loa lóa như ánh mặt 
tròi. A nh dè.n xem , thì thấv cơ  m an  là vàng bạc. Anh  
nhặt một ít bỏ đày vào túi áo, martg về. T ử  đấy, vợ  
chồng anh trở nên giàu có nhất vùng. N h ữ n g  người  
n<fhèo khỏ đều đirợc anh giúp đỡ. Vợ cliồng người anh
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thòm thuồng ước muốn được nhu- em, anh la đến 
nhà người em, chtra kịp chào hỏi gì, đă vội nói luôn;

— Chú làm cả ch nào mà giàu cỏ thế?
Người em thật thà kễ lại tất cả những gì mình gặp. 

Nghe xong, người anh bảo ngav:

— Đêm nav, chú clio tòi chui vào trong một quá 
bí nhé.

Người em bẳng lòng.

Đêm ấy, người anh cíìng mang (lao ra ruộng khoét 
quả bỉ to nhất chui vào ngòi trong đỏ. Nhưng đôm đỏ 
đàn khỉ lđiônơ đến khiêng tròm ! Rồi đèm sau> đcm saun o •
nữa, anh la kièn nhẫn đọi, cứ đêm đêm chui vào ruột 
quả bí to nhấtể Một hôm, đàn khỉ lại mò đến. Chúng chọn  
quả bí to nhất đè khiêng và chúng khiêng đúng quả bí 
mã ngưài anh đang ngồi. Phải khi ống quả bi to mà 
người anh lại nặng, đàn khỉ cứ vấp ngã luôn, mõi làn 
như thế đàu anh va bòm bộp vào thành quả bỉắ Nghe 
tiếng động lạ, bầy khỉ cũng dửng lại nghe ngỏng. Gúế 
thế bao nhiêu iần, anh ta rất sổt ruột, giục:

— Đi nhanh lẻn! Sao môt tỷ lai dừng thế?• J o

Đàn khỉ không nghe tiếng, lại tiếp tục đ iể Một lần 
khác, một con trong bọn bị vấp ngã, chúng nghỉ lại l ất 
lâu. Sốt ruột, anh ta lại giục:

— Đi nhanh lên không chết vói tao giờ!
Đàn khỉ lại giục nhau khiêng đi. Cluìn * di thận trọng 

hơn, không con nào Tấp Dgã nữaỂ Ngồi trong quả bi 
mù rn.it, mmời anh sung sướng rtóhĩ: « Ta đã lừa đươc

.  ~ o o o o •
chúng ròi, sắp được nhiều vàng bạc rồi, la phải đan 
một đôi bung thật to de khiêr.g* Giàu có đến 
nơi ròi » I



Và, đàn khĩ cung đă khièng Cfiiẫ bí đến cỉì-a hang, 
chủng dừng lại đê Lì:n lơi xuổng. Ngồi Lrong quả bí anh 
ta cảm thấy chúng dửng làu quả, quát lớn:

— Đi nhanh lẻn! Khồng tao giết chết cả lữ bây giờ !
Đàn khì hổt hoang bởi tiếng quát đột ngột ẩvỂ Không 

còn hòn vía nào đê giữ quả bỉ. Thế là quả bí lăn lòm 
xuổntí đáy hang thăm lhảmẵ Ỉ3i vỡ nátẽ Đầu anli la va 
vào đả chết tươi.

LÒ VĂN KHỤT 
xã T h an h  Chăn,  Điện Biên kẽ.

PHAN KIẾN GIANG 
s u u  tà 111» biên dịch



CHÀNG RÙA
(Tạo Tàu)

Ngày xua ở  một bản nọ tại vùng m ường Quên*1* cỏ 
mội bà già, chồng chết, khồng con cái, sống cô đơn  
trong m ộl cái nhà sàn nhỏ bé. Bà sống bằng nghề đi 
mò cua bắt ốc. Cả cuộc đời cần cù CO' chĩ làm ăn mà 
1 úc nào bà cũng thiếu thốn đói nghèo.o o

Một hỏm trời mưa lâm thâm, bà deo giỏ đi mò cua 
tại một dòng suối lớn. Mò từ sáng đến chiều, bà chỉ 
bắt đirợc một con rùa. v ề  nhà, đinli làm thịt rùa nấu 
ăn thì bà bỗng nghe rùa n ó i:  « Mẹ ơi, đừng làm thịt 
con, hãy c5 gắng nuôi con, lớn lên con sẽ giúp mẹ ».
Bà ngạc nhiên vô cùng. Nghĩ rằng> đây là rùa thần, bà 
đặt rùa vào một cái mảnh sành rồi ngà3rngày nuôi nấng 
tử tế.

Rùa lứn nhanh Iihư thôi. Từ một con rùa bẳng nắm  
tay, chẳng bao lâu rùa đã to bẳng cái ghế ngồi. Thấy 
mẹ lam lũ, Rùa nói với m ẹ : « Mẹ ơi, kiếm cho con con• * • • p 

dao thật tốt đễ mai con vào rừng phát nương  
làm rẫy ». *

— Con cằm đao sao đ ư ợc?
— Mẹ cử mua (lao đi, con cầm đưực.• * •

Sắm được dao ròi, mẹ không m uốn cho Rùa đ i : « Con 
o i ,  có hai mẹ con, con ăn hết mấy mươi mà phải vất 
và. Hơn nữa, mẹ không muốn xa con »ắ Rùa van mãi,

(1) Mường Q uén  : tức  vùng  C hâu  Tiến, Quì. Chảu, Nghệ An.
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bà mới bỏ Rùa vào một cải bế ròi địuRùa đi. Đến một 
triền núi, Rùa nói với m ẹ: « Mẹ ơi, đặt con xuống đây 
rồi vè nấu cơm cho con ăn. Mẹ không phải yào rừng 
đón con nữa. Con đã nhớ đường về ».

Nghe lời Rùa, bà mẹ đặt Rùa cạnh con dao ròi trà 
lại nhà. Mẹ vừa đi khỗiẳ Rùa hóa phép, từ trong cái 
mai rùa hiện ra không biết cơ man nào là chàng trai 
tráng, mỗi người cầm một con dao, hăm hở đi vào 
rừng chặt cày, phạt cỏ. Chỉ một chốc, họ đã phát được 
một cải rẫy lớnễ Tối đến, Rùa nói vởi m ẹ: ((Mẹ ơi rẫy 
đã phát xong rồi, mai m ẹ cho con lửa đê con đốt rẫy »ằ 
Bà mẹ khòng tin, sáng hôm sau vào rửng xem thử, quả 
là cả một khu rừng niênlì mông, cây đã được chặt, cỏ 
đã được phạt sạch. Bà ngạc nhiên quá, chắc là Rùa có 
phép lạ gì đây. v ề  nhà, bà đưa lửa cho Rùa ròi lại đem 
Rùa vào rừng. Rủa vừa Ghâmlửa, cây tưoi lá xanh đều 
cháy rừng rự cễ Tối hôm ấy, Rùa bàn với m ẹ: « Ta đừng 
tỉa lúa mẹ ạ. Ta trồng dưa. Đã khòng phải làm cỏ mà 
lại đỗi được nhiều gạo ».

Bà mẹ nghe lời con, tìm hạt dưa vè trồng. Gần đến 
mùa hái quả, Rùa bảo mẹ vào rẫy xem sao : dưa thật 
sảy quả, quả nào cũng to, nằm ngổn ngang khắp 
cả rẫy.%/

Nhưng từ đó Rùa nói với mẹ một điều mà khổng bao 
giờ bà mẹ cỏ thễ ngờ tứi. Ẫy là sắm túi dựng tràu, ổng 
vôi, dao con và mua cho mổt chiếc khèn bè đẽ Rùa đi 
chơi với con gái. Gái trong mường thì nhiều. Nhirng 
bảy cô của tạo mường xinh đẹp hơn cẳ. Một buôi tối 
ăn cơm xong* Rùa bảo mẹ dem đặt mình ở chân cầu 
thang nhà tạo mirờngẳ Rùa ra sức thồi khèn và hát. 
Tiếng khèn man mác, tiếng hát du dương của Rùa làm 
bảy cô gái động lòng. Nhưng klii biết tiếng khèn, tiếng 
hát đỏ là của một con rùa, ai cung cho là điều kỳ lạ 
nhưng chẳng ai đoái hoài. Rùa goi bảy cò : « Thương
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Rùa với, đừng đẽ Rùa bơ vơ như chiếc lá, thièu não 
như tiếng tắc kè trong đêm mà tội nghiệp »ẳ Sáu cô 
không'* đễ ý. Nhưng nàng Lả — cô gái út — vội vàng 
bước xuống thang bế Rùa lên. Bùa mở túi, dưa trầu ra 
mời, sáu cô dều không ai ăn, nàng Lả cằm tràn.

Rùa biết nàng Lả đã cỏ lòng với mình, vè bảo mẹ ra 
rẫy hải dưa. Bà mẹ hải về một bế. Rùa cliĩ giữ lại hai 
quả già. Những quả còn non, Rùa bảo mẹ đem vào 
nương, nổi lại với dây. Nhưng bà mẹ kliòng nối, chĩ 
vứt vào nương (hòi. Thế nhưng, quả dưa nào chì bứt 
ra từ dâv nào vẫn lăn lại với dày ấy.

Sảng hôm sau, Rùa bảo mẹ đem hai quả dưa già làm 
quà, đến nhà tạo mường hỏi nàng Lả làm vợ. Bà mẹ 
nói: « Không được đâu con oi, nhà ta nghèo lắm)). 
Nhưng Rùa khẫn khoản mẵi, bà phải đi. Đến nhà tạo 
mường, bà mẹ rón rén khẽ đặt hai quả dưa xuống sàn 
ròi thưa với tạo chủ rẳng: c Cái chân tôi không muốn 
đi nhirng tôi phải đi, cái bụng tồi không muốn nói 
nhưng tôi phải nói, thằng Rùa con tôi, muốn hỏi nàng 
Lả làm vợ đ ó$ế Tạo mường rất bực, cho là bà náy 
khinh mình, đuỗi bà mẹ. Bà mẹ chạy. Tạo mường cầm 
hai quả dưa ném theo. Quả dưa VÕ-, văng ra Loàn vàng 
bạc. Tạo mường thích quá, nhặt vội nhặt vàng.

Sau đó tạo mường cho người nhà đ-ến hỏi : « Dưa lấy 
ỏ* đâu, đem đến cho tạo chủ vài quả nữa J>. Rùa lại bảo 
bà mẹ ra nương, bứt mang về. Đtrợc thêm dưa* tạo 
mường nói với bà mẹ : t Có thật Rùa là con bà khỏng ? 
Đem cho ta mười quả dưa nữa, ta sẽ gả nàng Lả cho 
con bà». Ngày cưới, Rùa cũng bảo mẹ đem toàn là dưa.

Sáu cô chi cười em iáỵ chồng Rùa. Nhưng nàng Lả 
im lặng. Về nhà chồng, nàng càn cù, ehịu khó làm ăn, 
sống với mẹ, YỚi chồng rẩt tử tế. Bưọ’c một thời gian, 
sáu cô chị đều có chồng. Chồng các cô đều là con chầu 
mường nọ, chầu bản kia.

Khi lạo mưcmg đã già, một hòm trong người khỏ 
Ciiịu, gọi bả/ chànj rễ đến bảo : « Ta mu ổn uống nước
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nhọt nlioiẽ.. n 1) Sáu chàng rè đàu lập tức vào rừngệ Họ 
đến các đầu khe, lấy ống nửa> hửng những giọt nước 
từ trong lỏng đãt rĩ ra. Đã đầy ống, sáu anh t r íp tửng 
mang ve, nhưng tạo mirờng không thích. Sáu anh lại ra 
đi, tìm kiếm nước nhọt nhoi. Nhưng chàng Rùa vân 
nẳm một chỗ. Một hôm nàng Lả khóc với chồng. Rùa 
n ô i : « Đến mai hãy đem tòi vào rừng)). Sáng hòm sau, 
nàng Lả bỏ chàng Rùa vào cái « poọc-xin » ròi đem lên 
đầu khe. Khi vợ đã di khuất, Rùa hóa thành một trăm 
chàng trai cao lớn, leo trèo rất giỏi, sục sạo trong rừng, 
kiếm mật ong. Chiều tối, Rùa vè bảo nàng Là : a Nhọt 
nhoi, ta dã kiếm được ròi, đỗ ở ngoài bìa rừng ấy, nói 
với cha sai người đến vảc về ». Tạo mường sai sáu anh 
rề ra đi. Sán anh rễ đến thấy sáu ống nưỏềc to tướng. 
Vác vẽ đến nhà, rót cho cha uống, cha bảo : « Ngọt, ngọt 
đủng là nước nhọt n ho i» uống đă chán, thấy trong 
người khỏe hẳn lốn, cha bảo cát đi năm ống, chỉ đễ 
một ong đe cho sáu chùng rễ cùng uổng. Sáu anh uống, 
thay đó là một thứ nước không cỏ nước gì n^ọt bằng 
tranh nhau uống, liếm vội liếm vàng, nên anh thì sứt 
mòi, anh rách lưổ'i.

Một hòm khác, tạo mường bảo các con gái: aTa 
muốn ăn thịt hươu nai tải. Hirơu ở  rừng xa, nai ở rừng 
rậm, hãy cố bắt về, làm thịt tái cho ta ăn». Sáu cò chị 
về nói với chòng. Sáu anh rủ nhau ra đi, săn sHÔt một 
ngày, chỉ bắt được con chồn nhắt, vè  làm thịt, nướng 
lẻn, đem cho cha ăn, cha khòng bâng lòng. Tạo 
mường gọi nàng Lả tới. Nàng Lả về kh-óc nói với 
chòng. Rùa bảo: « Có khỏ gì, sáng mai hãy dem tôi 
vào rùỆng». Và cũng như lần trước, lần này chàng hỏa 
thành nhiều chàng trai khỏe mạnh, kẻ cưỡi ngựa bắn 
cung, người cầm nỏ... Chiều ve, Rùa nối với nàng L ả : 
« Iíươi, nai, lợn ri... ta đã cột ở bìa rừng. Hãv cho 
ngirời tới dắt về ». Nàng Lả đến nói vởi tạo mường. 
Tạo mường cho sáu chàng rề ra xem. Đến nơi, thấy

(1) Nhọt n h o i :  nước nhỏ từng  giọt một.
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không biết cơ man nào là các loại thú rừng, Urởng cỏ 
hố, beo, họ xô nhau chạy thẳng, nên bị vấp ngã, anh 
thì gẫy cẳng, anh thi sứt chân. Tạo mtrỏTig phải cho 
dán bản dem giáe I»ảc ra, dẫn bầy thủ về.

Lại một hôm khác, tạo mường muốn ăn cá gỏi. Sáu 
chàng rê đầu đem lưới ra suối đảnh cá, đánh suốt một 
ngày, chỉ được mấv con cá rô. Tối về, làm gỏi cho cha 
ăn, cha không ăn. Tạo cho người đem Rùa tới, nối rõ 
ý mìnhế Đỏm ấy, Rùa hỏa mình thành những dân chài 
đánh cá trên sông lớn. Vẽ sáng, chàng bảo vợ: « Cá 
được rất nhiều, nhưng ta chỉ bắt mấy con lo thòi, đang 
buộc ở bèn sòng », nàng bảo cha cho ngườ-i ra mang 
về mà làm g ỏ i». Tạo mường cho sáu chàng rỗ ra bến. 
Sáu chàng rê vừa tới nơi thấy cá quẫy, to như cột nhà, 
ngỡ là rồng, cá sấu... liền bảo nhau quay gót, chân 
chạy mồm van. Tạo mường nghe tiếng van phải nôi 
trống nổi chiêng cho dân bản ra khiêng cả về. Chỉ mấy 
con cá mà trong ngày hôm ấv cả dân bản ăn không hết.

Bây giờ đến việc làm nhà. Cha muốn ỏ* trong một cải 
nhà sàn lo, cao rộng. Sáu chàng re đàu đi vào rừng 
chặt gỗề Chặt hết ngày nọ qua ngày kia mới đủ gỗ làm 
một cái nhà, cột bẳng cầy chuối, kèo bẳng eâv mưng, 
sàn lát bằng cây sậy. Họ mòi cha đến ỏrẽ Cha vừa tFèo 
lên nhà thì sàn nhà ọp ẹpể Suơt đêm hòm ấy, sáu chàng 
rễ phải cầm gậy thức suốt đêm đễ đuỗi lợn, kẻo lợn 
án mất cột nhà.

Ngủ lại một đêm, cha về, cho gọi nàng Lả đến. Nàng 
Lả về nỏi với chồng ý muốn làn nàv của chaẵ Rùa bảo, 
hãy đem Rùa vào rừng. Chờ cho tối lại, Rùa hỏa thành 
nhiều người to khỏe, kẻ chặt cây quỉ, người cưa xẻ 
làm nhà. Quá nửa đêm thì một ngôi nhà itò sộ, đã làm 
xong đừng sừng sững giữa rừng với đầy đủ mọi thứ 
càn thiết. Rùa lại hóa phép khác, đưa cha mẹ và sáu 
anh chi đến ở, rồi về nhà mình.

Trời sáng,-khi cha mẹ và sáu anh chị dậy, Ihấy mình 
Iiằm trong một « lầu đ à i )) cao ráo, đẹp để, ai nấy ngạc 
nhiên, người nọ gọi ngưòi kiaế
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Từ đó, cha mẹ và sáu anh chị không dám khinh Rùa 
nữa. Tất cả đều quý trọng Rùa.

Một hỏm cha mẹ bảo Rùa: « Sao con không làm nhà 
mà ở». Rùa cũng làm a.hà, làm trong một cái hủm hẻo 
lánh. Nàng Lả đi theo rình xem chòng mình đã làm 
nhả ra sao. Nàng nấp trong một bụi cây rậm. Thấy Rùa 
vừa lột mai ra thì hàng trăm người càm dao đi vàơ 
rừng. Gòn Rùa là một chàng trai khỏi ngô, cưỡi con 
ngựa quý, chỉ bảo người này việc này, người kia việc 
nọ. Nàng xô tới, lấy cái lốt Rùa, đem về nhà đốt đi. 
Đang mê mải với công việc làm nhà, Rùa nghe tiếng 
gió, mùi khen khét của khói mai rùa dang bị đ ốt! Rùa 
cho ngựa chạy tỏi chỗ dã cất mai tìm xem. Không còn 
nữa, Rùa hốt hoảng. Theo làn khói Rùa cho ngựa chạy 
thẳng. Chạy về cái lều của mẹ thì thấy vợ đang đốt xác 
mìnhề Rùa giật ra, nhưng cái xác đã bị đốt gần hết ròi, Rùa 
n ó i: « Nàng o i, chỉ còn ít ngày nữa, anh sẽ hết hạn bi đày 
làm con rùa. Chúng ta sẽ chung sống trong ngôi nhà 
mà anh đang làm dở. Nhưng bây giờ, nàng đốt mất 
xác anh ròiể Then biết, then nôi giận. Thôi anh đi 
đây...» Nói xong, Rùa chảy nước mắt từ biệt mẹ ròi 
phi ngựa thẳng vào rừng.

Nàng Lả hối hả chạv về phía tây, chạy lèn đến 
mirừng Hin thì trời tối. Núi rừng trùng điệp, cây cổi 
âm 11, thú dữ hàm hè, nhưng nàng quên hết. Nàng đang, 
chạy, bỗng vấp ngã, nằm bất lỉnh.

Tỉnh dây, nàng Lả thấy mình nằm trong một hang 
đả, bên cạnh có một ông lão tóc bạc phơ. Ỏng lão n ó i:

— Nàng Lả, ta thương con. Con là của hiếm ở mường 
lùm này. Hăv mau mau đem cành lá này về chỗ 
chàng Rùa lột xác trước bnôi bình minh, đặt lên mặt 
chàng. Sau đó, con sẽ được như nguyện ưỏ'C.

Nàng Lả vội vàng càm lấy cành lá rồi quên cả cám 
ƠI1 òng lão, tất tưởi chạy về nhưng lạ chưa, chàn nàng 
chạy mà không chạm đất. về  tới mường Quén, chạy
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đến chỗ Rùa định làm nhà, nàng Lả thấy bao người, 
gái cỏ, trai có, nhìn mình ngơ ngác. Họ dẹp chỗ cho 
n à n g  đi tới bôn Rùa. Rùa, người chòng đẹj* đẽ, khỏe 
mạnh cỏ nhiều tài ba, phép lạ của nàng giờ đày chì 
như một cục bùn nhão nhoct, nằm thoi thóp thở, da 
xanh mướt, chân lav không cử động. Nàng đưa cành lả 
thăn ra, đặt lên mặt chàng. Kỳ diệu thay, chỉ một lát 
sau thôi, chàng thở mạnh, chân tay cử động, thân thễ 
hồng hào. Chàng ngòi bật dậy. Nàng Lả ôm lấy chồng. 
Quá mừng vui, nirớc mẳt nàng chảy giàn giụa.

Chàng Rùa tiếp tục còng việc làm nhà. Sáng hôm sau 
ông mặt trời vừa ló khỏi ngọn núi ờ muẻòng Chiếng 
Ngám thì nhà cũng làm xongậ Chàng về bản cữ, mời 
mẹ lên cùng ở. Từ đỏ, hai vợ chồng sống yên vui. Bên 
cạnh chàng, ngoài mẹ già, còn bao người khác từ cái 
mai rùa hiện ra trong cái đêm chàng làm nhà ử bản 
này. Họ là người nhà, là tôi tớ, ngày đèm chiu sự sai 
bảo của VỌ’ chồng chàng.

Chàng sống đến bao giờ, không ai biết, nhưng ngày 
nav ai di qua Châu Tiến đến bản Tàu còn được nhân 
dàn ke chuyện này.

Soạn theo lời kẽ của cụ 
LANG VĂN TÔN ở *bân Pòn. 

xã Châu Iiạnh, Qui Châu.

NINH VIẾT GIAO
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*

KHẲ « XÍ-PẮK-HẲ-LĂNG » 
(Giết « Bốn-mòm-nàm-mùi »)

Xưa ờ vùng rừng nàv, con người và các loài vật chết 
đàn chết mòn và luồn lo khốn về một con quỷ hung 
ác. Nó cỏ tới năm lỗ mũi đê ngửi và bốn cải mồm đễ 
ăn thịt n-girời lẫn thit thú. Vì thế không riêng gì loài 
người thù ghét nỏ mà cả loài thú trên khắp vùng này 
con nào cũng căm giận đến tột cùng!

Một lăn, gặp «ải Chạng N ọ i» (chàng Voi Con) nỏ đòi 
móc óc Chạng Nọi ăn. Chạng Nại tức quá liền xông vào 
đánh làm cho nó bi choảng váng tối tăm mặt mũi rồi 
túm cồ nó lẳng xuống một cái hồ nước sâu tỉm. Nhưng 
nhờ có bổn cái mồm và cái bụng khơng 1(3, sau khi 
Chạng Nọi đi khỏi, hắn uổng cạn hết nước hò lại lén 
bờ như thường.o

Bốn cái inòm của nỏ dã ăn hết không biết bao nhiêu 
là ngưừi, đèn nỗi ngirời la đễ tang nhau trắng xỏa cả 
bản ỉàngẾ

Lần này đến lượt một cậu bé nghèo khỗ mà người ta 
quen gọi là bả Khó (thằng Khỏ) nộp mạng. Khó thấv lòng 
minh nửa buồn nửa vui vì sống quá khô cực nên cliết 
đi cũng chẳng tiếc gì cuộc đời — Khỏ nghĩ như thế. 
N‘hưng người mẹ của Khó sống khỗ hơn nên muốn 
được chết thay Khỏ cho hết cái nỗi nghèo khô triền 
mỂièn của gia đình. Nhưng Khỏ lại nghĩ thương mẹ quá 
và người mẹ cũng thấy thương, con nhiều mà chẳng cỏ 
cách nào hơn đành ngồi bồn nliau khóc than khóc thử
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cho số phận tủi nhục của mình. Cuối cùng, khi hai mẹ 
con khòng còn nước mẳt đề khóc nữa, Khỏ mới nghĩ 
được cách ểẳ

— Nếu vậy, hai mẹ con mình sổng thì sổng eả, chết 
thì chết hết, me hãy theo con, ta đi giết nỏ xem saoể

Nói xong, Khó dẫn mẹ ra r*gâ ba đường ngồi mài 
dao hì hực, hết buòi này qua ngày khác không lúc nào 
nghỉ tay. cỏ  người qua thấy lạ, hỏi thì Khó niềm 
nỏ* đáp:

— Tôi mài dao cắt cô Xỉ-pák-hả-lăng. Ai không muốn 
nộp thit mình cho nó ăn, hãy eùng tôi đi giể-t nỏẵ

Có người nghe thế đã run chân run tay và lắc đầu 
thở dài ròi lặng lẽ ra về. Khó khồng nản lòng, vẫn say 
sưa mài dao.

Hôm sau có một ngưừi đến, ông ta đội mũ xanh, mặc 
quần áo đỏẻ Hỏi ra mới biết đó là thần Ớt. Nghe Khỏ 
kề đàu đuôi câu chuyện, thần ớt cười he hà một lúc 
ròi lự nhiên xi mặt xtiổng ngồi im lặng, buòn bã, nặng 
nềễ Khó hỏi lại thì Ởt n ó i:

— Vì tôi chẳng cỏ tài gì đễ tlieo Khỏ giết quỷ, nên 
hận lắm !#

Khỏ giảng giải tliêm :
— Nếu có chí thì ta sẽ cỏ tài.
Thần ởt thấy vui hơn, nhận lời đi theo Khỏ và sau 

đó thằn Ớt đi gọi thêm họ hàng nhà Ỏ't sang giúp 
giết quỷ.

Thần Ớt vừa đi khỏi, thì thấy chúa Ong cũng đốn 
hỏi và Khỏ cũng nổi rõ ỷ định của mình clio chúa Ong 
nghe. Chúa Ong suy nghĩ hồi lâu rồi cũng bay đi theo 
thần Ớt đễ làm theo lời dặn của Khỏệ

Thăn Ó’t và chúa Ong đi một hơi lâu rồi Irở vềể Họ 
rủ được hai người hạn. Khỏ hỏi thăm hai người này 
rất thân‘mật. Người mặc quàn áo xanh trả lời:

— Tên tòi là Rêu.
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Và nítười mặc quần áo sọc trắng n ó i :
— Tỏi là Rắn. Tôi không chân không tay thế này liệu 

cỏ thề giúp anh đưọ'c cái gì không anh Khó?
Khỏ điềm tĩrrh trả l ờ i :
— ít nhiều đầu cỏ thê làm được. Cốt nhất là phải có 

chỉ và dũng cảm. Ta sẽ bàn thêm.
IỈỌ cùng ngồi túm tụm bên nhau bàn tính công việc. 

Đang bàn thì tướng Bí và tướng Rùa đến. Họ thổ lộ: 
« Lâu nay bọn lôi cũng căm không sao nói hết đổi với 
con quỷ Xí-pák-hả-lăng ». Và họ tliiết tha xin dược củng 
bàn tìm cách giết nỏ. Cuối cuộc bàn luận, lại thấv 
tướng Cáo và chú Khỉ đến thêm. Họ cung tỏ vẻ cỏ mối 
thù sâu sắc coII Xí-pák-hả-lăngế Nhưng sau đó chú Khỉ 
hèn nhát chỉ cirừi nói ba hoa một lát ròi lẻn đi, chỉ 
còn Cáo ở  lại.

Sau cùng Khỏ lần lượt hỏi mẹ và các bạn, mỗi người 
có những tài ri ông gì ?

Mẹ Khó nói tn-rớc:
— Tao chĩ cỏ mỗi cải tài dặt ống nước trên khung 

cửa ra vào mà tao đã học được ờ bọn con trai khi tao 
còn trẻ.

Tiếp đó tướng Gáo tbưa :
— Tôi hơn người ta là cải khiếu bắt gàỀ
Thần ớ t  lảu lỉnh n ó i :
— Tôi đã vào mắt vào mũi ai thì chỉ có sặc sụa và 

sưng húp lên ngay vì sức cay sức nóng của tôi.
Chúa Ong nói xuỷt xoa :
— Tôi thì hiền từ thật, nhưng hễ tồi thò kim ra đốt 

thì cây bí cũng phải « sầy th a i»! (rụng quả).
Rêu đả rất chậm rãi n ó i :
— Tôi thì chỉ cỏ sức trơn là hơn cả.
Chàng Hẳn ậm ừ nhưng lời chắc n ịc h :
— Tôi mà cắn rồi phun nước bọt (có chất độc) vào 

thì nước lã cũng phải <L lên cơn sốt » (sùi bọt).
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Tướng Bi n ó i:
— Tòi mà bật khỏi dây từ trên cao đô xuống va vào 

đầu ai cững chỉ có thâm thối ra !
Sau cùng tướng Rùa phì ohào :
— Tôi chỉ quen khoe tài với người ta về sức thôi của 

mình, có lúc hơn  cả gió băo !
Sau khi nghe mẹ và các bạn kề hết những tài riêng 

của mình, Khó giao cụ thẽ cho từng ngirời nhữn<4 công 
việc càn làm rồi hẹn nhau vào khi gà gảy lăn thứ nhất 
là ta cùng khởi sự.

Đồm ẩy, Xí-pảk-hả-lăng đi kiếm ăn ở nơi xa về rất 
mệt, nó ngủ sớm và ngáy vang động cả khu rừng. Nó 
chắc mầm là sảng mai sẽ được ăn thịt người như mọi 
khi. Tất cả các tưởng và mẹ con Khỏ, người nào 
người nấy đều lặng ỉẽ lẻn vào khu nhà của Xi-pák- 
hả-lăng. Khi gà cất tiếng gáy thử nhất, tưémg Cảo nhảy 
bồ vào chuồng gà, gà sợ  hãi kêu quang quác, Xí-pák- 
hả-lăng tĩnh giấc, nỏ tức lắm dinh chạy xuống tóm 
cò Cáo.

Nhưng Xỉ-pảk-hẵ-ỉăng mắc thỏi cứ mở mắt ra là 
phải ăn đã ròi làm gì hằR£ làm và di đâu mới di.

Nó vừa dụi mắt vừa thò tay vào chõ xòi thi lập tức 
bi Rắn đớp luòn một phát rồi nhảy ra cuộn mình thít 
chặt lấy cô. Nỏ hoảng hốt đến ngơ ngác lúng túng, 
giằng mãi Rắn mới chiu buòng cô nỏ raẵ Nó cuống 
quýt chạy đến bếp đe Ihổi lảra thì gặp ngay họ hàng 
nhà Ớt phục sẵn ở đó nhảy tung bụi, tung hặt vào, cả 
đòi mắt nó đỏ bừng, sưng húp, tối mịt. Nó cổ sờ soạng 
cúi đầu xuổng thòi lửa thì đụng ngay vào quân Rùa 
thò cô phun phi phò giữa bếp làm tắt ngấm mọi 
tia lửa. Nó chạy cuống ra ngoài sàn, nhưng tay mới 
đầv cửa rá thì cả hàng trăm ống nước trút đô xuống 
đàu nó và khi nó vừa mới thò đầu ra khỏi mái 
thì lạp tức tưứng Bi hạ lệnh: hàng loạt quân tíí tới
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tấp từ trên mải nhà lăn xuống trúng dầu. Và, phía 
trongđầu hồi chúa Ong tung quân ra đốt tử lung làm nò 
sưng mặt sưng mày. Nó hốt hoảng kỏu thét: ((Trời ơi 
không sống được ròi! » Cứ thế nó định chạy trốn chết, 
nhưng bưởc tới đầu cầu thang thì chạm phải nơi quần Rêu 
mai phục dầy nỏ ngă lộn xuống đất. Thê' là anh Khó 
hai tay cằm chắc con dao băm bô vào người nỏ. Băm 
cho đến khi mỏi cả tay mà vẫn chưa nát hết thịt nỏ,

Xí-pák-hả-lăng bi chết, chúa On<4 vui sướng kéo đàn 
kéo lu bay đi rợp trời bảo tin cho tất cả các bân mường 
biết rổ và loài người cùng các loài vật vùng núi rừng 
này vui mừng mỏ’ hội tiệc tung bừng suốt mấy ngày 
đêm không dứt đẽ mừng thắng lợi và ghi nhớ còng 
ơn anh Khó.

LEO VĂN BƯƠNG 
mường Bú, mưừng La kề

LÒ VĂN SỸ — TÒNG s ủ  — ĐINH LÀNH ghi



I

Ngày xưa tại một bản nọ cỏ một anh chàng nghèo 
lắm làm nghê đi săn. Hôm đó chàng săn sâu trong 
rừng nôn quên mát đường về. Chàng phải ần mình 
trong cái hang. Bên cải hang này có hòn đá nhô ra như 
cái mải nhà. Lau Lách mọc um tùm dưới hòn đả ấyễ 
Chàng đi săn không biết đó là nơi hô thường ở.

Một đêm trăng sáng, chin mười con hố kéo đến. 
Ngồi trong cái hang, chàng thấv chúng cởi lốt hiện 
thành người. Trai có, gái có. Glaúng cũng chơi bời, hát 
hò, nói chuyện,... khòng khác gì người vậy. Chàng đi 
săn dẽ ỷ một cô. Cò này duyèn dáng và trông cỏ vẻ 
hiền lành.

Thừa lúc họ rủ nhau di choi xa, chàng đi săn từ 
trên hang bò xuống. Lấy cái lốt hô của cô duyên dáDg 
ấy, chàng giấu vào một nơi kín đáo. Lát sau> họ trở về. 
Người nào cũng có tót hô mặc vào mình. Họ lại thành 
h ôẵ Rièng cò ta tìm mãi không thấy. Đàn hô vờn, nhảy 
một chặp ròi diẻ Gô vẫn bơ bơ. Cô khóc, khóc mãi. 
Chờ trời sáng, chàng đi săn mới bò xuống và vờ hỏi 
duvồn do. Ilai người đều nghĩ thầm là cỏ duyên kiếp 
gì đây. Họ đính irớclàra vợ chồng rồi vạch rừng trở vè 
bản làm ănề

Hai năm sau họ sinh đứa con trai đầu lòng đặt tên 
là Lộc. Hai năm nữa, họ sinh đứa con gái đặt tôn là 
LữỂ Rồi cứ hai năm một bận sinh, Lương và Quang 
nối tiếp ra đời. Khi Quang mới được bảy tám thảng, 
chàng đi săn có việc đi xa. Trước lúc lèn dường, chàng

CÁI LỐT HÒ
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đã càn thận dạn các con ỉù đừng đỗ mẹ mỏ* cải rircmg 
klióa kín đẽ trong gỏc sàn nhà. Nhưng lạ gi tính con 
trẻỄ Lộc và Lữ đem chuyện ẩy hỏi mọ. Ngiròi mẹ bơi 
hòi. Chị biết cải gì cất trong đỏ ròi. Chi náu cơm cho 
các con lớn ăn, cho con nhỏ bú no nc. Chị dọn dẹp 
nhà cửa ngấn nắp, sạch sẽ. Xonq rồi chị mả rương lấy 
cái lốt hồ bỏ vào gùi và giả đi hải củi. Hàn<4 ngày khi 
nào đì hái củi, chi cũng gọi chi em trong bản, nhưng 
hôm nay chi không gọi ai. Chi nhìn đàn con đầv quyến 
luyến. Chi ôm ghì đúa con nhỏ nhất vào lòng. Khi Irao 
Quang cho đứa lởn, chi dặn nỏ « Khi nào em khỏe đòi 
bú, con bồng em ra cửa rừng gọi mẹ nlìé ». Nói ròi chi 
đi thẳng. Đến rừng sâu, chi mặc lổt hồ vào nhưng vẫn 
quần quanh nơi chi thường đến hải củi.

Mãi chiều chùng đi săn mới về. Thấy con khỏe, anh 
hỏi : « Mẹ đi đàu rồi ? ». Đứa con lcm đáp : « Mẹ đi hái 
củi ». Anh chờ mãiễ Một linh tỉnh bảo cho anli biết có 
gi không hay. Anh vào mỏ- rươngỆ Cái lốt liõ dà mất 
ròi ỉ Anh hỏi con :

— Mọ di cỏ dặn gì không ?
— Mẹ dạn khi nào em khóc đòĩ bú, bung em vào bìa 

rừng gọi mẹ — Thằng Lộc đáp.
Anh ôm con vào lòng ròi lất tả đi ra bìa rửng. Anh 

cất liếng gọi. Các con lớn của anh cìínj cất, tiếng gọiẳ 
Tiếng gọi của mấy cha con nghe não nuột, vọng mãi 
vào rừng sâu. Người vợ vộẻL vàng nhảy ra, bỏ lốt hô, 
ôm ghì lẩy con, cho con bú. Đã. hai ba ngày như vạy. 
Ngàv thử tư, người vợ nói với chàng di săn : <(Từ nay 
chàng cổ nuôi con. Tôi không the cỏi lốt lrễộn thành vợ 
anh đưọ’C nữa ! J>. Người chòng năn nỉ. Clii ta giãi bày 
tâm sự :

— Tôi vổn là người ỏ' mường Phà. Một hôm đắi vác 
nưỏ’c về, lúc bước lên thang gác, ngưòi yêu của Lôi 
đứng xa vẫy gọi. Tỏi nghỗn cô nhìn, chẳng may say
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chân, cả ổng nước rơi vào đầu con trai phà đang đứng 
chơi ở chân cầu thang. Phà giận, bắt tôi làm hô và 
đuôi xuống mường Người. Sống với chàng chín mười 
năm, phà biết, phá sẽ phạt nặng hơn.

Nói ròi chị rỏ nước mắt và đi thẳng vào rừng. Mẩy 
cha con chàng đi săn thờ thẫn đứng nhìn theo.

Cảnh gà trống nuôi con ! Bao vất vâ, nhưng con anh 
cũng dân dàn khôn lớn. Chẳng mấy chốc mà con trai 
đã cỏ vợ, con gái đã có chồng. Rồi sinh sôi nảy nở 
mãi raẻ Trước còn ơuây quàn trong một bản, sau đi 
nhiều mường khảc, phát rừng làm nưong, dựng bản 
mới. Nhưng cháu chắt đều dùng tên của hai yự chồng 
anh đặt cho cha mẹ ông bà chúng làm họ. Vì thế, ở 
miền núi Nghệ An, các họ Lộc, Lữ, Lương và Quang 
của dân tộc Thải đều là bà con với nhau và khống bao 
giờ ăn thit hô.

Soạn theo tài  liệu của 
LƯƠNG VĂN HỪNG và ghi theo lởi kè

của một cụ già ở bản mường Hin
(Quế Phong)

NINH VIẾT GIAO
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TIẾNG SÁO NÀNG NI

Ngày xưa cỏ một cô gái xinh đẹp nhất vùng, cha mẹ 
đặt tên cho cô là Ni. Nàng Ni lớn lên rồi cưới chòng. 
Vợ chòng chưa được ăn ỏ’ với nhau bao lâu thì chònịí 
eủa nàng bi gọi đi đánh giặc xa. Ngày hai yợ chòng 
chia tay nhau, nàng Ni đã có mang. Cách đó mấy tháng* 
nàng Ni ở nhà sinh được một đừa con gái. Mấy mùa 
cây gạo đom hoa, đứa con gái tuồi đã lên năm mà tin 
tức của chòng vẫn vẳng.

Gái một con, nàng Ni càng trở nên xinh đẹp. Tên tạo 
mường ở vùng này muốn chiếm nàng Ni về ở lể hàu hạ.

Một lòng chung thủy với chồng, nàng Ni đã quyết bỏ 
nhà ra đi đẽ đợi ngày chồng vẽ hoặc chết theo chòng 
chứ nhất quyết khòng để lọt vào tay tên tạo mường 
gian ác. Nàng Ni dắt đứa con năm tuôi lên núi và đẩ 
không quên đem Iheo cây sảo «ôi» mà người chồng 
khi đi chinh chiến đã gửi lại bảo nàng cất giữ.

Nàng Ni chạy lên núi và sống trên các mỏm núi năm 
nàv qua năm khác. Đến đâu nàng cũng nhờ những 
hang đá kín che nắng che mưa rồi đi phát nircmg làm 
rẫy. Đúa con gái cửa nàng cũng đã lớn dần, biết ở nhà 
đồ cơm chờ mẹ. Và con chỏ mực của nàng đem theo 
cũng khôn ngoan khác lạ, hàng ngày hắn đi sục sạo 
những hang đả, hốc cày, bụi rậm, cắn tha về bao nhiêu 
là chuột, cầy cáo, chòn, nhím...

Mỗi buối đi nương về, thường khi thấy trong người 
mệt mỏi, hoặc lúc cò đơn buồn bã, nàng lại lẩy cày sáo
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của chồng đe lại đira ra thối. Tiếng sảo khi du dương* 
tràm bông, khi véo von thánh thót, cải mệt trong người 
biến tan đàu mất. Và cử từng bầy, tùng bày đủ CÁC 
loài chim muông bav đến hót ca múa nhảy rộn vang
làm cho nànơ Ni đữ cô đơn buồn sầu.Ư

Lại một mùa trám rụng. Ngày ấy nàng N ềi đi hủi trảm 
từ một mỏm núi xa, không may nàng sa ch ủn ngã xuống 
vực sâu. Đứa con gái ở nhả đọ’i mẹ từ sớm đèn trưa, 
từ trưa đến chieu mà kliông thấy mẹ ve. Con bc nhó* 
mẹ nỏ gọi khàn cả tiếng. Tiếng con bổ vọng đi chỉ có 
tiếng tử vách đá vọng về, chứ đùu có nghe tiếng mẹ 
lliu-aẻ Bé buòn tủi khóc. Con chó mực chạy đến ngửng 
đầu liếm nhọ vào con bé, con bé liền cúi xuống ôm lấy 
cò con mực, nói khẽ:• *

— Mày đi tìm mẹ ta ve đi ! Chi ờ  nhà một mình đưọrc. 
Con chỏ tinh khỏa liền nhảy xồ ra khỏi cửa hang luồn 
rừng đi lìm nàng Ni. Một hòi lâu con miếiẵc ve, bé chạy 
đến h ỏ i :

— Mọ ta đâu, mày cỏ tìm thấy không?
Con mụẽc quẫy đuôi rồi chạy đến chồ hông xôi sủa 

ăng ẳng. Con bé hicii ỷ lien gói một đùm xôi buộc vào 
cồ con miếre. Con mực lại chạy miết vào rừng đến chỏ 
miệng vực sâu thả đùm xòi xuống cho nàng Ni. Được 
ăn xôi lại sức, nàng Ni bảo con mực:

T- Mày về lấy cây sáo lại đùy!
Thấy con mực về một mình, con be lại vội vã hỏi:
— Mẹ ta đâu? Mẹ chưa về à?
Con mực lại quẫy đuòi chạy đến chỏ cỏ cây sáo giắt 

trên vách đả ngâng đàu sủa ăng ẳngế Con bé biết ý, 
lẩy cây sảo buộc vào cỏ con mực. Con mực lại nhanh 
chân chạy miết \à o  rừng đến chỗ miệng vực thả cây 
sáo xuống cho nàng Ni. Được cây sảo, nàng Ni cất Liếng 
sáo véo von dưới hang câu, tiếng sáo vui, những bầy 
vưọ’n ỏ’ các đính núi cạnh (lấy nhảy đến ào ào. Nghe

84



ti&ng chân đàn vưọ’n tởi, nàng Ni càng Ihồi sáo mạnh, 
tiếng sảo của nàng vút cao ôm ải diu dàng. Đàn vưọũ 
đi tỏi miệng vực, chúng cất liếng hỏi:

— Gô nàng oi, cô cho chúng tôi cây sáo ẩy đ i !
Nàng Ni cử thôi, tiếng sảo cùng bay xa, càng say đắm 

bâng khuâng tha thiết. Đàn vượn lai cất Liếng khàn 
khoản:

— Cô nàng oi, cô cho chúng lỏi cây sáo đẽ chúng tôi 
làm vui núi vui rừng, chúng tòi hải ciio cô rau xanh 
quả ngọtế

Nàng Ni khổng thôi săo nua, nàng nhìn bầy vưọ-n lòi  
cất tiếng dịu dàng :

— Chúng mày dua ta lôn khỏi vưc sầu thì ta sẽ biếu 
cho cày sảo nàyẾ

Đàn vượn mừng rỡ, chúng liền nổi tay nhau xuổng 
tận đáy vực đỗ kéo nàng Ni lên. Nàn^ Ni đã biếu cho 
đàn vưọn cày sáo đúng như lòi hứa, sau đỏ nàng trở ve 
với đứa con gái sống Irên núi rừng đại ngày chồng về.

Cử mỗi buôi sảng, khi bình minh tỏa vè trôn các 
đỉnh núi, loài vượn lại cất tiếng hót thánh thót vang 
vọng khắp núi rừng. Người ta bảo rầng loài vượn dã 
đem cày sáo «ôi » của nàng Ni cho ra thòi nôn những 
thanh âm trầm bơng ấy. Vì tliế, người Thái gọi con 
vượn là « chan Ni J>.

Cụ HẦ VẦN ỎI kè 

BÙI TIÊN ghi

t
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ĐÔI YỀNG VÀNG <T>

Hồi ấy sảng tròi cũng không bẳng sảng lửa, nảng 
nào đẹp và khéo dệt mặt chăn cũng khòng bằng nàng 
con út ở Chiềng Ván, niLròng Luộc. Nghe nỏi nàng cỉã 
mười tám tuồi. Hiền Mương, con một tù trưởng ở Quì 
Châu có đền chín gian, đã hai mươi lăm tuôi, muối* 
được nàng về hông xôi đê chiều chiều bày cúng tồ tiên. 
Hiền Mương đã nglie người ta ca ngợi rằng gái xử dưới

(1) T r u y ệ n  này r ẫ t  pho bién ở vùng Quẽ Phong, Quì ChÃB. 
Quỉ Hợp, (Nghệ An). T ru y ện  còn được bà con ghi chép trẻn giăv. 
Chúng tôi chưa dịch ra thơ được, xin ghi lược ý.

Dỏi chim yềng vàng là  một  t r u y ệ n  thơ.  T ru y ệ n  kồ : đới 
chim yẽng được ông Hiền có đền chín gian ở Qui Châu sai 
sang Chiềng Ván, m ường  Luộc (Thanh Hỏa) hỏi năng  Òn La 
thay cho mình,  chỉ là cái cớ. Thâm ý của tác giả là inuỗu ca 
ngại  xứ sỏr Quỳ Clìảu với bao núi sòng hùng vĩ,  sản  vât  phong 
phú.  cảnh trí  nên thơ,  t rong sáng. Khừng tèn Qúi, tèn sông, 
tên bàn mường*... trong truyện nàv đều cỏ thật  — hiện nay 
vẫn như  vậv — n h ư n g  qua  lời diễn tâ, những  địa đa«Ịj ấỵ 
vang lên trong lòng chúng ta lòng trìu mến và niồỉtt gẳn bá 
th iẽ t  tha dổi với miền thượng  du đất  Nghệ, c ả  t ruyện  th»  
đẹp như  một buổi chièu vàng trong đó lung l inh nhữ ng  eân-b 
sẳc và quyẽn quyện một đôi yềng ân tình.

Truyện  này nguyên văn bằng chừ Thá i ,  chúng tôi sưu tàai 
ờ bản Kẳng, xã mường Nọc, huyện Quế Phong. Bạn Lo Klváulỉ 
Xuyên, t rưởng phòng giáo dục huyện Quẽ Phong cùng T(W 
một số bọ. mế ở bản Dổn, bản cỏ Moong (mường Nọc) đẵ giíkệ* 
ểỡ chúng tôi nhiều trong vấn đề tim hiêu cũng như dịch ý. 
ơ  đây có nhiều địa danh mới như  Đòng Minh, kẻ Bọn. <ìập 
Tràn,... chúng tổi nghi là do người sau thèm thắt vào.
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khéo dệt tơ, gái Ghè L è(l> khéo Ihêu chân váy, nhưng 
cũrư thua nànI xaẳ Tên nànj4 là Òằn La.° f\ *

Hiền Mương muốn sai ngưừi đi xem mặt và đua thư, 
sai chim chích sợ nó bị mắc lirới thưa, sai con cò sợ 
nó bi mắc lirởi chài. Hiền Mương liền g o i :• o o •

— Đồi chim bò câu của tì ơi, ra đáv đễ ta nhắn, ra 
dây đe ta khiến. Ta sẽ viết thư buòc vào đàu cánh, 
găm vào kẽ đuôi» ntiet vào giữa irc, đẽ các con bay 
sang xứ lạ, đến tận Chiềng Ván, mường Luộc, ngắm 
nàng òn La thay ta và trao thư cho ta.

Đôi bồ câu se sẽ cất tiếng thưa với chủ :
— Ngài giẫm đục, đục sể cắm vào bàn chân. Ngài 

giẫm dùi, dùi cũng đâm vào cẳng. Ngài sai chúng tòi, 
chúng tôi khòng dám chối lời. Nhưng mà hai chúng 
tôi đi, lấy ai bẻ lả trải cho con nằm, lấy ai giúp đỡ khi 
vợ đẻ trừng, xin ngài tha cho.

Hiền Mirơng bỏ qua, không sai đôi bồ câu nữa lại g ọ i :
— Đòi phượng hoàng cỏ đuòi mượt của ta, đôi kè kè 

cỏ đuôi xám vàng của ta, ra đâv đỗ ta nhắn, ra đây đẽ 
ta sai. Ta sẽ viết thư buộc vào đầu cánh, găm vào phao 
câu, nhét vào ke irc, đễ các ngươi bay sang xứ lạ, 
ngắm nàng ò n  La thay ta và trao thư cho ta.

Bổn con chim chậm rãi tlura rằng:
— Ghim phirợng hoàng, ngài thirờncỊ cho là của quỷ; 

chim kè kè 11 lài thường cho là của hiếm. Ngài sai 
chúng tòi, chủng tòi .không dám chối lời. Nhưng mà 
sảng sáng chúng tòi dậy sởm còn muốn bay Iirọm trên 
dâì (lất Quỳ Châu, còn muốn đưa mắt nhìn những quả 
chia vàng ử chung quanềi khu nhà chín gian này. Vậy 
xin ngài bỏ qua, cho chúng tôi ở lại.

_____________________  ^

(1) Ghè Lè: bây giờ lù xã T r i  Lỗ. kẻo dài từ bẳn Bò lên 
bản Kìim cho mãi tới bân Hòi Ho giáp biên giới Việt — Làoế
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— Hiền Mương gọi đến đôi chim gảv cô hoa, chân 
ngắn. Đôi chim gáy thưa: « Đóng dùi vào gỗ> gỗ phải 
thủng; nện đục vào gỗ, gỗ sẽ bị dục cắm sâu, ngài sai 
chúng tối, chúng tôi phải đi, đâu dám cưỡng lời.

Nhưng mà sáng mai ngủ dậy, chúng tòi muốn gáy 
mấy liếng « cu cu » ở  chàn bản cho vui. Vạy xin ngài 
tha cho ». Cứ thế, Iliền Muong gọi đến đòi sảo hay 
quấn quýt bên chân trâu, đồi sảo cũng thua như đôi 
gảy, rồi viện cớ :  ((Trưa trưa chúng tôi còn muốn dem  
con ra nương rẫy dễ chúng vui đùa, nhảy nhót, tắm 
nắng. Chiều chiều chúng tồi muốn đem con vào rừng 
kiếm quả « mây». Gọi đến đồi bói cá thường đứng ở 
bò’ suối chờ cả mương, rồi đòi « ôn ộc » hay bưo,ếi đẩt 
mà nằm, gọi cả đôi chim vẹt biết « chào khách)) đàng 
xa, đồi ngỗng cồ xanh liay kều ((quéo quéo » thường 
khê nệ dắt đàn COI1 đi lại chrói sân, đòi vịt bàu bco• • • • 
tròn lông vànjf ónG,... Nhưng chúng đeu nói còn bận 
săn mồi hái quả đê nuôi con. Riêng đôi vit bàu thưa: 
c Chúng tôi đi đường nước thì sợ  Uệởt mất thuễ, đi dường 
đất thì chán ngắn biết khi nào mới tới n ơ ẽi. Ilon nữa 
giọng nói của chủ no tòi dỏ’ lắm, nàng Òn La nghe 
sao được ».#

Bực quả, Hiền Mương to liếng nói : c Đi m ở cửa hang 
cho con  đạĩ bàng ra ,  di lật khối đá cho con đại bàng 
đến, di rút cái chèn, cho con dại bàng vào nhà. Đại 
bàng muốn ăn cơm thì dọn cơm ra, muốn ăn tấm thì 
đem tấm lại. Phải cho đại bàng ăn Irong thúng lùng 
đan lòng đôi, hoặc Ihúng tre đan chặt cỏ kết hoa ». 
Đại bàng ăn co\m nhà quan xonơ mới đến thưa, ăn tấm 
nhà quan xong mới đến trình : <t Chủ sai tôi, tôi đâu 
dám trái lò iể Nhưng mà đến khuya tôi muốn bay lên 
tròi cao, khi gà gáy tôi còn m u5n lướt theo các vì sao, 
lúc trời nhô mặt tôi còn muốn ngắm nhìn các ngọn 
núi ở Quì Châu, xin ngài tha cho ». Sai đại bàng không 
được, Iíiền Muong gọi đến đôi chim « bắt cồ trói cột *
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khỏ linh hay kiếm chuvện. Đòi chim « bắt cò trói CỘI » 
cũng thưa .ế%« Nhưng mà sao ngirởi dầy nhà đầy cửa 
ông không sai ai, sai chúng tòi đi xử lạ, chúng tỏi 
khòng biết nói những lòi diu dàng khéo léo với nàng 
Ởn La, xin ông tha cho ».

Đã đến lúc không thê chiu được, mặt Hiền Mương 
đỏ gay, dỏ hon cả nước cây tò mộc. 111 ẽn Mương vung 
tay đập vào võng vàng đan ị  nằm, làm dàv võng xuýt 
nữa bị đúệt; co chân đạp \ ãdo cây cột làm cả khu nhà 
chỉn gian đều run3 rinh. Hiền Mirơng ngoảnh mặl 
vào nhà trong hỏi mẹ : <( Mẹ oi, mẹ ạ ! Đâu con dao nhỏ 
đưa lạềi cho cotiỂ Con. sẽ mồ bi.mg m lòn nghìn con 
chim, xem gan, xem ruột, xem 1113 chím ị ra sao. Con 
đẩ nuôi chúng bao năm vất vả nay sai chủng sang xử 
lạ, no’i Chieng Ván mường Luộc đễ chủng n«4ắm nàng 
On La thay con, đưa thư hộ con. Con nào cũng 
chổi lòi ».

Mẹ Hiên Mưcmg mới diu dàng nói rằng: « Con hiếm 
của mẹ ơ i ! Con trai yêu qui của mẹ o i ! Đừng làm cho 
tim con sôi lỏa như tim con ròng dữ, đừng làm cho 
lỏn 4 con n ó n 4 lên như lòng con hô đỏi, kẻo nànI  On 
La biết gan biết ruột, sẽ klìòng về ỏ’ chung với ta đẩy. 
Ta còn đỏi yeng vàng và đòi vành khuyên. Hãy cho 
chúng ăn mặc san* Irọng roi sai chúng di ». Nghe mẹ 
nói xong, Hiền Mương nỏ- một nụ cười ròi cát 
tiếng g ọ ì:

— 0’ đâu đôi yêng vàng và đòi vành khuvên của la, 
ra đày cìẽ la nhắn, ra đày đỗ ta khiến. Ta sẽ buộc thư 
vào đàu cánh, gắn vào phao càu, nhét vào kể ửc, đê 
các con bay sang xử lạ, đến lận Chiềng Ván mường 
Luộc, ngắm nâng Òn La thay ta và lrao thư cho ta.

Hiền Mircm'4 nói vừa dứt, đòi ven 4 vàng vồ cánh 
nhận lời:

— Chủ đẩ gọi, c^iúriỊ tôi xin cỏ mặt. Chủ đã gieo 
mầm lúa xuống ruộnj iăy, mạ sẽ mọc lèn xanh tòtề
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Chủ sai chúng tôi di xúễ lạ, chúng tỏi đâu dảm cưỡng 
lời. Nhirng chúng tòi đi sớm muổn cỏ gỏi cơm trưa, 
chúng tôi đi trưa muốn cỏ gỏi cơm chiều.

Hiền Mương vui vẻ hẳn lèn, tiếng gọi vang nhà:
— Các nàng gái trẻ của ta ơ i ! Hãy vào rừng ngắt lá 

tươi đẽ gỏi cơm trưa com chiều, ngắt lá khô đê gỏi 
thịt chua, ngắt lả cơm nếp đễ gỏi mỡ lcm, cho đôi yêng 
vàng của ta tới xứ lạ. Các nàng cũng không quên bẻ 
những quả chuối ngọt lừ mà ta thường ăn, bẻ buồng 
cau sây tròn Irĩu quả, hái những lá Irầu trên giàn Irưỏc 
cửa, lấy thuổc lào mẹ ta thường ăn cho đôi yêng đi 
Chiềng Ván. Rồi vào nhà lấy khăn đào cho đôi yẽng 
gỏi trầu gỏi cau, lấv khăn sồi cho đôi yêng lau mồ hôi 
nhé. Suy nghĩ một lúc Hiền Mương lại nỏi rẳng:

— Các chàng trai trẻ ở bản giữa của t a ! Các bạn gái 
trẻ ờ  bản trên bản dưới của ta ơ i ! Tất cả hãy thay cho 
lòng cỉạ của ta, đến giúp việc cho ta. Ai biết viết sẽ 
nằm viết, ai biết chữ sẽ ngồi g h i; viết cho đẹp chữ, ghi 
cho thẳng hàng, viết cho ta cải thư thật đẹp lời đẹp ý 
đê đòi yêng vàng mang sang xủễ lạ, trao cho nàng ò n  La.

Xong đâu đấy, Hiền Mương lại tươi cười n ó i :
— Các chàng trai trẻ, các cô gái trẻ của ta ơ i ! Hẩy 

ehắn suối cho nước dâng đày, liãv lấy ống luồng múc 
nước vồ dưng trirớc cửa ra vào, hãy mỏ* lởp lả và trấu 
trên miệng các chum rượu, hãy cắm cần, cắm cho sâu 
tận đáy chum, hãy đô nước vào, đồ đến cổ chum, đỏ 
lên miệng chum, hăy đem chiếc xanh đồng đỏ, hòng 
hòng ra đựng nirớc, hãy đặt sẵn gáo, sừng trâu,w khay 
trầu ờ  giữa sàn, hãv nhường lời cho ông mo.

Ỏng mo cúng rằng:

(1) Sừng t r â u :  bà con thường  gọi là cải « phong * dùng đẽ 
làm ehừng và Ihưửng phạt  klii uống rư ợ u  càn.
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— Tuần một xin mời tất cả các vị tỗ tièn về uổng 
di» đầy đủ đế phù hộ cho đôi yễng vàng đi xứ lạ gặp 
nàng Òn La ờ  Chiềng Ván mường Luộc đưọ’c mọi sự
tót lành.t

— Tuần hai xin nhường cho ba mốt bà dì, năm mốt 
bà cỏ, tất cả về uống cho đầy đủ rồi phù hộ cho đôi 
rềng: di đường sông đừng gặp xác cá bọp, di đưừng 
bỏ đừng gặp xác chồn hương, đi đường rửng đừng gặp 
xúc hươu nai, sang xứ lạ đừng găp xác cáo cụt đuòi,... 
dè đến Chiềng Ván mường Luộc được bình an.

— Tuần ba xin nhường cho các ma ở những bản 
thường về cúng ở đền chín gian, bản cũ quô ta, hẩy về 
uống cho đầy đủ rồi phù hộ cho đòi yễng vàng đi 
đường vô siẽr đỗ gặp nàng On La ở Chiềng Ván.

Cúng rượu ba tuần xong, ống mo thôi, Hiền Mương 
cho các chàng trai trẻ, các cò gải trẻ uống rượu, cỏ  
chum nặng đến hai mươi nguò*i khiêngễ Tẩt cả đều 
ngọt lừẻ Uốnơ ruềọ’u mỏi được một tuần, dang còn vui 
vẻ. Uống rượu xong tuần thử hai, đối yễng sắp sửa 
bay đi. Chúng mang những gỏi cơm trưa, cơm .chiều 
cùng các gói đồ ăn khác. Chúng không quôn gỏi trầu. 
Xập xòe hai cánh, yễng chồry nói: « Đi đưòn», đàn 
ông hay đàn bà đi trước? Cho đàn bà đi trước ròi đàn 
ông đi sau»ẳ Yêng vợ đáp: ctTrời đă trồng cây trúc, 
nhưng trúc sao cỏ the làm ống nirớc cũng như  đàn  bà 
khỏng thê đi trước đàn ôngề Vậy đi đường đàn ông cử 
đi trước, đàn bà sẽ theo sau». Yẽng chòng đáp lại: 
«Cá dưới sông đâu dám cưững lại chài, đã là đàn bà 
thì đừng cỏ chối lời đàn ồngj>(lỉ.

Yêng chồng nói xong, cả hai vỗ cảnh. Chúng bưởe 
ra ngưỡng cửa, mải mê ngắm nhìn bản mường Quì

(1) Phản ánh tục coi t rọng phụ nữ bào vệ phụ nữ  trong 
lố« đi đường.
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Châu trước khi đi. Iỉai con bảo nhau: « Chúng ta hẩy 
nhảy lên nóc nhà của Hièn Mưo’ng. Ta ngỏ bôn này 
thấv một day cột biên giới của bản mường, cột nào 
cũng vuòng bổn cạnh, trong bản mường của òng Hiền, 
cái gì cũng đầy đủ giàu có. Kìa, xa xa có một cây, gốc 
lo bằng cái cối, n;ọn  như cây mía, sớm sớm từng 
chùm cò gái kéo đến đấv nliởi cho‘i. Nhìn bôn nàv thật 
là đẹp. Ta còn phải ngắm phía khác. Ta hãy nhìn cải 
thác Hữu Văn ỏ- bản Lè. Ròi kia là bàn Đồ, bản Giang. 
O’ đấy có suối nưức ngầm, lũ làng không phải làm 
mương phai cũng cỏ nirởc. Mạch nước ngầm đi qua 
các gốc cây chảy về ruộng. Bèn cạnh là bản Na Xái, 
bản San, bản Chồi. Hai bên bờ sông chảy qua bản Chổi 
có những bụi luồng rùm ròa có rừng bương um tùm. 
Trong bản, trai gái liay nhảy sạp, tung còn. Ta nhìn 
sang lí nữa là hòn C( Ngỏ người vêu )), là cánh đòng cỏ  
Lếu. Oi đẹp quả! Một bôn các em bé đang phơi chăn; 
một bên các bà phoi tơ, phoi trầa cau. Ilãy mở cừa và 
gọi mọi người ra ngắm. Đứng trên hòn « Ngỏ người 
ỵèu », ta nhìn Lhấv bản Kắng đưỏi chân, bên  sônrt là 
bản Cỏ Ba, bến Bé, mường Mùn. Liếc đi lý nữa, phía 
du ới là bản Na Phỉ, Đòn Ghám, Dòng Bảng, Na Côngt1) 
Và nhìn ngoảnh lên là bản Lam, đen Tám. Đền Tám 
dựng giữa cánh đòng, tròng thật xinh. Đầu năm cử 
ngày mùng mười tháng giêng, người la mô trâu bạc 
đem đến cúng. Ngày ẩy, trên con sòng chảy sát dền 
Tám, ta thấy cả chiếc thuyền đòng có đẽ giá chiêng 
của ông cai mường. Ồng cai mường này, ngày ngày 
thường đi hành hạt các bản.Ề. Chúng ta đã ngắm các 
bản, đă điẽm qua các mường. Bày giờ đỏi ta hãy bay 
cao để ònj Iiiền Mương n^ắm rồi bay thấp ciỗ ông 
Iliền Mương vui J>.

(1) N hữ ng  tôn đ ấ t  này  đeu  ừ q uanh  đ ền  chín g ian  Ihuộc 
xã. Chàu Kim h uyện  Quố Pliong bây giở.
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Xon^ ròi đòi yễn^ bay đi. Đôi yêng bav sóncí đồi theo 
các bãi vcn sông. « Đòi ta bnv thẳng về đ ìp  T ràn(l>, 
bay qua^coa sông đến  cánh dồn ị Đơn Cón, tliấy trai 
gái Đỏn Gó'n ra sân « h ư ờ n  khuông » chơi rất đrng, con  
trai nô nức đánh quay, con gái h ỏn  hử ném  còn. Ta 
chỉ nói sơ qua vậy thòi cho vui lúc đi đường ».

Đôi yếng lướt nhanh, vỗ cánh bay tliẳng lên trò’i, 
qua nhiiễnị* rừng câv, những núi đủ, qua nliieu băi cỏ 
xanh tươi đến bản Don. Roi lại rừng qua rừng, núi 
qua núi, đến bản Piông Pàn. Đỏi yễng lướt bay xuống  
bản Bon, b in  Tạriq. Ớ bân Tạng, đòi v c ẳ-i.Ị nh ìn  sang  
thấy hang Con Tằm ở giữa cánh đòng bản Lếch, cír 
mùa xuân đến biết bao phin tạo tới chơiẵ Dưới bản 
Tạng là Kẳnj Pãốt, đòi ỵ c ĩ i j  thìív các loi đi dan chéo  
nliau chằQj ch itẻ (( Dmệờ i i ; bôn trải đòi ta đ ừ n ị  đi, đỏ  
là đirừnỊ xa lắm, lôn m li  m:iắò'ng Việc. Ta chỉ vỗ cánh  
bay qua khu rừng xuống mirờng H m ề Sừng sữ ng  Irên 
m ộ t  q u ả  đui có dòn4  suối từ  b ản  Ỉ Iăn  chảy  ve u ố n  
quanh là nhà ông cai raườn '5 Hin. Tùắ sán^ đến  chiều, 
khách từ m ường Khúc, mu.ềờng Boỏc ra lỗ n jà  vo i;  
khách từ m ường Pốm, mirờng Piệt ra lỗ to* vàng. Ổng 
cai m ường m uốn  ăn trầu cỏ người ỏ’ Nam  Niếĩi đem  
đến, m uốn uống ruằọ*u cỏ người ỏ* Na Cày dem  tiến» 
m uốn àn cá dưới sô 11.* hay 111-lốn ăn h o ằ n ị  Iroag rừng  
cỏ người ở  Nà pẻn  đem  d à n j .  Ta chỉ nói sơ  qua vậy  
thôi cho vui lúc đi đường ».o

Dôi yen<4 vàng lại lướt qua cảnh đòng, vỗ  cánh bay 
đến bản Phạm. Người noi đây nhìn thấy nhà ông cai 
mường ỏ’ đàu cảnh đồng, cũng trôn một ngọn đồi, trước  
nhà có cái bến, n ư ò c  trong xanh tròi lặn4 lặn^. Sớm  
sớm biết bao ông cai ở  các bản m ư òn g  xung quanh

( 1 ) N h ữ n g  tên  đ ấ t  từ  đ ậ p  T r à n  đ ển  m ư ờ n g  Mủn đ e u  n ằ m  ven 
th eo  co a  sông  Con. c ạ n h  đ ư ờ n g  t ỉ n h  lộ 18, c h ạ y  t ừ  h u y ệ n  lỵ 
Quẽ P h o n g  cho  m ãi  g ần  h ế t  đ ị a  p h ậ n  Quì C h âu  b â y  giờ.



đến họp. Họ nộp thuế cho nhà tạo khòDg biết bao nhiêu 
la bạcế Từ bản Phạm, đôi yẽng bay xuống bản Đan, 
ròi qua đò Voi Ilảng đến mừờng Chiếng Ngâm. Người 
ở mtrờng Chiếng Ngảm ăn cá ba ngả sông. Sồng Nậm 
Việc mà vơi thì sông Nậm Hạt thêm đầy. Sông Nậm 
Giai mà cạ.II thì sông Quang Phong lại cỏ. Người Chiếng 
N_ịám láy củi khỏng cần dao. Đến tháng tám, nirớc 
cuổn củi trên sông về chỉ ra sòng vớt láyế

Đòi yêng vàng yẫn vỗ cánh bay trên trời đến bản 
Ban. Hòi lại (Ịua rừng, qua núi, qua Piềng Cậu thang 
đến Pù Bài. Hết Pù Bài, yễng vàng bay thẳng về xuòi 
đến Noỏng Ngu. Từ Noỏng Ngu, bay Iheo bãi 
sông đến kẻ Bọn í1). Ở kẻ Bọn, núi chắn bến sồng> 
người kẻ Bọn phải đào thành bậc nhir thang dêẵ 
Cử đến buồi trưa, bao cô nàng kéo ra tắm, giặt và 
múc nước.

Đôi yêng vàng bay nhanh xuống mường Miêng, thấy 
bản Đòng Minh nằm ở  giữa cánh đòng kliò hạn. Nắng 
đă làm cạn hết nưỏ’C mà nương ruộng không có phai. 
Đã nhiều mùa, lũ làng phải nhìn lứa không trô bông.

Đôi yêng vàng vẫn bay đi. Chúng bay đến Bò Lè, thấy 
thuyền bè đậu san sát ở bến sòng. « Ta nhìn kỹ thấy 
n^ười bổn phương vẽ mua bán. Thuyền bẻ đậu đó 
nhưng ta không cần nỏ đẽ sang sông. Ta vỗ cánh lưởt 
trốn trời cao như đôi én. Hai ta sóng đôi bay về Nơỏng 
Mỏng rồi từ Noỏng Móng ta bay tới mường Mủn. Ta 
nhìn thấy nhà ông cai mường Mủn dựng ở dưửi chân

(1) Kẻ B ọ n : huyện lỵ của Quỷ Chàu hiện tại.  Cách đây 
khoảng một t răm  năm Quỳ Châu chạy từ  Chè Lè xuỗng Nghĩa 
Đàn và từ  bản  Cô Ba qua  Tam Giang tức là gồm cả Quế 
Phong, Quỳ Châu. Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ và  một phần 
Anh Sơn hiện tạ i .  Phủ lỵ đóng tai T rù  tứe Nghĩa Khánh bây 
giờ. T ro n g  những  năm bị quân Xlinh chiễm, Quỳ Châu thaiộc 
Thanh  Eỉốa.
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đồi. X u n g  quanh nhà, trong toàn dứa gai, trông rất 
đẹp. Ngoài ra, thử gì cũng có. Ta chỉ nói sơ qua cho 
vui lúc đi đường rồi bay đi ».

Chẳn * mảy chổc đòi yếngđã  bay tới Thanh Nga, Gia 
Hội. Dỏ là bĩẪn giói của mirờng ta. Chúng gặp đồi diều 
hâu. Dôi (lieu hàu cất liếng hỏi rằng: « Các người cất 
chân đi từ đàu? Đi sởm đã cỏ gói cơm  trưa chưa? Đi 
Irựa đã gói cơm lối chưa? Đi xứ lạ cỏ việc gì?»- Đôi 
yêng vàng mở lời lành thưa rằng: (clliền Mương tôi 
viết giấv buộc vào đàu cảnh, xếp giấy vào phao câu, 
cho chúng tôi đi sang xử lạ đẽ ngắm nàng ò n  La thay 
cho c h ủ » ẽ Nói xong dôi ven * vỗ cảnh bay đểi. Gặp một 
cây si sai quả cliin vàng, chủng hạ cánh đừng nghỉ rồi 
mở gói cưmẺ Yêng vợ nói với chòng rằn g:« Đi dường ta 
đừng choi nhởi dọc đường, kẻo người xứ lạ giương nỏ 
mạnh bắn cho. Ta l.ãy bav lên đỉnh núi cao tìm một 
hòn đá Lo, rồi hãy m ở gỏi c ơ m )). Yeng đực nqhe lời vợ ẽ 
Cả hai bay nlianh tới một đỉnh núi đá. Thấy hòn đả 
xanh vừa to vừa phẳng, yêng vàng trải lủ xanh mỏ* gỏi 
oơm trưa, Irải lá khô mỏ’ gói thitchua, trải lú co m nếp 
m ở  gỏi m ỡ lọ*n. Xong rồi yêng chòng n ó i :« Người la 
ăn cơm trưa thường cúng ma rừng. Ta cỏ nên cúng 
ma rừng không? Người ta ăn cơm tối thường củng ma 
người yêu. Người ỵêu lhúề nhất của nàng về ăn bẳng 
eon trâu. Người vêu liếc ngó qua bờ rào của nàng \ è  
ăn bằng con nghé ». Yẽng chòng nói xong, yềng vợ 
đáp lại bẳng nhữrìí* lời nhẹ nhàng yêu q u í : « ỡ ,  lời 
sao quái lạ! Tôi chưa lừng nghe, tôi chưa từng thấy ĩ 
Ta là yêng vàng khi nói phải nghĩ, nói như con dao 
sụt cán đem đẵn gỗ sao ? ».

Yếng chòng biết mình 15* lời, nỏi sang chuvện khác.
— Đang giữa mùa đỏng này, nếu nàng không đi cùng 

thi không có bạn, buồn biết b a o ! Thôi ta ăn cơm đi. 
Ăn cơm xong la sẽ án trằu. T iưòc khi cất mình bay
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sang xử  lạ, ta hãy nhìn lại Phủ Quì ta. Này nàng ơi> 
mưừng chi có con sông cliâỵ vòng quanh rồi chia ra 
hai ngả?

— Mường cỏ con sông cliảy vòng quanh rồi chia ra 
hai n^ả, tôi nói đỏ là bản Lè và Thanh Nga. Bản mường  
này giáp với đất ngirừi Kinh, nhìn về phía nào cũng  
đẹp. Người Kinh ăn com cỏ đũa, mặc quần ảo không 
thều thùa, không ở  nhà sàn, không gội đầu bằng nưỏc  
vo gạo như bản mường ta — Yẽng vợ trả lời.

— Ilay nhìn khắp mọi pliương, mường chi cỏ ao cả 
trỏ và ao cả tràu (cả quả) đỏ, nàng hẩy nói đi.

— Tôi nói đó là mường Mi ông có đất kẻ Bọn vui vỗ 
và bân làng đòng đúc.

— Ilay ngắm các bản m ường cho kỹ, mường chi có 
nhiều cá đến (ìm chỗ đẻ trùn*, ngưòi đến sum vầy 
như ong làm tô?o

— Tôi nói đó là m ường Chiếng Ngảm, ăn cả ba ngả 
sồng. Từ dấy có the thấy bản Phạm nầm gắiũễa một cảnh 
đòng, bôn một ngọn đồi và một dòng suối nhỏ. Dòng  
suối này, lúc nào nuỏ’C cũng chảy lặng lặng. Ròi có thê 
tliấy cả m uờng Hin.

— Muòng chi cỏ cây xoài sừn^ sững giTra bản?
— Tôi nói đỏ là mirờng Việt và bản Khủn Nậm. 

Mirờng này thường tới ông chủ ta cúng trâu. O’ đấy, 
nhìn bôn rào  cũng đẹp, ngỏ bèn nào cũng xinh.

— Mường chi cố vòng núi tựa cạp nong vây lấy cánh 
đồng mà mỗi ngày có cliín con voi chết \ ì  mắc phải 
dây leo ?

— Tôi nói đỏ là mường Nọc vói núi Trâu cỏ đền thờ  
trâu của Cầm Hiền ông chủ ta. Nhìn đi, nhìn đi, nhìn  
lối nào cũng đẹp, ngỏ lối nào cũng yêu. Nhìn lên Ghè 
Lè mênh mông, đất trùng Irởi thấp, sáng dậy nhìn ra 
chỗ nào đất cũng bẳng, ruộng cũng phẳng. Ngỏ bên
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này có con suối Nậm pịt chảy đến. Ngó bên kia có con 
suối Chà Lam chảy ra. Hai bên Ghè Lè đất trời lúc nào 
cũng sáng bạc như hai bãi muối. Từ dấy nhìn thấy 
Kắm Muộn, thôn Boi liẽn nhau như tờ giấy, Ihấy^nưởc 
ở suối Nặm Quya có vàng, lũ làng không đắp mương 
phai mà nước cứ chảy vào ruộngệ Rôi thấy cả Quang 
Phong, ruộng nương nằm vành theo triền núi, vừa bậe 
thang, vừa uốn khúc,...

— Ta nliìn xem nhiều lối. Mường chi cỏ lòng gà nhổ 
thường treo ở cọc sào?

— Tôi nối đó là mường Xiềng Khó và mường Chai. 
Cỏ ngày ta sẽ bước qua Pù Tên đi đến đền Thánh...

— Ta lại nhìn xem các nẻo. Mường chi có cành mận 
đến chắn cành dào ?

— Tôi nối đó là mường Tháng và mường Lự. Người 
ở hai mường này hễ có chuyện xích mích thirờng trở 
thành giặc của nhau.

— Mường chi đầu bản cỏ câv móc, ('iữa bản có 
cây cam ?

— Mường ấy, tôi nói là bản Toong và bản Bon. Tạo 
mường đã khéo cùng dân bản xâv dựng bản mường 
nên ngắm bên nào cũng đẹp, ngỏ bôn nào cũng xinh.

Đôi yễng vừa bay trên trời cao vừa hỏi đáp về 
các bản mường ở Quỳ Châu. Bãi cỏ săng có bụi hòng 
rùm ròa, người qua lại thường nghĩ chân đây rồi.

— Bản Luộc của nàng Òn La đấy, ta hãy giữ sao ch® 
khỏi bị tên nỏ của người bắn lên. Yễng chồng nói với 
vẻ lo âu.

— Bừng vội lo chi. Tòi đã thấy cơn dông sắp dàng 
lên hoặc cơn gió Lào sắp thổi đến làm cho hoa « xirơng 
rồng » rơi rụng. Trời oi bức. Đàn bồ càu của nàng Òn 
La lừ trong bản sắp bay ra uống nước. Ta sẽ nhập đàn 
ròi cùng bay vào.
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Ngay lúc đó, cơn gió Lồo ào ào thôi đến. Hoa 
c xương rồng* rơi lả tảẵ Hoa ban cung đưa mùi thơm 
ngan ngát. Bỗng đàn bò câu của nàng ò n  La bay ra 
ròi sà bôn bờ suối. Uống nước xong, chủng đậu ở vách 
đá cheo leo. Đổi yêng bay tới nhập đàn. Bay vào bản 
được ròi, chúng đậu trên ngọn cây cọ sum sê ròi vút 
tởi một cây cao cao.

— Nhà đẳng trirớc có cây bưởi là nhà nào ? Nhà 
đẳng trước có cây săng lẻ là nhà nào ? Nhà đẳng trước 
có cây dẻ là nhà nào ? Nhà có cây dừa là nhà nào ? 
Yễng chồng hỏi.o o

— Nhà đẳng trưóc có cây bưởi là nhà chùa. Nhà 
đấng trước cò cày săiig lẻ là nhà quan. Nhà đẳng trước 
có cây dẻ là nhà tạo. Còn nhà có cây dừa là nhà nàng 
Òn La. Nàng Òa La ông chủ ta chưa biết mặt mà đã 
sai ta đi hỏi làm vợ rồi đỏ.#

Đôi yẽng bay vào nhà nàng Òn La ròi đậu trên xà 
nhà. Chúng nhìn phía trong thấy một dãy khang cửi 
dệt chăn, nhìn phía ngoài thấy một dãy khung cửi dệt 
tơ. Cái klmng dệt đẹp hơn cả, có go cữ xinh xắn hơn 
cả chắc là của nàng Òn La. Đôi yễng nhích vào tỷ nữa, 
đến bên buồng. Nàng đi nirơn^ hay đi rừng mà không 
thấy bóng? Bỗng một cò gái trẻ cằm cái ống nướe 
đứng ở trước cửa nói rằng : ((Nàng Òn La đem người 
đi cấy tại đảm ruộng lớn nhất ở bản Chiềng Ván »ế

Vừa lúc đỏ, nàng v ề Ệ Đôi yễng đưa mắt ngắm nhìn, 
thấy những ngón tay thon nliỏ của nàng như có ai lấy 
dao vót, thân hình của nàng trong Irắng như hoa ban 
mới nở, mềm mại như cây tràm mới mọc giữa rừng. 
Gánh lay của nàng cũng thon tròn như chiếc vòng tay 
bạc. Cô nàng đẹp lắm. Chẳng thế mà tăm tiếng vẳng 
đến tai cả ông chủ mưÒTLg La !

Ỏn La ngòi ở cạnh cửa vào buồng. Một đàn con gái 
nhộn nhịp đi dọn com cho cô nàng ăn. Ăn no rồi, cô
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nàng liền nhai trầu. Sau đỏ cô nàng trèo lẻn khung 
cửi ngồi dệt tơ. Đôi yẽng từ Irên xà nhà bay xuống dậu 
ờ thành khung cửi. Chúng ngắm nàng làn nữa ròi cất 
tiếng nói : <í Nàng Òn La ơi, chúng tồi đem thư của 
ông Hiền Mương tận xứ Quì Châu, chủ cliún£ tòi, đến 
cho nàng ».

Ồn La liền ngoảnh mặt vào nhà trong hỏi mẹ : c Mẹ 
ơi, đã bao lần con ngòi lên khung cửi dệt mặt chăn, 
dệt tơ vàng, dệt hoa rừng* nhưng từ ngày lởn lên, con 
chưa bao giờ bị cảm sổt. Sao hôm nay thấy dòi yẽog 
bay tới đậu trẻn thành khung cửi, chúng chạm phải 
vai áo con và biết nói như n g ư ờ i; thấv loài quỉ quái 
này, con liền gai gai muốn sốt. Khòng biết ma gì b  đàu 
đến làm hại con hay là ma ở bản mường ta. Mẹ hãy 
lấy áo ngắn của con đl bỏi xem con ma nào đinh 
hại con ».

Mẹ cất tiếng nổi rẳng : <r Con yêu con út của mẹ ơi, 
eon mẹ bị sốt à I Trong bản ta có ông mo biết đoản 
như mắt ihỗy con dao cắt lá, mẹ sẽ đi bói ngay xem 
ma gì đã làm cho con của mẹ bị cảm sốt í. Nói xong 
mẹ cất tiếng gọi .ế

— Các cò gái và các chàng trai trỗ của ta oi, hãy cồm 
chiếc áo của con gái ta xếp vào giỏ rồi lấy cau trầu đi 
đến nhà ông mo đê bói giúp ta.

Một đoàn cò gái và chàng trai liền bước xuống cầu 
thang rồi đặt chân lên đăt, họ di ra khỏi bờ rào ròi 
tiến đến nhà ông mo. Nhà ồng mo dựng giữa bản lảng, 
xung quanh có rừng cau cao ngất tỏa những bống dài 
xuống các mải nhàỀ Những bựi dúa gai xanh mượt 
bao kín khu vườn rộng. Nhà ỏng mo dẹp nhất bản. 
Người đến bói đông khòng kể xfè't. Dưới trằn gian xa 
gần aiẾ cũng cho ông mo này đoán giải nhất. Đoàn trai 
gái trèo lên cái thang gỗ chắc, bước qua khung cửa 
ròi vào nhà. Ông mx> mởi hỏi rẳng : c Gác cô gái và
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các chàng trai kia ơi, nhà chưa quét đè tôi quét, chi&u 
chưa trải đễ tôi trải, tỏi sẽ tìm ghế cho các người cùng 
ngòi ». Ỏng mo cầm tay chào từng ngưòi hỏi cỏ. khỏe 
kliông? Ai^ náy đều giơ tay lên. Ròi nói rằng : « Có 
việc chẳng lành, chúng tôi mới đến đâv. Cha và mẹ 
của cô nàng cũng hãy còn khỏe, còn ngòi đủ chung 
quanh mâm com. Ngay cò nàng, ngày ngày vẫn cổ 
ngòi, cổ ăn, cổ cầm đũa. Trira trưa cô nàng lên khung 
cửi dệt. Nlnrng không biết ma gì ở  nơi đây đến ggá j  
quái gở cho cò nàng. Trưa hôm nay, tự nhiên có đôi 
yêng vàng đến đậu Irên thành khung cửi, cô nàng liền 
bị cảm sốt... »

Ồng mo lần cái áo ròi khéo đếm ngón lay. Đếm xong 
òn<4 cười ròi vỏ lay cười to hơn : « Đôi chim đó không 
phải chim xấu mà ỉà chim tốt, chim của lạo mường ở  
Qu5r Châu có nhà chín gian, có võng vàng. Chúng đến 
đê trao thư và ngắm nàng Òn La thay chủ. Nhưng 
không biết rồi thế nào đây? Nàng có được đi xứ lạ 
thăm tạo mường, có được đến Quỳ Châu chung buồng 
giữ việc hông xổi, chung củng then với tạo mường 
lĩhỏng ? ».

Ổng mo vừa nói xong, các cô gái đều chảy nuức mắt. 
Ồng mo lại nói rằng : « Cử đứng dạy đi , cứ vỗ di, bảo 
nàng Òn La tìm chum rượu có hoa đem ra cầu vía cho 
chim* rồi sẽ thấy ỏ’đầu cảnh của nỏ có chữ, ở kẽ đuôi của 
nó cỏ thư của Hiền Mương gửi đến thăm, cỏ quà của 
Hiền Mương gửi đến tặng, có gói trầu của Iiiền Mương 
gửi đến trao »Ề

Gác cô gái, các chàng trai đứng dây, gấp láy áo fà  
chào ông mo. Ồng mo chào l ạ i : « Gác người đứng dậy, 
các người đi, cảc người về đê xem thứ nếp ngon mùa 
hè có hợp với ruộng làv không*.

Đoàn trai gái ra khỏi nhà đi qua cánh đòng rồi theo 
ven m lí ong về thẳng nhà. Họ thưa với mẹ cô nàng: 
« Cái chum hoa ở dưới giường của ta đâu, cải chum
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hoạ bên chổng của ta đâu, mẹ ơi? Ta hãy vần ra cúng 
vhi cho yẽng vàng)). Mẹ nàng bảo :

— Các người hãy ra suối chắn nước cho nước chảy 
ve đầy chạn, ròi lấy ống vác nước đựng ở bên cửa ra 
vồo. Các người mở cái lá bịt miệng chum rưọ’11, bới 
trấu ỏ- trên miệng chum, lấy cái que chọc nhiều lỗ, cắm 
những cái càn thật đẹp vào. Sau cùng các người đò 
nước cho đày miệng chum. Nhớ lẩy chiếc xanh đòng ra 
đê đựng nirớc, đựng gạo, đưng <r phong ». Nhớ mời 
đôi yễng vàng đến thăm nàng òn  La ngồi giữa chiếu.

— Nhà ta nơhèo lắm, chỉ kiểm đươ’c mốt vò rượu con,o  * % 9 ệ ê

xỉn mời đòi yẽng cúng ma của tạo chủ ở Quỳ Châu cho.
Bói yễng thưa rằng: « Trời sinh ra cây trúc, cây trúc 

không thê làm mángế Chúng tôi loài chim muông đâu 
biết củng rượu. Xin nhường các cụ già ở bản mường 
íế>a dến cúng rượu )). Nàng ò n  La nói lại râng: «Cả ở 
đtrới sông đàu dám cương lại chài, đã là ông mo 
đâu dám chối lời khi ngirời ta n h ờ )). Đòi yêng phải 
cúng rươu ế*

— Tuần một cúng cho mọi ma ở Chiềng Ván mường 
Luộc, quê của nàng ò n  La đều về cùng uổng ròi phù 
hộ cho mọi việc tốt lànhỂ

— Tuần hai cúng cho các tô tiên đã chết từ lâu hãy 
▼ẽ cùng uống đế phù hộ cho chủng tòi đi lại được 
bình yên.

— Tuần ba cúng cho các ma ở đen chín gian quẻ của 
chúng tòi cùng uống đễ phù hộ cho mọi điều đều 
tốt lành,

— Tuần bổn cúng cho ma của òng cai mường cũng 
Yề uống đè đừng sinh những chuyện lôi thòi.

— Tuần năm cúng cho C0I1 gà trổng cổ cựa vàng, 
đẻm thường cất tiếng gáv gióng giả cang về uống đề 
phù hộ cho chúng tòi khỏi gặp nhiTng chuyện không may.
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— Tuần sáu cúng cho những con hoẵng ở trong rừng 
cổng vè uống dỗ khi chúng tôi đi đường đừng chạy 
ngang trước mặt vì đó là điềm không tốt.

— Tuằn bảy cúng cho những con ve trên cành cây 
rừng cũng Yỗ uống đè đừng cất tiếng than sầu não vì 
đó. là điềm gây những chuyện đau buồn cho ta.

— Tuần tám cứng cho con dù dì kêu tiếng rủ rỉ ờ 
chân bản trqng những đêm khuya khoắt cũng về uống 
đề đừng gây những điều rủi ro.

— Tuần chín củng cho con cá ở dưới sông hay yề 
lưựn chơi ở bến mrớc thường quẫy đuôi làm đục dòng 
suối cĩirag yề uống đề làm sao trong khi chúng tôi đi 
sang xứ lạ trờ Tề, trên đường đừng gặp xác con cá, 
đừng thấy xác Cân từ quy, vì đỏ là những điềm khỏng 
may mắn.

Cúng xong, chim bỏ cần đê các chàng trai, cảc cồ gải 
trẻ chen nhau nếm thử I'irợuằ Rirợu vừa đẳng vừa ngon. 
Ai nấy đền ngồi quanh chum rượu, uống rượu lưọ t̂ thử 
nhất chưa nói. Uống rượu xong lưựl thứ hai, đôi yêng 
mới tháo giấy ở kẽ đuôi, gở thư ỏ* đầu cảnh, trân trọng 
đơa cho nàng ò n  La đẽ nàng đọc tiếng đẳm thẳm 
của Hiền tạo gửi sang, ồ n  La cất tiếng gọi rẳ n g : í  Ai 
hiết chữ lại đày đọc c h ữ ! Giấy này của ông Hiổn tạo 
ngài gửi đến, chữ này của èng Hiền tạo ngài gửi trao 2>.

Thư ĩĩói rẳn;7 : « Sáng trăng không bầng sảng đèn. Ai 
đẹp cũng khònơ bằng nàng Òa La, ai khéo dệt tơ, dệt 
mặt chăn cung không bằng nàng Ỏn La ỏ* mường Luộc, 
Chiềng Ván. Mụốn được nàng về cùng nhà cửa với tạo. 
M.UỔĨ1 được nàng về sống chung một buồng đễ cùng cai 
quản bản murờng với tạo ».

Nhìn vào mặt cò nàng, má đỏ hây hây, miệng nhoẻn 
im cười duyên dáng. Nàng nói rằng: « Yềng vàng ơi, 
muốn đưọrc ta về chung buồng với chủ ngươi, hãy vè 
thưa với Hiền tạo rằn g: tìm cho được mười cục bạc,
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chin cục vàng lo bằng chín cục đá bắc bếp. của  ấy đếbt, 
của ấy hiếm nhưng của ấy phải cỏ. Ròi tìm cho được 
cải màn tơ đắt hơn thoi vàng, tìm clio được ba chục 
ống thịí chim chích chua ờ  trên rừng, ba chục ống thịt 
điệc chua ờ  ngoài đồng. Ngoài ra còn phải tìm cho 
được ba chục sọt thịt khẩi(l) chua, ba chục nốc(2> thịt 
ròng cliuaế Tìm đủ từng nẩy Hiền Mương sẽ đến 
dạm ta )).

Đòi yèng vàng Lìm lời diu dàng thưa với nàng rẵng : 
* Nhà ông Hiền Mưưng chủ cliúng tôi cỏ cánh cửa bạc, 
có cánh cửa vàng; cỏ cả vại bạc, cỏ cả vại vàng dỄ 
trong buồng ngâm gạo, lại có cả ống nước bằng bạc, 
Ống nước bằng vàng đẽ múc nước ngoài suối. Hòm 
chúng tôi ra đi, Hiền Mương đã sai trai gái đem bẫy vào 
rừng đê tìm chim chích, vác bẫy ra đòng đẽ tìm chim 
điệc. Phía trôn, Hiền Mương đuồi chim từ ngọn nguồn 
sông Mã, phía dưới từ cửa sông Nặm Khoong. Hai bồn 
lùa lại thấy chim phượng hoàng đầu đỏ, chim kè kè đầv 
chòng lên nhau, chim cu xanh hay gù, chim cú mắt 
tròn, chim khướu đầu bạc, con « ồn ộc > hay nẳm dưởi 
đất,... cũng đến. Chỉ con chim đại bàng thường bay 
qua chín ngàn bến và bay cao đến bổn vạn cảnh tay là 
đập cánh nhìn bẫy Hiền Mirơng ròi bay di. Bởi vì bẫy 
của ông Hiền Mương tôi đã đứt dày. Hiền Mương đã 
lấy cau vào đĩa hoa, têm trầu vào đĩa xanh, đi lôn Irời 
mượn con d»iồu cỏ chân sắt mỏ đònq, gáy kêu như sấm 
độngệ Nó sỗ giúp Hiền Mương tôi niu con đại bàng lại.

« Đề có ba chực sọt thit khái chua, Hiền Mưcmg tôi đS 
cầm nỏ đứng chờ lối hô thường về rừng, đứng chắn 
lối hồ thường ra rừngế Tối đến, con hồ sắp đi ra 164 
cũ, mắt nó sợ sệt dò xét. Vừa lúc đỏ Hiền Mương chỏ 
tôi giơ nỏ lén, bẳn Lrúng đầu hô con. Noi chết kbồng

(1) T h ị t  khái : thịt  hồ (B .T).  
<2) N ốc:  thuyền  (B-T).
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c‘hết, hô con nẳm chết tại bụi đong, sẵn cỏ lá đẽ lót 
sọt. Iliền Mương bắn trúng cả con hố mẹ. Chỗ chết 
không chết, hố mẹ nằm chết tại bụi nứa, sẵn có nan 
đễ đan sọt.

« Bây giò’ chỉ còn ba chục nốc thịt rồng chua. Ồng 
Hiền Mương tôi đã cho người vào rừng chặt củi đổi 
than. Than không bén lửa không lấy. Than cháy chậm 
không lấy. Than tre, than nứa tro chónq tàn cũng 
không lấv. Chỉ chặt những cây gỗ chắc, gốc bằng gốc 
luồng, ròi dùng bó đuốc dổt lên thành than. Khi tưới 
nước, nước ở bỏn đồng và nước ở dưỏi bến không 
lấy, nước ỏ- vũng ao trâu hay tắm cũng không lấy. Chĩ 
lấy nước trên nơọn núi đá từ nguồn sồng Mã chảy về. 
Hiền Mương tòi bảo các cô gái» các chàng trai trẻ của 
mình rằng: <rChặt lấy nứa, chặt lấy tre chẻ nan cho 
khéo đễ đan sọt. Rồi lên núi đập đả, xếp đá cho khéo, 
đừng đạp đá to, đừng xếp đả to, đả sẽ không thành 
vôi. Tiếp đó, vác cải xuông (thuống), cái xẻng đễ đào 
lò. Hãy đào đất ở trần gian, đào thành cái hố. Hổ đào 
xong, xếp đá vào lò, hòn nào to đê dưới, hòn nào nhỏ 
đe trên, ỏ* giữa bỏ than, ở dưứi cùng cũng bỏ tlian, 
trên cùng lấp bằng lhanẻ Hãy lên trời giật lấy cái bễ 
thụt đem về thồi lửa. Nung nhiều ngày, đả sẽ thành 
Yồi. Vôi chín Irông đẹp lắm.

« Xong đâu đấy, Hiền Mương tôi bảo các cồ gái các 
chàng trai trẻ của mình rằng : <r Hãy lấv vôi trong lò bỏ 
ỴÙO chiếc thuyền to nhất ròi chống thuyền lên sông 
Nậm Nấu, sông Nậm Nấu chảy vào sồng Mã. Đồ vòi 
xuống nguồn sông Mã, đô vôi xuống cả nguòn sồng  
Đà. Cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nướcể Rồng cũng 
chết nẳm ngôn ngang trên mặt nướcẵ sẵu nốc đỏ, vớt 
từng nốc đem về, ủ thành thịt chua, dem trao cho  
ổng mối
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Ỏng mối (tức yễng vàng) khéo nói, mẹ nàng vừa 
ý lắm, bẵo nàng Òn La nghĩ sao. Nàng liên nhoẻn 
miệng cườiặ

Nàng nỏi rẳng: « Hièn Mirơng đâ cho người đến đây 
thăm con, bước sang xử lạ hỏi con. Con có chiếc chăn 
dệt hoa, muổn tặng ông Hiền bên Quỳ Châu có nhà 
chín gian, đễ ông Hiền ngắm thay mặt con, may ra sổ 
eon khá từ ngày còn nhỏ, sẽ (lược làm dâu đất mường 
Mọc chăng!

«Chăn này có dệt chùm hoa dẻ vàng, hoa ban trắng. 
Chỉ thêu cũng bỏng trông rất đẹp. Đầv là của quý. Mẹ 
tôi đă bao công phu dạy tôi dệt đề ngày lấy chồng... 
Yễng vàng ơi, hãy đem về trao tận tay Hiền tạo yễng 
nhé. Chủ ngươi không ưng, đừng vứt vào lửa, lửa sẽ 
ehảy; đừng vứt xuong mrớc, nước sẽ cuốn tròi đ i;  
đừng vứt vào cát, cát sẽ vùiỂ Không ưng, xin gửi trả 
lại cho chủ nỏ, yêng vàng nhé ».

ò n  La nói xong đưa chiếc chăn cho yễng cầm, nàng 
khay trằu mời yễng xơi.

Đôi yẽng ăn trầu xong, cất tiếng thưa rằng: « Hỏm 
chúng tôi đi, chúng tôi đã bỏ bầy con ở nhà không ai 
giữ, bỏ kho Vcàng kho bạc của òng Hiền không ai trông. 
Chúng tôi sẽ đem tiếng nàng về thưa lại với Hiền tạo, 
nói lại với mọi người trong bản !

Đồi yễng vàng nói xong liền vỗ cánh bay lên bản 
trời Chiềng Ván, mường Luộc, ồ n  La lại cấl tiếng nhắn 
thêm rằng: dYẽng vàng ơi, bay cao đẽ ta ngắm, bay 
thấp đê ta trông, bay vòng quanh quê ta ròi hãy bay 
y'è. Yễng thấy mường chi cỏ chín núi đá chụm lại thành 
cụm, có chín con voi quây đàu lại với nhau. Đỏ chinh 
là mường Nọc, Quỳ Châu, từ nay đã thân thiết với 
la đó ».
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Yẽng vàng biết rõ đâu là quẻ hương, bay lướt thẳng 
yề  Quỳ Châu đến đậu ở cây quế thơm trên núi Pù Vai 
Nhàng rồi bay vào nhà Hiền Mương, đứng giữa chiếc 
chiếu dệt bằng vàng.

Được tin yềng vàng \ ề ,  nghìn nghìn giổng chim muông, 
con nào cũng đến xúm quanh. Hiền tạo mặc bộ quần áo 
đẹp nhất rồi đến trước mặt hỏi rẳng : <r Yêng \Tàng của ta 
o*i, ta chovẽng đi xứ  lạ, có đến nhà nàng Ờn La khồng? i

Yễng vàng xin thưa rẳ n g : « Lạy chủ Hièn Mương, 
chúng tôi không những đến nhà mà còn mang về theo 
chiếc chăn hoa. Đỏ là quà nàng Òn La gửi qua xứ lạ, 
xin trao lại cho chủ 2>ễ

Tạo Hiền mang cải khăn áy vào buÒEụ* trong nâng  
niu ngắm nghía đẽ Ihấy hình dáng nàng Òn La, đẽ mav ra 
giống nếp thơm mùa hè cỏ hợp với ruộng lầy chăng?  
Hiền Mưong nở nụ cười rạng rồ* cả khuôn mặt, 
rồi lấy cái dùi gõ vào cái chiêng to nliất, đảnh vào cái 
trống đồng đẹp n h ấ lỂ Dân trong mường không biết Hi&n 
Mương gọi có việc gì. Tất cả đều cỏ mặt. Ồng cai bản 
Đô, ông cai bản Giang, ỏng cai m ường Hin, ồng cai bản 
Phạm cũng đến.

Hiền Mương nỏi với mọi người rằng: « Hãy ra bến 
nhìn xem chiếc thuyền lởn, chiếc thuyền ròng cỏ ở bãi 
cát bên sòng không? Các ngươi liãy lắp lái vào đàng 
mui rồi sắp sẵn chiếc chài bằng tơ. Nhớ lấy cả cải nỏ 
hai dày cỏ cải lẫy bẳng đồng bẳn mỗi phát hai tén. 
Phải chọn mái chèo thon như lá nứa và cây sào tròn 
dài như cây cờ. Lấy cả cơm chỉn đề ăn buôi trưa yà 
buôi tố i . Cơm đề vào ép. Thịt chua bỏ vào ống. Lấy 
quàn lẩy ảo. Những dồ sắm sửa đễ làm khách đi xa 
của ta đâu ? Quai nón đào dành đi xử lạ của ta đâu ? 
Đê cho cô nàng ngắm 1 Đễ cho cô nàng n h ìn ! ».

« Gác cô gái, các chàng trai Irẻ của ta ơ i ! Ta sẽ xuống 
thuyền ròi rời xa bến, đi qua các còn cảt bên sông. 
Buồi thuyền thì đẽ đò đạc, đầu thuyền thì đễ trầu cau
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Giữa thuyèn ta ngồi. Ai khéo lái ngồi lái trên sạp 
thuyền đẳng đuôi. Ai biết chống đứng chổng đàng mũiễ 
Chổng thuvèn tròi theo nước, đưa thuyềo lưởt qua 
ghẽnli về xuôi. Ghềnh nào có con cá con" cua lập là 
ehờn vờn là ta giăng lưởi. Ở giữa sông thì ta quẳng 
lưới chài. Cua cá sợ  chui vào bụi vào bờ thì ta quăng 
lưới dàv. Cua cả chạy ra mắc lưới sẽ vào tay ta».

Hiền Mương nỏi: f Tại sao cua cá đến đây gây điềii 
kkông lành cho ta. Ta sắp đi tởi xứ lạ Chiềng Vản 
mường Luộc í .  Một con cá nói rằng: « Xin lạy ông và 
thưa ổng! Ông trời sinh ra tôi bảo tôi bơi ỏ* đây tồi 
phải bơi ở đây. Ổng trời bảo tôi xuống tôi phải xuống 
dưới nưỏcề Trưa trưa tôi rúc vào khe đá đễ tìm m ồt  
Xin ông hãy tha cho t ô i». Con cua cũng nói rẳng: 
« Ông trời sinh ra tôi bảo tôi bò ở đây lôi phải bò ò 
đây. Trưa trưa tôi rúc vào các khe đá đễ tìm mồi. Xin 
ông hãy tha cho t ô i )). Hiền Mương nghe xong thả cua
về vởi đồng, thả cá về với sông ròi tiếp tục đưa thuyề® 
lướt đi.

Thuyền lại qua bao thác bao ghềnh, nhìn thẩy can 
sỏc ăn quả bồ quân, con chồn hương ăn quả sấu, Hiền 
Mương n ó i :

— ỏ ’ đâu chiếc nỏ của ta ơi, lại đây đê ta bẳn con 
3ÓC, lại đây đẽ ta bắn con chồn hương.

Một mũi tên trúng vào bụng con sỏc. Một mui tôn 
^.uyèn qua chân con chòn hương. Chủnịí liền rơi xuống 
đất. Hiền Mương cầm lấy và nối : « Tại sao các ngươi 
lại gây điều không lành cho ta? Ta sắp đi sang xứ u  
đẽ gặp nàng ỏ n  La »ề Con sóc thưa rằ n g : c Lạy ồng vồ 
thưa ông, lạy các ông già và tất cả mọi người, ỏng trời 
bảo tôi xuống tôi phải xuống. Sâng sớm tỏi leo cànb 
cày ăn quả. Buôi trưa tôi nhảy cành lả tìm m òiỄ Tôi 
cùng người yêu ăn quả rừng thay cơm, xin ông và tẩt
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cả mọi người tha cho )). Con chồn liirơng cung thưa như 
vậy. Hiền Mircrng thả con sóc về với cành, thả con 
chồn hương về với cây rồi n ó i :

— Các cò gái và các chàng trai trẻ của ta ơ i ! Véo 
Yon nghe tiếng sáo ai thôi, trầm  trầm nghe tiếng đàn 
môi ai <4ầy. Ta cử chổng thuyên lướt qua ghềnh, cho 
thuyặn băng qua thác. Thuyền ta xuống đến Nậm Chảni. 
Ta đưa thuyền đi men theo bãi cát ờ  bên sông. Ta đẳy 
thuyền qua bao đoạn nước réoề Thuyền đến mường Lự, 
đậu đê đấy. Ta gửi thuyền lại cho ông cai mường, ai 
di qua mượn đừng cho.

Hiền Mương hỏi đ ư ờ n g: đường đi Chiềng Ván 
đường nào dễ đi? Ỏng cai bản nói rằng: đường di qua 
chân bân, rừng cỏ nhièu cỏ săng rậm rạp lắm. Hăy 
theo đường cỏ nhiều cây luồng bóng mát che phủ lúc 
nghỉ chân.

Hiền Mương đi theo con suối đến Chiềng Ván mirờní* 
Luộcệ Đến nơi, Iliền Mương sai hai cô gái trẻ vào bác 
cho cò nàng biẽt trước và chào cò nàng. Cò nàng cát 
tiếng chào lại, không quên chào cả (( ông» m ố i: ((llôm  
bưó'c chân ra đi, tất cả bản mường cỏ thrọ’c mạnh khỏe 
khòng? ».

Chào xong, hai cò gái trở ra. Dọc đường hai cô l)ỉ\n 
với nhau rần í : « Ta se làm sao đây cho cô nàng xa 
cách Hiền Mươnít ))ẵ ()n La chạy [heo hai cò nhắn thêm : 
« Hai cô trở ve gặp Iliền Mương gửi lờj chào thay la »ẽ 
Hai cò nói: « Lạy nàng và thưa với nàng, nàng cho 
chúng tôi thay lời ve chào với ông, cluìn-4 Lôi phải gừi 
lời. Nàng ơi, òng chủ của chúng tôi, khôn thật có khôn, 
giàu thật có giàu, song ông clnì chủng tôi không dẹp, 
nàng không chê thì nàng về với ồng... y>

Òn La đứng sững lại, mắt đăm đăm..Ế
Hiền Mương liền nổi với các cô gải và các chàng 

ta ai trẻ rằng: <r Hôm ta đi không mồ trâu đen để cúng
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ma, không mồ trâu bạc đê cúng đền, nhưng sao con trâu 
thui cháy lòng cháy da lại đứng dây ăn cỏ, sao con gà 
luộc cạn ba lần nước lại vỗ cánh bay đi, không biết ma gì 
ỏ’ (lưới trần gian đã gâv điều khòng tốt lành cho ta» (1J.

Hien Mương vào nhà Ổn La. Nàng ở mãi trong buồng 
kin. Tủi hô, Hiền Mương bỏ ra về. Chàng hát mãy câu 
từ biệt. Chàng hát hav quảỀ Tiếng hát trầm tràm tha 
thiết. Tiếng hát bùi ngùi cảm động. Chàng đị đã xa, 
giỏ rừng còn đưa tiếng hát lại, Òn La ra cửa, nhìn 
theo. Nàng không biết nàng bị tiếng hát lôi cuốn từ lúc 
nào. Hiền Mương cưõủ voiệ Voi đi chậm rãi từng bưỏc 
một. Òn La trước còn trông thấy cả con voi sau chỉ 
trông thấv lưng Hiền Mương, rồi mất hút. Nhưng tiếng 
hát vẫn vẳng lại. Nàng với Iihìn theo, khổng may sầy 
chân, từ trên nhà sàn rơi xuống đất. Nàng chết, ôm 
theo một mổi hận tình.

NINH VIẾT g i a o  sư u  tám 
ò  Quế Phong,  Quv Châu. N.A

(1) Có người  nói ch u y ện  chĩ đẽn đ ây  là hết.  Đoạn sau là 
t ru y è n  t l iuyẽt mới thêm th ắ t  vào.



CHÀNG CHỒN

Ngày xưa ở vùng mường Khay cổ một ông chẫu 
mường giàu cỏ sinh được chỉn người con gái. Tám cố 
đã lấy chòng. Chỉ còn cò Lả, cô gái út, được cha mẹ 
cưng nhất chưa lấy ai. Đã hai ba chàng trai trong vùng 
đến nhòm ngỏ. Chàng trai nào chầu mường cũng ưng, 
nhưng cô Lả từ chổi.

Một hòm Gô Lả đi thăm rừng mét (luòng) của nhà 
minh. Tử xa bỗng yọng lại một điệu sáo kỳ lạ, nghe 
như nhắn nhủ như mời chào, nghe du dương gợi 
thương gợi mến. Tiếng sáo khi xa khi gằn, khi trầm khi 
bông. Cô Lả đứng lặng người nghe. Ròi cô đi theo phía 
cỏ tiếng sáo. Gô đi loanh quanh mãi, chim chóc trong 
rừng ngừng líu lo và bay theo cô. Hươu, nai, vưọ-n, 
khĩ... cũng hớn hở tinh nghịch đi theo cô. Đến một 
suối nước trong veo, cô thấy một chàng trai, mặt mữi 
khôi ngô» ăn mặc bình thường, đang ngồi tựa gốc câỵ 
thôi sáo. Nước suối chảy róc rách như đệm cho tiếng 
sáo của anh. Cây cối chao mình đung đưa như cảm 
thồng với nỗi niềm trong tiếng sáo. Cô Lả mải nghe, 
lòng ngây ngất. Tiếng sảo vừa dứt, cò đảnh bạo đến 
bên cạnh chàng trai. Kẻ sượng sùng, ngirời e lệ. Phút đầu 
im lặng qua đi. Họ chuyện trò cùng nhau. Chàng là 
thánh Chồn. Thời gian trôi nhanh lúc nào không biết. 
Mặt trời vừa đứng đỉnh đầu thế mà bây giờ đfi sắp 
khuất sau rặng núi trước mặt. Thảnh Chồn chào cô Là 
ra về. Nói xong chàng iièn biến mất. Bên oạnh nàng



bỗng có một con chòn. Con chồn nhìn nàng quyến 
luyến. Cô Lả bâng khuâng trở lại nhà. Tiếng sảo tha 
thiết bồi hòi lại vọng lên quấn quít như bịn rịn tiễo 
cô diằ

Từ đố cô Lả ăn ngủ thát thường, khi cười nói say 
sưa, khi âm thầm đứng lặng nhìn về phía rừng, nơi có 
tiếng sảo hôm nào. Cha mẹ cô không hiẽu, tưởng là cồ 
bị ma bắt, đón thầy mo vè cúng. Người cô gày đi. Đã 
mấy lần cô vào rừng, đến tận dòng suối đâ gặp chàng 
trai thòi sảo chuyện trò. Suối vẫn chảy, cây rừng vân 
đung đưa... nhưng thánh Chồn không thấy.

Ngày ngày, cô ngồi bên bếp, đăm đăm nhìn ngọn lửa.
Ròi một hồm tiếng sáo kỳ lạ bỗng vút lên. Tiếng sáo 

hỏm nay nghe sao náo nức như gửi gắm, như chia xẻ 
nỗi lòng, như rủ rê. Cò Lả xuống cầu thang. Mặt cô 
tươi tĩnh hẳn lênế Cô chạy nhanh về phía có tiếng sáo. 
Cha mẹ cô rát ngạc nhiên, đưa mắt dổi theo. Gô chạy, 
chạy mãi. Lạ chưa, tiếng sáo hình như ở trước mặt 
mình mà cố đuôi mãi không được. Cho tới cái bờ suối 
hôm nọ, dưới gốc cây, thánh Chôn đang ngồi thôi sáo. 
Nàng Lả không kìm được lòng mình, ốm chằm lấy 
chàng, mắt nhắm nghiền, miệng thốt ra những lời thở 
than trách móc lẫn những lời chờ đợi nhớ nhung. Đến 
khi nàng mở mắt ra thi trước mắt nàng không phải là 
ehàng trai thòi sảo mà lại là con chồn. Nàng Lả bồng 
con chồn vè nhà. Cha mẹ nàn^ thấy vậy vừa buồn cười 
vừa thựơng con, càng cho là nàng bị ma ám. Nhất là khi 
cha mẹ nàng định đem con chòn làm thịt, nàng nỏi: 
đây là chồng con, thì lại càng lo cho vSỐ phận của nàng 
hơnẻ Làm ba ]ựn, đổn thầy về cúng, nàng vẫn thế. Làm 
chín lựn với một trâu, đón thầy mo khác tài giỏi hơn 
vè cúng, nàng cũng vẫn thểỀ Ngày đêm nàng quấn quýt 
bôn con chồn, thương yêu ấp iu con chòn. Tức giận, 
rrhiều hôm cha mẹ nàng chửi rủa nàn^, nàng lặng lê 
chịu đựng.
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Một hôm ông chầu mườn^ gọi tất cả các rê đến, 
giao cho mỗi người ba chực con trâu đẽ mai đi dẫm 
ruộng. Ai cho trâu dẫm xong một mẫu trong một buôi 
sẽ được, ông cho toàn bộ tài sản và được ở ngay trong 
nhà ông. Nàng Lả lo lắng đưa cặp mắt thất vọng nhìn 
con cliòn. Đêm hôm ấy thánh Chồn hiện thành chàng 
trai thổi sáo bảo vợ: «Nàng cứ nhận ba chục con. Sáng 
mai ra ruộng, nàng lẩy chạc (dây thừng) buộc mũi con 
trâu đầu đàn cho chắc chắn nhé ». Sáng hòm sau, tám 
anh rễ kia đập trâu ra ruộng thì trâu chạy lung tung, 
hò được con này, con kia trốn đi ăn cỏ. Tại khoảnh 
ruộng bên bìa rừng, Chồn chạy trưức, miệng cắn lấy 
chạc mũi con trâu đầu đàn, hai mươi chín con khác (íi 
theo. Đến trưa, phàn ruộng của Chồn đã xong. Tám 
anh rẽ đều lấy làm lạ. Cha mẹ nàng cũng lấy làm lạ.• n  D V •

ổng chầu mường lại muốn ăn Ihịt nai. Ỏng đưa ch© 
mỗi chàng rẽ một bộ luới và bảo vào rừng đi săn nai. 
Tám anh rễ mỗi người vào một khu rừng. Họ săn hết 
ngày nọ qua ngày kia mà chẳng được con nai nà()ẵ 
Thánh Chòn cũng bảo vợ xách bộ lưới đi vào rửng. Tới 
một khu rừng cỏ nhiều dấu chân nai, Chồn bỗng hiện 
thành Iĩiộl lirc sĩ, chàng cầm cải áo giũ lông ra, mỗi cải 
lồng biến thành một người lính. Chàng căng lưởi ròi cho 
lính đểL lùng trong rừng đề lùa nai. Hết buồi sảng, chàng 
đã săn đưọ’c hàng chục C011 nai. Thảnh Chồn thu quàn 
ròi lại biến thành chồn. Lần này cha mẹ nàng Lả rất 
bằng lòng. Nhưng cử thấv con clìõn chạy lon xon lại 
ngậm ngùi ngao ngán nên châu mường chưa muốn cho 
toàn bộ tài sản như đã giao hẹn.

Bỗng cỏ tin quàn giặc đến cướp phả các bản xung 
quanh vùng mường Khay. Chúng sắp kéo đến bản của 
chầu mường. Chầu mường rất lo sợ. Ông đã cho dân 
bản cùng các con rê canh gác ngày đêm. Khi nghe tin 
quân giặc đă kéo đến mấy bản Irén, chúng đốt nhà, 
giết người, bẳl Irâu, cướp của, chau mường càng lo sợ
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íiơn. G )i vợ chon* anh Cliồn ra, chầu mirừng h ỏ i : <r Cóc 
con cỏ thề cửu la lúc này được khòng? )) Chồn gật. Đèm 
tữi Chòn hóa thành người, báo vợ: « Nàng hãy nói với 
cha, kiếm cho ta một nghìn giáo sắt và'một con ngựa ». 
Chầu niirờng vội vã cho n^ười đi rèn giáo sắt và 
ngưa quí.

Quân giặc tới, Chồn lại cởi ảo rũ lông ra. Và như 
lần trước, mỗi cải lông lại biến thành một người lính. 
Cỏ điều lần nàv lâu hcm, hăm hở hơn. Họ cầm giáo sắt 
ra trậnề Thánh Chòn cũng nhảy lèn ngựa phi ra trận. 
Chàng đă chỉ huy đoàn quàn của mình đánh tan bọn 
giặc trong chốc lát.

Chàng thu quân nhưng không mặc ảo lòng chồn vào 
người nữaế Oai nghiêm Irồn lưng ngựa, chàng trở về 
trong nỗi mừng vô hạn của dân bản, của chầu mường. 
Chầu mường cho chàng đirọ-c hưởng toàn bộ tài sản. 
Chàng và nàng Lả sống hạnh phúc bôn nhauế Từ đỏ, 
những buồi chiều hôm hay những đêm trăng sảng, tiếng 
sảo của chàng lại cất lên ngân nga, dìu dặt, đằm thắm> 
yêu đời.

Soạn theo lài l iệu của đòng chí 
LỮƠNG PHÒNG và có sưu tầm 

thêm ở xã Bòng Khô

NINH VIẾT GIAO
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LÚÀ CHẰNG NAI

Cỏ một người đàn bà góa chồng ỏr vùng Thanh Nga, 
Gia Ilội bây giờ, một hòm vào rừng đào khoai mài, thấy 
vũng nước nai Lhuễờng uổng, khát, bà uống một ngụm. 
Ai ngờ bà có thai. Dân bản tra hỏi, bà nói thật sự  tìnliẵ 
Dân bản n ó i : « Nếu đẻ ra người, thì bắt vạ, nhưng  
nếu khi dỏ ra có dấu vết gì của nai thì tha cho ». Bà 
lo lắm. Đến ngày sinh, bà sinh ra m ột m ở bùng nhùng  
tưa như lòng nai. Mở lòng nai ấy dàn dàn lớn lên thành 
một cậu con trai, bà dặt tôn là Nai.

Khi biết nói, Nai hỏi : « Cha tôi đâu ? ». Bà con  dàn 
bản nói: « Gâu lâu cô 16, không cỏ bố mà cà, không cỏ 
cha mà lớn» . Mẹ chàng đáp: clia con là vung nước  
nai Uống trong rửng)).

Nai đòi mẹ nắm cơm đẽ đi tìm cha. Vào rừng gặp 
con  nai nào, Nai cũng gọi:  <r Cha ơi y>! Nhưng con nào 
nghe tiếng Nai cũng chạy vào rú. Cho đến  m ột buôi 
chiều. Nai mệt lả, gọi khản cả cô thì cỏ một con  nai 
già chạy lại. Con nai này ngửi ngửi người Nai, rồi cho 
Nai một cải gạc và dặn: « Dùng cải gạc này bới rẫv, 
đào gộc làm nương, làm thành ruộng đến đàu thì n ó i:  
« ruộng của cha Nai đó »Ế

Đ ltợc cái gạc ấy, Nai đem về khoe với mẹ. « Con đã  
tìm đirợc cha r ồ i ». Chẳng bao lâu mẹ chàng qua dời. 
Theo lời dặn của nai già, chàng đem  cái gạc ấy ra làm  
rẫy. Gái gạc cỏ sứ c thần. Chàng mới làm rẫy có m ấy  
ngày ở  một triền núi mà Iruức mắt chàng đă là m ột

I
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khoảnh ruộng lởn. Chàng dùng cải gạc đào bốn cái lỏ 
bon bôn ròi cắm bốn cái cọc và n ó i:  « Ruộng của cha 
Nai dỏ )) sau khi đã tỉa lúa. Lúa tốt như thôi và cũng 
lạ t l ia v : không một con thú rừng nào phá hại.

Lúa chỉn. Chàng gặt không thễnào hết được. Gặt đến  
đầu bờ nọ thì đầu bờ kia, lúa đã chín ròi; lúa ùn ùnằ 
Nai ngồi khóc. Có hai cô tiên b  trời đang đi bứt lá 
dâu cho tẳm ăn, nghe tiếng Nai khóc, lại hỏi. Biết 
chuyện, hai cô bảo: « Anh đi bứt lá dâu, chúng tôi 
gật lúa cho, gặt đến đàu chúng tôi nút rạ lại 
đến đỏ J>.

Hai cô tiên thoăn thoắt gặt lúaệ Nai m uốn lấy một 
cò làm vợ, nên tỉm cách giấu hai cánh tiên vào một bỏ 
lúa. Gặt xon<Ị, hai cô tìm mãi chỉ Ihấy một đôi cảnh, 
nèn một cô bay về đất trời, một cô ngòi khóc. Nai đến 
bôn vàn vi: ((ơ  vói lôi, dát' ngưòi cũng sung sướng 
như đất trời, có kém c h i ».

Sau ba năm, nàng đâ có hai con, một gái một trai, 
đửa biết bò, đứa biết đi. Một hôm, Nai đi vắng, vợ  Nai 
ở nhà đem bỏ lúa có giấu đồi cánh tiên ra làm gạo. 
Vừa mỏ’ bỏ lúa, đòi cánh xô ra. Nàng càm lấy, giắt vào 
mình, tập bay. Hai con cười sằng sặc. Nàng nói : 
« sẳng sặc chi bay, ba ngày vắng mẹ thì bày xirơng ra )). 
Làm gạo xong, nàng nấu cháo. Chảo chín, nàng múc 
ra nhiều bát. Chờ cho con ăn no, nàng dỗ chúng ngủ 
ròi bay về trời.

Chàng Nai trở lại nhà* không thấy vợ, ngòi kliỏc. 
Nhớ vợ  quả, chàng bòng hai con  hai bên nách rồi đi vào 
rừng sâu, gọi v ợ ẻ Tiếng gọi của chàng thảm thiết. Nai 
già lại liiện ra. Nai già bảo : « Hãy ngồi lên lưng ta, ta đưa  
đi tìm vợ». Nai chạy như bay hết đồng ncề) đến núi kia. 
Chẳng mấy chốc đã đến đất trời. Đến một bản có hoa quả 
thơm tho, nhà cao cửa rộng, Nai thấy bao cỏ gái, cò vác 
nước, cô ôm hũ rượu trấu, cô cầm sáo,... Tỉ tê hỏi, Nai
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đirợc inột cỏ cho biết: nay uổng nrợu trấu và hát mừng 
một nàng tiên, con vua then mới về đất trời. Đúng ỴỢ 
mình ròi, Nai nhờ hai cô bòng hai con của mình vào 
đề xin ăn. Ilai con thấy mẹ» sà xuống, ôm chầm lấy. 
Nàng tiên cũng nước mắt đầm đìa.

— Ai đưa các con đến đày?
— Cha.
— Cha con đâu ?
— Đang đứng ngoài đàu bẵn.
Nàng tiên bồng hai con, đem tất cả sự thực, thưavởi 

vua then. Vua Ihen thương tình cho nàng được đoàn 
tụ với chàng Nai ỏ’đất trời. Tiệc rượu mừng hỏa thành 
tiệc rirọ‘11 cưới.

Đu ọ*c một thời gian, chàng nhớ bản làng, nhở nương 
rẫy, nhớ cải nhà sàn, nhất là nhớ cái gạc của nai già 
cho đặt bên bếp lửa. Chàng muốn trở về đất người. Mà 
nàng tiên cũng thế. Nhưng đưừng xa hiễm trở. Chàng 
buòn ủ 1'U. Chàng khấn nai già. Nai già hiện ra. Rồi 
một buồi sáng tinh mơ, sương mù bao phủ đặc đất 
then, nùng tiên chắp đôi cánh bồng con nhỏ lưứt trên 
không, cliàng Nai ôm con lởn trên lưng Nai già. Nai già 
phi vun vút. Họ trốn đất then.

Về ở đất người, chàng Nai lại ra sức phát rẫy làm 
nương tỉa lúa. Lúa của chàng nhiều vô kễ. Ăn không 
hết; chàng đem giúp đỡ bà con nghèo khó. Chàng giúp 
bà con bản gần ròi bản xa. Vì thế, dân bản có c â u : 
« Lúa như lúa chàng Nai J>.

Soạn theo lời kề của cụ 
LANG VĂN NGUYỆT 

ồ  Châu Bình (Quỳ Châu) 
NINH VIỂT GIAO
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Cỏ một trân mưa như trút kéo dài bảy ngày liền đỗ 
xuống vùng Quỳ Châu. Làng bản bị ngập trong nước 
lữ. Nhà trôi, vật chết, dân bản cũng nhiều người bị 
chếtế Những người sống sót dắt díu nhau lên núi 
tránh lụt.

Nước lũ vừa rút thi nắng cháy đất. Nắng ba tháng 
ròng. Suối cạn khô, cảt nôi lửa, đất nứt nẻ. Nắng cháy 
cả lả rừng. Dân làng lại phải bòng bế nhau tìm chỗ 
bôn bò' sông, bờ khe đễ ần nảuẾ

Hai bố con một nhà nọ sổng trong vất vả, trong đói 
nghèoế Họ bám riết lấy làng bản đễ sinh sốngễ Người 
bố thấy mình kiệt sức quá nói với con: (cCha chết đây, 
con giữ lấy cái « sắc sía» (con dao nhọn sắc) này, đâm 
cả mà ăn ».

Từ đó anh làm nghề đâm cả và dân bân gọi anh là 
Thải Sắc Sía. Thải Sắc Sía đi hết khe này, suối kia, 
làm lụng vất vả mà kiếm cả không đủ ăn. Một hôm mệt 
quá, trong giẫc ngủ anh mơ thấy trời đô mưa, nước 
đầy khe suối, dân bản làm ăn vui vẻ, lúa ngô tươi tốt, 
chim chóc ca hát khắp nơi, cá t&n rất nhiều tung tăng 
bơi lội. Tĩnh dậy, anh thấy sự việc diễn ra trước mắt 
đúng như trong giấc mơ. Anh dùng dao đâm cá, hôm 
ỐY anh 'đâm được rất nhiều, làm đủ nuôi thân. Những 
ngày sau nữa, anh đâm được nhiều hơn. cỏ  hôm anh 
mời bè bạn đến ănể

THÁI SẮC SÍA
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Sổng no đủ, nhưng anh cảm thấy cồ đơn. Anh muổn  
cỏ một cò gái đẹp. siêng náng đễ chang sốngẻ Một hồm  
anh đang ngồi trên chiếc thuyền độc mộc giữa sông đê 
chực đàm cả thì mặt nước nồi sóng,'con thuvền chòng 
chành muốn lật, roi một con quái vật lừ lừ tiến về phía 
anh. Thải sắc Sia hoảng quá, anh cầm con dao phỏng 
vào quái vật. Quái vật bị thương, đau quá, giãy giụa 
làm mặt sông lại lung sóng rồi lặn mất. Thuyền dạt vào 
hờ, anh nằm mô man bát tĩnh. Lúc dậy, sờ tới con dao 
thì không còn nữa. Mất con dao như mất cánh tay. 
Thải Sắc Sía thẫn thờ tìm kiếm bên sông. Nhưng lìm 
mãi không thấy. Buồn, bải hoải chân tay, anh ngủ Ihiếp 
đi dưới một gốc câvẳ Con khướu, con họa mi, con « lu 
h u ý t» thấy anh ngủ say đến Ihửc anh nhưng anh cũng 
khồng dậy. Dưới nước bỗng hiện lên hai chàng trai 
đầu chít khăn đỏ, mình mặc ảo xanh, lưng thắt đai 
vàng, mỗi người vác một thanh kiếm dài, tới lav anh 
dậy. Thái Sắc Sía ngòi dậy. Một chàng trai kề cho anh 
nghe: ((Vua đưỏi nước thấy trên này trời nắng lên 
sưỏ-i cho ấm, ỏ’ cung Nước lạnh lắm, không may bị một 
vật gì đàm vào lưng, đau nhóiế v ế t  thương mỗi ngày 
một tẩy lên, khùng ai chữa được. Trên này cỏ ai chữa 
được nhờ anh chỉ giúp »ẳ

Thải Sắc Sia nhỏ’ lại sự việc xảy ra hôm trước. Anh 
nói: «Tồi cỏ thê chữa đ ư ợ c ». Hai chàng trai mời anh 
đi ngayễ Đường xuống cung Nước rộng và đẹp lắm. 
Nhà cửa của vua Nuểởc nguy nga tráng lệ. Vừa tới cổng, 
bây cô gái vô cùng xinh đẹp ra đón anh. Họ dưa anh 
tới chỗ vua Nước nằm. Vua Nước chính là con quái 
vật hôm qua đây — đang rên hừ hừ. Anh nhìn mặt vua 
ròi lậl áo vua và rút con dao nhọn ở lưng ra. Lập tức 
vua Nước khỏi đau. Đễ tạ ơn anh, vua cho anh chọn 
một trong bảy cô gái làm vợ. Anh lắc đầu. Vua cho anh 
rất nhiều vàng bạc châu báu, anh cũng lắc đầu. Vua 
cho anh con ngựa quý biết bay. Anh nhận. Trước lúc
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anh rời cung Nước, vua dặn: ((Khi không muổn đi 
đâu, con vỗ vào mông ngựa ba cải, ngựa sẽ biến thành 
mô đất; khi muốn đi đâu, con vỗ vào mò đất ba cái, 
mô đất sẽ trở thành con n gự a»ẽ sắc Sía "sung sirớng 
lên ngựa trở về vói làng bản. Anh vẫn song vói nghề 
cầm « sắc kiếm cả.

Một hỏm cả nước xôn xao về việc công chúa mất Lích. 
Nhà vua hạ lệnh, ai tìm được công chúa sẽ thưởng lớn. 
Cỏ lẽ người bi con chim lởn quắp bav ngang dày hòm 
trước là còng chúa chăng? Anh ra vỗ mô đất ba cái, 
lên ngựa quý, nhắm hướng cliim lớn bav, lướt tới. 
Ngựa của anh bay nhanh ho'n gió. Anh kéo dây cương 
cho ngựa Yirọt lên cao. Từ trên không trung, anh nhìn 
thấy con chim lcm ấy vẫn đang bay trưỏc mặt. Anh 
thúc ngựa. Ngựa hỉ vang không trung. Con quỉ nhà 
tròi — chính con chim lỏ’n ấy là quỷ nhà trời — đã 
bắt nàng công chúa xinh đẹp đem về đất lrờiẽ Biết có 
ngưò’i đang đuôi theo, nỏ đặt công chúa trên một ngọn 
núi cao rồi quay lại đảnh nhau với Sắc Sỉaể Cảnh nỏ 
quạt có làm cho Thái sắc Sia chao đi, nhưng nhanh 
như tia chớp, anh rút dao nhọn, lao vào con quỉẵ Quĩ 
bị thương, loạng choạng, loạng choạng, rồi rớt xuống 
đất nguôi. Anh đến ngọn núi đá, bảo nàng còng chúa 
ngòi sau lưng anh, cho ngựa bay trở lại kinh thành.

Nàng công chúa chưa hết run. Trước khi tìr biệt 
anh, nàng chỉ kịp xé một vạt ảo, tặng anh đe làm 
kỷ niệm.

Còng chúa trở về cung, nhà vua vô cùng mừng rỡẵ 
Vua mở tiệc ăn mừng. Khắp nơi đeu vui nhộn, rộn 
ràng. Nhu ng chưa biết ai là người dã đưa cồng chúa 
về cung. Vua phán: ((Ai cửu công chúa, hãy đến báo 
vỏ’i ta, ta sẽ gả còng chúa và nhường ngôi cho y>.

Trai trảng xa gàn nô nức kéo tới kinh thànhề Người 
nào cũng nói rằng: <r Tòi )). Song công chúa nói thêm: 
« Ai có miếng vải đo vừa vạt áo của ta, người ấy sẽ là
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chồng ta X). Ngưòi này xé áo, người kia xé áo, nhưng 
vạt áo nào đưa tới, cồng chúa cũng lắc đàu.

Nhà vua buồn lắm. Còng chúa càng buồn liơn. Chỉ 
còn hôm nay nữa là hết liệc mừng. Kinh Ihành đã vãn 
những chàng trai đến đo vạt áo. Công chúa ngòi lặng 
trên chiếc ghê' bọc nhung, mắt đăm đăm nhìn vào 
một phương trời xa thẳm. Nàng đã định ơuav gót trở 
vào cung.

Nhưng tự nhiên tiếng ngưa hí vang trời. Nét mặt
công chúa rạng rỡ. Tiếng ngưa hí trước xa sau gần, và 
khi con ngựa từ trên trời cao lao xuống đúng giữa kinh 
thành thì mọi người ngơ ngác rồi xòn xao bàn tán. Từ  
trên đài, công chúa lật đật bước xuống. Thải Sắc Sía 
đưa vạt áo ra. Lập tức anh trở thành phò mã.

Nhà vua cho anh nhiều của cải và đất đai. Anh nhận  
cả, nhưng anh đem chia cho những bà con nghèo nàn 
ở vùng núi quê anh. Sau khi vua chết, Sắc Sia được  
lên thay. Nhân dân kliắp nơi đều ngợi ca, m ến phục.

Soạn theo tài  l iệu của một học s inh  
C/3 Quỳ C hâu  năm  học 64 — 65 và  
lời kê của cụ LANG VĂN Dực ở 

b ả n  Đòng Minh (Quỳ Châu)
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HAI ANH EM

Ngảv xưa tại một bản nọ thuộc vùng Tương Dương  
cỏ một gia đình sinh được hai con trai khả khỏe 
mạnh. Nhưng không may, khi hai anh em vừa ỉớn lên 
thì mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cảnh nhà sa sút, hai người 
phải cắt nhau đi xin ăn. Hai anh em rất thương nhau, 
khỏng bao giờ xa nhau một bước \ ảã luôn luòn nhường 
nhìn nhau.

Xin ăn ở làng bản gàn gũi một thời gian, hai anh em bàn 
đi nơi khác. Đến một bản, thấy dân làng làm ăn đỏng 
đúc, hai người lần vào. Nhờ tấm lòng thương vê 11 
giúp đõ- của mọi người, hai nơười lan hồi no đủ. Lứn 
lên, hai anh em làm được một tủp lều tranh bôn cạnh 
bảnể Người anh lấy vợẳ Ba người sổng với nhau rất 
hòa thuận. Thấy không thề chui rúc mãi trong tấm lều 
nhỏ, người anh muốn đi làm ăn xa đề kiếm một sổ vốn.

Người anh đi được một thời gian thì cỏ một lèn, con 
một nhà giàu trong bản, lân la đến chơi. Dần dà hắn 
cợt ghẹo, dụ dỗ vợ người anh. Thay lòng đổi dạ, cò ta 
đã tham giàu, một đêm bỏ nhà đi theo hắn. Hai đứa 
rủ nhau đi xa. Ngiròi em đã mấy chiều ròi, nước mắt 
rơi, mà đi hết núi rừng nàv, làng bản ncẵ), tim mãi 
không thấy ckị dâu. Một mình lủi thủi ra vào trong lúp 
lều tranh.

Ngày thảng trôi qua, đã mấy lần hoa ban nở trắng 
rừng. Một hôm, người anh trở về. Chẳng thấy vợ, người 
anh cho là em ăn ở  với chị càn rỡ thế nào đỏ, nôn vợ
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mình mới bỏ ra đỉệ Tức bực anh đã nặng lời mắng mỏ 
em lại còn muổn giết em. Nhung bụng đỏi, anh bảo 
em nấu cơm cho ăn. Em lấy hai cải cọc đóng xuống 
đất làm kiềngể Bắe nồi lên, nồi đô. Người anh bảo, sao 
em dổt thế, kiềng hai chân thì bắc nòi sao được. Lúc 
đó người em mới đỏng thêm cái cọc nữa. Cơm chín, 
dọn cho anh ăn, người em lấy đua chỉ cỏ một chiếcẽ 
Anh lại mắng, sao em ngu thế, đũa phải có đôi chứ, 
một chiếc thì gắp sao được. Người em không nỏi gì, 
lấy thêm chiếc đũa nữa.

No nô ròi, người anh nói <r Ta phải giết mày! » Em 
than thở: « Anh giết em cũng được thôi. Nhưng anh 
thấy đấy, nẩu C0'm thì phải kiềng ba chân mới bắc 
được nồi, ăn C0’m thì phải đua cỏ đòi mứi gắp được cá 
thịt, huống chi anh em ta, cha mẹ sinh ra, rồi mồ cỏi, 
nghèo khỏ, sống đến bây giò’ là do thương yeu nhau, 
nương tưa đùm bọc lẫn nhau ».

Ngưòi anh nghe xong hết hận, không giết em nữa, 
hỏi em tẩt cả sự tình về người VỢ’ bội bạc rồi ôm lấy 
em mà khốc. Từ đỏ, hai anh em lại sống gắn bỏ với 
nhau như những ngày nào còn vẩt vả long đon«7 phải 
cù bo1 cù bất lê la đi xin ăn liết bản này qua bản khác.

Soạn theo tà i  liệu của 
LO VĂN LlỂN ò  T ương  Dương 
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Những đêm ngồi trên nhà sàn, bên bếp lửa hồDg, 
ta thường nghe hai con chim kẻu phía núi bên kia 
« khâm » và dóng lại một tiếng đáp « khác )). Đôi chim  
ấy càng gần nhau thì tròi cung sáng dần.

Theo lời một bài khắp  thì ngày xưa cỏ hai người ỏ’ 
một bản nọ: người con trai lên là Khun Lò và ngưò’i 
con gái tên là u  Tiếm. Nàng u  Tiếm là con một nhà 
quan lang. Nàng rất đẹp. Gô nàng, tay nàng đeo rất 
nhiều « púc-khen » bẳng bạc. Bộ xà tích, ống vôi lủng 
lẳng ỏ’ thắt lưng. Tiếng hát và tài khắp  của nàng đã 
vang dội khắp vùng. Nàng tỉa lúa, dệt vải, giã gạo giỏi 
hcm các « sao )) trong bản và ngoài bản. Cha mẹ nàng 
quí nàng như chim gấm <rcà-in».

Tuy là COI1 nhà lang, nhưng ràng rát tlurơng các ông 
già bà già, chơi đùa thân mạt với trẻ con trong bản. 
Nliững đêm trăng sáng, ngòi trên nhà sàn kéo sợi hoặc 
thêu thùa, hễ cỏ tiếng sảo của Khun Lồ vọng lại là 
trải tim nàng xao xuyến. Khun Lồ là con nhà nghèo. 
Chàng sống íroug cải nhà sàn bé tí với mẹ già. Tất cả 
gia tài của chàng không bằng cải xanh năm. Khun Lồ 
làm việc rất chăm. Ngoài phát rẫy làm nương, săn bắn 
lẵy củi,... anh còn giúp mẹ già giã gạo, vác nước,... 
Khun Lồ rất đẹp trai, nói Ghuyện cỏ duyên. Anh đan 
« dỏn » rất khéo, thôi sảo (Côi» rất hay. Nhưng anh đan 
ĩd ỏ n » ,  thỗi sáo cũng khồng biết cho ai, để ai nghe.

ĐÔI CIỈIM T Ử  QUI
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Trong đời việc gì đáng xảy ra sẽ xảv ra. Nàng u  Tiếm 
đă nhận « dỏn », đã cùng cất cao tiếng hát với anh. 
Song nhà anh không thễ sánh với nhà lang&u Tiếm bàn 
với Khun Lò là liây xuống xuôi học lập thành tài rồi sẽ 
về bản cưới nhau. Buồi tiễn đưa kín đáo bên bờ suối 
vắng thật ý vị. Khun Lồ thối sảo « ô i )). Ư Tiếm hát 
hòa theo điệu « k h ắ p )). Hai người vô cùng bịn rin. 
Khun Lồ sẽ đi ba năm...

Ớ lại bản, u  Tiếm vẫn thường ngắm trộm chiếc sảo 
« ô i )) và cái áo của Khun Lồ đễ lại làm kỷ niệm. Bỗng 
dưng, nhà nàng rộn rịp hẳn lên. Mọi người Irong bản 
được quan lang đòi đến giúp việcẵ Hôm ấv kẻ làm thịt 
trâu, người hông xỏi, người nấu cháo,Ế.ế Mấv chum ruợu  
trấu đã cắm cần. Bà con ra vào tấp nập. Nàng hỏi mãi 
mới biết được cái tin sét đánh ngang tai: lão Hắc Xam 
đến hỏi nàng làm vợ, bố nàng dã ưng thuận, tìêm  ấy, 
trong buồng riêng, nước mắl nàng đã thấm ưỏ'l cải áo 
và chiếc sảo của Khun Lồ.

Hai năm sau, Hắc Xam đến xin bố nàng làm lễ cưới. 
Nàng khóc lỏc xin hoãn lại. Cha nàng thì tham giàu 
tham sang (Hắc Xam là một quan lang khét tiếng giàu 
cỏ và gian ác ở bản bên cạnh) và ham đò dẫn.cưói,  
nhất quyết khỏng nghe. Biết làm thế nào đưỌ’C, giữa 
lúc hai họ đang ăn uống linh đình, u  Tiếm dùng nắm  
lá ngón tự vẫn. Thi hài của nàng đưọ’C « quàn)) lai
9  1- ?ở  ban.

Ba năm tìm thầy học tập, Khun Lò đã thành tài - 
Chàng từ biệt thầy, tìm đưòTLg về bản. Sinh lễ cưới 
u Tiếm sể là cái liọc vấn của chàng. Nỗi lòng của người 
xa quê hương, xa bạn lòng gần đến ngày gặp mặt, thật 
khó mà viết lên giấy đu’Ọ’c. Chàng về đến bản thì cảnh 
cu vẫn y nguyên, mà u  Tiếm đã là người thiên cô. 
Chàng phả quan tài, ôm lấy thi hài u  Tiếm thở than 
khóc lóc. Cuối cùng chàng cũng chết theo người vêu.
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Tin đỏ đến tai Hắc Xam. Vì lòng ghen, vì lỉnh hung 
bạo thò lỗ, Hắc Xam phả nát quan Lài, vẳni nhỏ 
thi thễ của hai ngiiằời ròi vứt qua hai bờ suối. Mỗi bờ 
suối bổng mọc lên một cây trúc xinh đẹpẵ ỉlai ngọn 
trúc khum khum vắt qua dòng suối rồi xoắn xuýt lấy 
nhau. Hắc Xam càng giận dữ. Ilẳn đẵn hai cây trúc về, 
chẻ lạt đan thành hai cái lồng, vứt một lồng đầu 
truông, một lồng cuối truòng. Song hai cải lồng cứ lăn 
lại gần nhau, cải bé lọt trong lòng cải lởn. Hắc Xam 
càng dỆièn cuồng, hắn bắt gia nhân đốt hai cái lồng ròi 
vứt hai nắm than sang hai triền núi. Tự nhiên, hai nắm 
than trở thành hai con vật màu đen xám, có cảnh. Đó 
là hai COI1 tử qui. Hai con chim ấy, một trổng, một mải, 
đêm đèm lại gọi nhau, con trốnơ kêu d khảm )) con mải 
kêu « khác » gióng giả cả rừng khuya im lặng.

NINH VIẾT GIAO
Sưu tàm  ở Nghĩa Đàn, cố 
tham  kliảo tài liệu của bạn

HOÀNG XUÂN HÂN

Khảo d i : ỏ ’ Quì Châu cung cỏ chuyện tử qui song 
tinh tiết hơi khác. Đỏ không phải là một đôi trai gải 
yêu nhau mà là hai chị em một nhà no, sốn£ với nhaué ậ •  * C/
rấl hòa thuận. Người chị rất đẹp, còn em Irai thì khỏe
mạnh. Ngàv hè nóng nưc, hai chị em rủ nhau ra khe tắm.
Khi chi cỏi áo, em trai thấv n^ưc chi, cười khúc khích.

•  7 ơ  •  •

Chị hô Ihẹn mắng em, nhưng càng mắng cm càng cười. 
Tức lên, chị định xông lại đập em. Em bỏ chạy. Hai 
chị em chạy vào trong rừng, sau mệt đói, bị chết lả. Họ 
hóa thành đôi chim tử qui. Hóa thành chim rôi, họ lại 
n;fhĩ đến^cuộc sống yêu thương êm đẹp trước kia, nên 
cả đêm gióng giả gọi nhau, nhưng gần sáng thãv mặt



nhau, Iihứ lại càu chii)rện khi đẻi tắm, linh hô tỉ ẹn dâng 
lên, hai con lại bay Yựt xa nhau.

7 • ề

Ớ Quế Phong, tình liết cầu chuyện cũng là hai chị 
em. Đàu xuân, hai chi em đi Irằy hội lèn Bua. Hang 
Bua tối om. Ngưòi em, trưởc sụễ thách thức của một 
bạn trai, đã ghẹo một cô gải đẹp. Nào ngờ đó là chị. 
Chị mắng. Em xấu hô bỏ chạvễ Chị tháv em chạy hoài, 
đuôi theo và sau câu chuyện cũng diễn biến như chuyện 
ở Quì Châu.



CIIÀNG THUỒNG LUỒNG Ở MƯỜNG PH E

(Tạo Ngược mường Phe)*1)

Phía tây nam Pù Chộng Cha cỏ một bản trù phú, 
dàn bản đông đúc, làm ăn chăm chỉ. Trong bản có 
một cò nàng đẹp người tốt nết, hav làm, quanh năm 
cứ lo việc hái dâu, chăn tằm, kco tơ, dệt lụa. Ngày 
ngày, một mình nàng mang giỏ ra vườn dâu ở cạnh 
bờ aoế Nàng vừa hái dâu vừa hát. Giọng hát của cô 
nàng trong như tiếng chuôngđòng, nên dàn bản thường 
gọi là « nàng Toònự)). Tiếng hảt của cô không những 
làm ấm rừng ấm núi, vui tai dàn bản, mà cả những 
con cá con chim cũng say mê.w i)

Dưới ao, tạo Ngưực, con vua Nirớc, người cai quản 
tất cả loài vật ỏ’ dưỏi nưức, ngày nào cũng ngoi đàu 
lèn, ần mình Irong đám rong rêu đê lắng nghe tiếng 
hát của nàng. Dần dằn họ làm quen với nhau. Và chẳng 
bao lâu, tạo Ngược ở  dưởi ao, nàng Toòniị ở trôn bảo 
yêu nhau. Tạo N^UẾỌ‘C cưới nàng Toòng làm VỌ’.

Tin tạo Ngưcvc mường Phe cưỏi nàng Toòng bav di. 
Ngưọ*c mường Hv(2) hay tin, tức giận lắm. Y tiềr cho 
mình ỏ’ sông lớn, có quyền rộng, tài cao, cai quản 
đòng loài vật ở dưới nirức mà không lấy được nàng 
Toòng, đê ngưòi con gái xinh đẹp, liát hay ăy Yào trong

(1) Mường Phe : Có thề là tên gọ i  xưa n h ằ t  của xã Châu 
Thôn ở Quế Phong  h iện  lại.

(2) Mường Hy Ề. ả  Sầm Tớ thượng  nguồn sông Chu.
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tay một chàng sức hèn, lài kcm, thê' lực chả có gì 
quanh năm luần quần trong một cái ao nhỏ.

Nghĩ vậy/^Ngirực mường Hy rắp tâm tìm cách cưóp 
nàng Toòng về làm vợ. Y liền hô dân chúng xuòi tlieo 
dòng Nậm xẳm (1), tìm gặp người anh em là Ngược 
Văng Goòng (2) đề nhờ giúp sức.

Chúng tụ tập bàn bạc với nhau cách đem quân đi 
cướp nàng Toòng. Đưực tin, tạo Ngirực ở mường Phe 
rất lo sợ. Vì nước nhỏ, dân khòng đông, lực lượng 
kém, bản thân lại không có tài ba, nốn tạo hỏa thành 
người trên đầu buộc một khăn xanh, ngày nào cũng 
trèo lên cày sung bần bờ Văng T oòngf3), nơi mà trước 
đày nàng Toòng thường tới gàn hái (làu, đễ hễ gặp ai 
đi qua, tạo cũng hỏi kế chống lại kẻ thù.

Một hòm ông nai Phan đi qua. Nai Phan thấy có 
ngirời ngòi trên câv cao, bèn gọi xuống h ỏ i :

— Quê anh ở nơi nào, nhà anh ở đâu, mà ngồi trên 
đấy làm gì ?

J  o
Thấy nai Phan vác nỏ lớn, vai mang ổng tên dầy, 

tạo đoản là người cỏ tài, liền kẽ rõ đầu đuôi và tỏ lời
cằu cửu.

— Nai Phan ơi, cháu là Ngược, cai quản ao nàv. Có 
duyên may, cháu lấy được nàng Toòng làm vợ. Bọn ở 
mường Ily và Văng Coòng cậy thế mạnh, ghét ghen, 
chúng định đến đánh mường Phe đễ cướp nàng Toòng, 
vcệy của cháu. Mong nai Phan có cách gì giúp đỡ, sau 
này cháu sẽ không quên on bảo đáp.

(1) Nậm Xằm : sông Chu, bắt nguồn từ  Lào chảy qua Thông 
Thụ qua Thanh Hóa nhập vào sông Mã ở Giàng.

(2) Văng Coòng : vực nước sâu có tên là Coòng ở bên bờ sông 
Hiếu thuộc xã Châu Yên huyện Qul Hợp.

(3) V ăngToòng :  hồ nưởc lớn ở xã Châu Thôn.
(í) Nai Phan : một người thợ săn giỏi, được dân trong làng 

săn tôn làm thợ cả.
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Nai Phan n ỏ i :
— Việc trừ thủ dữ, bác đă thường làm ; trừ kẻ độc 

hại, bác sẽ giủpỂ Nhưng cháu cũng như bọn cưéyp dòw 
là loài thuồng luồng cả, làm thế nào đễ phàn biệt đượe 
đàu là quân của kẻ thù, đủu là quân của cháu. '!ắ

— Nai Phan ơi, bác cử giúp cháu, loài thuồng luòng 
chúng cháu đều mào đỏ câ, nhưng cliảu sẽ đội măo 
xanli đễ bác dễ nhậnẾ

Sáng hôm sau, nai Phan đem bè bạn của mình C.Ò 
đến  hàng chục liàng trăm, kẻ vác nỏ cỏ tồn thuốc đỘG 
người đco cung cỏ tẻn tằm nước lá ngón,... tất cả đều 
nấp quanh bờ Văng Toòng, riêng nai Phan lôn ngọa 
cây sung ngòi ra  hiệu.

Tròi đang trong xanh, bỗng nôi mưa to giỏ lởn, 
nước dâng lên tràn ngập cả núi rừng. Nai Phan biết 
là tạo Ngược mường Phe và tạo Ngược mường Hy đã 
đánh nhau. Nước lớn quá, quân của tạo Ngược mường 
Phe chạv tản loạn. Nai Phan chỉ thấy thuòng luồng, 
mào xanh. Ngồi chờ làu sốt ruột, nai Phan đã tưởng 
tạo NguắỌ’C mirờng Phe thua cuộc ròi. Mãi tới chiều, 
nai Phan mởi thấy hai con thuồng luòng mào đỏ hùng 
hùng hồ hô dầD hàng ngàn quần tiến vào Văng Toòng. 
Nai Phan giưong nỏ bắn trúng đàu haỉ con thuòng 
luồng lớn. Những người đi tlieo nai Phan cũng kẻ nỏ 
người cung bắn tới tấp vào toán quân ăn cướp. Chẳng 
bao làu mưa tạnh, giỏ im, nưỏc rút dàn, mặt hò trở 
lại vên tĩnh.

Bọn thuồng luồng mường Hy bị trúng tôn thuốc độc 
phải rút quân về, bỏ dă tâm cướp nàng Toòng.

Sau khi thoát nạn> Ngưọ’C mưòing Phe lien mời nai 
Phan và những người cùng đi xuốHg thủy cung dạo 
cản!ìẽ Một bữa tiệc rất thinh soạn được bày ra. Mọi 
người ăn uống no nè xong, Ngưọ*c mường Phe hỏi ặề

— Bây giờ tôi biết lấy gì đễ đền ơn nai Phan và 
dân bản ?
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Nai Phan đáp : .
— Trừ kẻ làm  hại là việc chung, chúng tôi khòng  

n g h ĩ  đ ế n ^ ơ n  h u ệ .
Nhưnií Ngircrc m ường Phe không chịu. Chàng đem  

r a  không  b iế t  CO' m a n  nào là  của  qu í  và cố n à i  m ọi 
người nhận cho kỳ được. Ai nẫy bảo c h à n g :

— Cái ăn, ăn sẽ h ế t ; cải mặc, mặc sẽ rách. Tạo cho  
chúng tôi cải gi đẽ mọi người đều được hưởng, đòi này 
được hưởng, con cháu sau này cũng được hưửng.

Nai Phan và dân bản ra về tav khồng.
N gược m ư ờn g  Phe nghĩ mãi. Thấy bà con thường hay 

khố sỏ* vl hạn hán, tạo bèn từ  Văng Toòng trườn m ột vòng  
qua chân núi tỏi các nương rẫy. Lối đi của tạo trở 
thành một con m ương lởn , bao bọc lấy bản. Bản ấy 
nay gọi là bản Na Toòng. Con mưo'ng ấv nước chảy 
quanh năm, mỗi ngày một sâu thêm, nay đa thành một 
con  suối lớn ỏr xã Chân Thỏn. Bà con bản Na Toòng  
nhìn dòng suối, ntrức lưu liên tưới cho các cánh đòng, 
không quên câu chuyện Ngược m ường Phe.

T h e o  LÊ Đ ỈN H TH IỀU
(T y  Văn h ó a  N ghệ  An)
N1NIỈ VIẾT GIAO ghi

190 I



CHUYỆN CON CẦY BAY

Xưa có một cậu bé người Thải, mồ côĩ cha mẹ tữ 
nhỏ, mang tên là Bưn. Ban sống một mình tron<* một 
túp lều cỏn con với tất cả gia tài của bố m ẹ (le lại là 
một cái lưỡi câu.

Một hôm, Run vác cần câu xuống suối. Nhưng Bunđã  
theo hết bờ viỂrc này đến thác nước nọ mà luxHcâuvẫn  
chẵníí mỏc đirợc một vẫy cá. Bun chản nân định 1)0 ra 
về thì bỗng cần câu bi kéo chúc xuổng. Chắc mầm là một 
con cá rất to đã ngoạm miếng mồi, Bun giật phắt cần 
lên thì ra một con ốc bủn, mình phủ đầy rêu. Cựt hửng, 
Bun cảu tiết quẳng vội con 6c xuống suối ròi tra mòi 
câu tiếpề Nhưng lạ thay, Bun giật lồn làn thứ hai cũng 
lại con ốc lúc nãy. Tức minh, Hun bỏ đi câu chỗ khác. 
Nhưng khi giật lèn cũng chĩ là con ốc bùn cũ. Thấy 
thế Bun đành mang ổc ve nhà đè ròi nướng ăn. Bun bỏ 
con ốc lỏn gảc bếp, rồi mải dọn dẹp quét tước nhà cửa 
Rên quẻn khuấy và khi cơm nước xong Bun ngủ 
thiếp đi.

Sáng sau, Ban đẬv rất sớm đi câu. Nhưng cũng câu 
chẳng được đến một vầy cả. Bun đành mang cải bung 
đỏi vè không. Khi về tới nhàễ Bun rẩt ngạc nhièn thấy 
giữa túp  lều rách  nát  của m ình  lại cỏ m ột  m âm  
cam bầy toàn những thịt những cả và xôi dẻo còn tỏa 
hơi thơm ngọt. Bun ngồi vào ăn thật no nê cho bõ đỏi. 
Từ đỏ về sau, ngày nào cũng như ngàv nào, cứ mỗi làn 
B in đi câu về là ở  giữa nhà đã cỏ sẵn một mùru com
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* như thế. Và ngôi « nhà » của Bun cung mỏi ngày một 
đổi khác. Từ một túp lều nhỏ bc, dộl nát xua kia đượo 
sửa sang lại dan đă thành một tòa nhà rộng lớn. Mỗi 
khi ngắm nhìn ngòi nhà, Bun thấy lòng mình không 
chứa hết vui sường. Nhưng cũng khòng làm sao quên 
hết đưực một nỗi nơm nởp vò cứ như thề sắp cỏ một 
moi tai họa nào đến.

Một hôm, sau bữa com chiều, Bun ra ngồi bền cửa 
hỏng mát bất chợt thấy ở chân cột gỏc sàn lại cỏ một 
con 6c và sực nhớ đến con ốc mà mình đi càu được 
bừa trước, Bun chạy lại càm xem thì ra cliỉ còn là cải 
vỏ rỗng. Bun lầm b ầ m :

— Tội thật! Cái tính hay quôn mà đỗ đến nỗi chuột 
khoét sạch cả mình ốc thế này, cỏ tiếc không chứ lỵ Ị

Nói xong Bun vô tư vứt bỏ vỏ ốc xuống gàm sàn va 
trúng phải hòn đáệ v ỏ  ốc vữ tan từng mảnh. Ngay lức 
ấy, bỗng cỏ một người con gái, đòi môi dỏ như cảnh 
hoa vông xuất hiện. Nàng lao từ trong nhà ra túm lấy 
cồ tay của Bun rồi nàng chúm chim đòi môi:•/ o

— Sao anh làm nát mất cái ảo của cm ? Thế là anh 
sẽ phải lên tận sau mặt trăng mà mua áo về đền em 
đấy n h ả ! *

Bun ngơ ngác nhơ một con cua sav bã rượu, chưa 
liiêu đầu duôi ra sao thì nàng đã nhanh nhảu, dịu dàng 
giảng giải .ệ

— Em đến đày đa mẩy ngày rồi mà anh vẫn không 
biết. Nhưng em đa biết anh là một người nghèo> trong 
sạch. Nếu anh bẳng lòng thì ta sể thành vợ thành 
chồng. Và com đùy là của chúng ta, nhà nàv là của 
chúng ta.

Tử đỏ hai người sổng bên nhau. Hạnh phúc nhiều 
tựa một cái hò tràn đầỵ nước mát. Chẳng bao lâu tiếng 
tăm về nàng tiên 6c xinh đẹp» tài giỏi lấy lỉun làm 
chòng đă vang xa và đến tai cày bay. Hồi ẩy cày bay
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ià chúa tẽ của muỏn loài trên rừngỆ Nó cuống lên  gọi 
tất cả bọn tay chân của nỏ đển \ à  sai họ đi lùng bắt 
nàng tiên ốc  về cho nỏ làm vợ. Đàu tiên nỏ sai đirời 
ư o iỆ Đười ưo*i đến nhà Bun thấy cỏ một mâm đầy 
những tliửc ngon của lạ liền ngòi ngay vào chén. Cho 
đến khi bụng phình ra như cải bung nỏ lăn kềnh xuống 
ngủ một cách ngon lành và thế là đười ưoi quôn sạch 
cả công việc của chúa cầy sai. Vợ chồng Bun đi nương  
về> birớc chân lên cầu thang kôu ket môt cải, đười ươi 
giật nầy mình lao thẳng ra phía góc nhà rúc đầu vào cải 
bẫy lòng mà Bun đã đặt phòng trirức lúc đi khỏi nhà. 
Đưòi ươi hết cách chạy, đành phải nằm run trong lồng  
chờ chết. Bun tuốt dao ra định chém đứt đòi thi đười 
ươi rối rít van xin Iha chết rồi thề :

— Nếu được sống, tôi xin giúp anh mọi việc.
Hun thương tình, đút con dao vào vỏ. Đưòi ươi vô  

cùng cảm tạẳ Nỏ mách với Bun ngay tấl cả những mưu 
mò nham hiễm của chúa cầy trên hang.

Ngong ngỏng chờ mãi đă ngót nủa tuồi trăng mà 
vẫn chưa thấv đười ưo’i về bảo tin gì hết, chúa cầy rất 
nóng lòng nhirng vẫn co ch ờ Ể Một ngày, hai ngày* ròi 
ba ngày nữa mà vẫn chẳng thấy bóng đười ưoi. Chúa cầy 
hậm hực sai tưỏrng rết đi tiếp. Đón được tin ấy, đười 
ươi cliạv vội về háo cho Bun biết và tìm cách đối phó.

Nghe đười ưễo'i bày bảo, đêm ấy hai vợ  chồng nàng 
tiên ốc chuyễn đi chỗ khác. Cho đến khuya, thật khuya, 
Bun mứi lav cầm cung tên đến xem nơi cũ mình nằm. 
Chẳng thấy gì, Bun liền lật gối lên xem thì trời ơi ! Một 
con rết lo bằng lirỡi cây núc nác nhảy ra. Lập tức Run 
Gầm chiếc cang phang mạnh một cái. Con rết xanh bị 
nát lưng, cuộn mình phọt mép ra ròi duỗi chết tại chỗ. 
Chừ mãi không thấy tướng rết về> chúa cày lại đưa gậy 
ểliúc tưởng rắn hổ mang và tướng thuồng luồng đến 
hại Bun. Nhưng nhừ có điròi ưcri báo trước, các tướng
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vật đèu phải bỏ mạng dưới đôi tay rắn chắc của Bun. 
Cưoi cùng, cảu tiếu chúa cày Lhân chinh xuống hang 
di bắt nàng tiên ốc.

Lần này, Bun cung đirợc đười ươi bảo trưỏc. Nhưng 
vì chúa cày leo lốn tận ngọn cày cao tít đê rình, nôn 
Bim không thấy. Cầy ở đỏ chờ cho đến khuya, TỢ 
ehồng Bun ngủ say, nó mới cất tiếng kêu : «Báng ngo 
ò ò, báng ngò ò ò ỉ

Hồn nàng tiên nghe não nùng, khủng khiếp liền lìa 
xác bay trốn. Cày bay ờ  Irên cao nom thấy, nỏ bay ra 
đỏn (ỏm được đem về làm VO1 mà Bun không hề biết.• • o
Sáng dậy, Bun thấy vợ mình nẳm bên chết cứngề Bun 
lăn ra khóc thâm khóc thương. Lúc ấy đười ươi đến 
thăm liền bảo Bun :

— Anh cúẳ đe xác vợ ở đỏ, đừng chôn vội. Tỏi sẽ tìm 
eảch giúp.

Theo kế của đười ưoi, Bun chỏ tre già làm nan cứng 
(lan mệt cải giỏ thật to với cải hom thật chắc, que nào 
cíing nhọn hoắt. Làm xong giỏ, Bun đưa cho đười 
ươi mang đến hang tìm gọi hòn nàng tiên ốc và bầy 
cho nàng lập mưu giết cầy. Đười ươi n ổ i :

— Nếu nảDg cỏ nhớ tliương và muốn trở về với 
chồng thì phải làm theo đúng như lời tôi đẩ dặn.

Đêm ấv, nàn<j tiên ốc làm cơm và mừng vui mời chúa 
cầy uổng rượu. Chúa cằy uổng đến say mềm rồi lăn 
mình ra ngủ nỉur chết. Nàng tiên ốc sung sướng gõ mạnh 
xuống sàn nhà và thể là đười ưo*i đến trói cuộn coo 
càv bỏ vào giỏ đem vo nhà Bun. Chở cho đến khi chúa 
cầy tỉnh rượu, Bun mỏi ke dao vào cò nó, quát:

— Mày có trả hòn cho vợ tao không?
Cầy bay run lật bật kêu van:
— Tôi xin tra ngay bầy giờ và xin ông đừng giết tỏ i!
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[]ưn bỏ dao ra. Con cầy khẽ vươn cô lên cấl tiếng kôu : 
lĩ Bảng ngòòò, bảng ngòòò... D Sau liếng kêu của cầy„ 

hồn nàng tiên ốc bay về nhập xác. Nàng dàn dân mỏr 
mắt, lĩnh dậy và da thịt lại hồng hào như xưa.

I3un không giết cằy bay, nhưng đè cho tiếng kêu của 
nó không còn thiêng và cỏ hại với người đời, trước khi 
thả, Bun đã cắt mất năm vấn mù chì đẽ lại có ba vẳn 
trên lưỡi nố. Vì thế mà măi mai vè sau, tiếng kêu của 
cầv bav khồng còn làm mèm yếu hòn người nhơ 
trước nữa.

Cọ LÒ VĂN PÂNG
Bân Nà Hin, Quài Tâu, T u à n  Giáo

Lai Châu kồ
LÒ VĂN SĨ ghi
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CHÀNG HOA CHẤT

Ngảy xira, tại một bản nhỏ ở m ường Chiên có bai 
Y.Ọ’ chồng một nhà nọ sinh được một đứa con trai, đặt 
tên là Hoa Chất. Hoa Chất đẹp trai, thông minh lại cỏ 
tài vẽ. Vọ* chòng thấy thế mừng lắm, nen cho con 
xuống miền xuôi theo học. Iloa Chất lẻn mười hai tuồi 
thì cha mẹ đèu mất. Trong những ngày ở trường, Hoa 
Chất thích \ ể ễ Một con vật gì Hoa Chát đã vẽ Ihưừng 
sinh động, ai cũng thích nhưng từ khi cha mẹ chết, 
Hoa Chất đành phải bỏ học. Chàng đi lang thang khắp 
đố đây đe kiếm ăn. Cuối cùng chàng phải đi ỏ* với một 
tên chủ đất trong bản. Tên chủ đất này rất tham lam 
gian ác, nó bắt chàng làm quá sức. Một làn nó sai chàng 
trong một ngày phải dắt mười hai con trâu giẫm sực 
bùn một đỗi ruộng lớn. Iioa Chất làm không nôi, nỏ 
sai đày tớ trói chàng lại, đánh cho một trận, và đuôi 
đi không cho ău cơm.

Hoa Chất lại đi khắp đỏ đây. Khi đỏi., chàng phải vào 
rừng sâu tìm rau, quả đề cho qua bữa. Một hôm mệt 
quả, chàng ngủ thiếp đi lúc nào không biết dưới gốc 
một cây săng lẻ già, trong mơ, chàng tliấỵ một ông lẩo, 
mìnli ngưòi đàu chim vẹt, đến h ỏ i :

— Cháu ở đâu? Sao lại nằm ngủ ở đây?
— Cháu bị chủ đất đuỗi, không cỏ nhà cửa, cha mẹ, 

phải bơ vơ kiếm sống, cụ oi, cửu giúp cháu vói ỉ
Trong mo* Hoa Chất thấy mình trả lời ông lão nh'ĩ 

vẶỹr. ỏ n g  lão bảo :
— Thế cháu muốn gì?
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— Dạ thưa cụ, cháu muốn \ ỗ ẩ
— Vậy thì cháu cử ngủ ngon. Sáng mai ta sẽ gặp 

lại cháuẳ 0.

Nỏi xong ông cụ biến mất. Tỉnh dậy, Hoa Chất thấp 
thỏm ngòi chờ. Quả nhiên, tròi vừa rạng sáng, ông lão 
lại đếnỆ vẫn  hình thù ông lno trong giấc mơ đem qua, 
cụ già hỏi?

— Cliáu không biết sơ  à?o •

— Sợ cải gì hở cụ, và sợ  chỉ cỏ chết thôi. Cụ bày 
cho cliảu vẽ đi.

— Cháu biết vỗ, vạy đẩ ve đirợc ý muốn của cháu
chưa?

— Cháu chỉ vẽ những cải gì mắt thuv, chưa bao giờ 
vẽ những ỷ muốn của mình.

— Vậy cháu thử ve một con sông và một cải thuyền 
cho ta xem  đi.

Hoa Chất liền vẽ. Cụ già vừa xem vừa đắc ỷ gật đầu:
— Bây giờ ta cho cháu mật cái bút. Chảu hãv giữ 

lẩy cải bút này. Đỏ là cái bút qui đấy cháu ạ. Cháu \ ẽ  
cải gì theo ỷ muốn là đaỄỌ'c cái ấyế Nhưng phải dùng 
nỏ mà giúp đỡ những người như cháu.

Nói xong ông cụ biến mất. Hoa Chất đưa mắt tìm 
vẫn vơ. Đang lúc buồn, Iloa Chất đcm bút ông cự tặng 
ra \ ẽ  một con đirừng và một bày dô thẳng tỏi nhà tôn 
chủ đất. Vẽ vừa xong thì lạ chưa trước mặt Hoa Chất 
là một bầy dê đang lon ton chạy trôn con đường vào 
nhà chả đất. Hoa Chấl vẽ thêm một đản gà cũng như 
vộy. Tên chủ đất thấy dê gà ở  đâu tự nliiên chạy đến 
nhà mình, nó liền sai đằy tớ bắt hết đem làm thịt cho 
bắn ăn. Ăn còn thừa, nỏ sai người đem chôn, mặc cho 
ai thòm và đỏi.
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Hoa Chẩt Ihấy cải bút ông cụ tặng có phép màu 
nhiệm, chàng vui mừng khôn xiết. Chàng nghĩ đến 
oka mẹ và ngôi nhà cữ của chàng. Chàng vẽ một cải 
nhà to, cao, đẹp dựng trôn một đĩnh đồi trước mặt 
bản làng. Trong nhà có đủ mọi đò dùng vò gia SÚCỂ

Một buôi sảng, tôn chủ đẩt vừa ngủ dậy, thấy một 
ngôi nhà lộng lẫy, sừng sững đứng trên đòi cao, hắn 
ngạc nhiên vò cùng. Hắn dựi mắt hai ba làn, tưởng là 
mình nằm mơ, nhưng ngòi nhà vẫn đỏ, càng nhìn 
càng đẹp. Hắn cho bọn đăy tớ dò xem thử. Bọn đày 
tứ cliạvđến nơi, thấy Iioa Chất đang ngòi chễm chệ 
trên một cải gitrờng bẳng vàng đặt giữa nhà, đứa nào 
đứa nấy lè lưỡi. Chủng h ô i :

— Hoa Chất ơi, nhà này của ai?
— Nhà của ta đấvỂ Hoa Chất đáp lại.
Bọn đày lớ liền chạy về nhà báo cho chủ biết. Tôn 

chủ đất liền sai người đến bắt Hoa Chấtề Nắm đưọ*8 
Hoa Chất trong tay, hắn h ỏ i:

— Cái nhà ấy của ai ?
— Thưa ông, của tôiẵ
— Ai làm cho mày?
— Tôi tư yẽ đấy.
— Vậy hãy vẽ ngay cho ta một cải nhà to, cao, đẹp 

gấp chín lần cái nhà của mày mà toàn bằng vàng đi. 
Nếu khòng được, chết với taẵ

Hoa Chất liền vẽ. Được nhà vàng, tên chủ đất bắt 
vẽ thêm trâu bạc, lợn bạc, gã vàng... Cuối cùng nổ 
bắt Hoa Chất vẽ một cái nhà tù bằng sắtề Iloa Chất
vừa ve xong nó sai gia nhân lôi H'oa Chất bỏ vào cái 
nhà tù ấy khóa chặt cửa lạiẵ

Sau bảy ngày, tôn chủ đất mừng thầm : Hoa Ghẵt 
chắc đã chết, khắp các mường không ai giàu bẳng ta, 
nỏ liền cho gia nhàn mở ngục xem Hoa Chất ra sao.
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Nhưng lạ thay, mấy lên đày tớ vừa mở cửa nhà tù thi 
Ihấy nhà tù sáng choang. Ai đă bắc sẵn trong đỏ một 
cái thang cao ngất và Hoa Chất đang bò lên tròi. Tên 
chồ đất vác nỏ bắn đuôi theo. Vòng nỏ vừa bật dây thì 
có hàng trăm mũi tên khác từ các cánh cung do Hoa 
Chất vẽ ra, bắn lại. Tên chủ đất chết ngay.

Hoa Chất trở về làng bản, đem t ấ t  cả lài sân của têa 
chủ đất chia cho bọn đầy tớ. Từ đó với cáy bút ông 
cụ tặng, chàng đem tài vẽ của mình \ ẽ  sòng, vẽ núi, 
vẽ làng bản quô hương, vẽ những gì mà bà con thiếu 
tbốn đẽ giúp đỡằ Ai cũng thương yêu Hoa Chất.

Soạn theo lời ke của 
ông LỮ VĂN NGỌC 

ó  bản  T ang ,  xã Chân Kim, 
huyện  Qué Phong

NINH VIẾT GIAO



NÀNG CÁ MĂNG

(Nàng Pa Cảo)

Một anh chàng mò côi cha mẹ từ thuở nhỏ, anh em 
ehú bác không còn một ai. Anh ta phải sống vất vả 
quanh năm suổt tháng. Khi cầm con dao đẵn gỗ đã 
vững, cầm cải thuông đào đất đã chắc tav, biết Irồng 
cây ngô cáy lúa, anh nghĩ: « Sức hòn người bé, không 
thẽ đi làm xa với dân bản, ta cứ tới bãi tha ma đàu 
bản, phát câv, đào đất, làm ruộng cũng đưọ*c».

Thê' là, ngày qua ngày, sáng nào anh cũng một minh, 
lủi thủi đen bãi tha ma, phát cầy, đào đất. Lúc mệt, anh 
ngòi tựa vào gốc cây, nghỉ mát, mắt nhìn trời bao la ắ

Nhân dàn trong vùng ỉt người dám bén mảng tởi bãí 
tha ma ấy. Họ cho là con ma sỗ theo về quấy nhiỗu 
ngiròi Ihân, sinh ra ốm đau. Thấy anh làm như vậy, 
kẻ nói qua người nói lại, ai cũng cho anh là kẻ tá© 
lọ-n ương gàn. Sau mấy ngày làm việc cật lực, đào 
đưọ*c một đảm ruộng nhỏ, anh đi xin bà con ít giống 
về vãi đưọ’c bái mạ. Mạ lên xanh kín đất, anh rất mừng. 
Mhirng lạ thay sảng nào tới, anh cũng thấy cỏ dấu 
•hân người đi lại, giẫm hỏng cả m ạ ễ Anh nghĩ bụng.,: 
<rMinh nghèo đến nỗi không cỏ mảnh đất đễ đặt cả4 
khuôn bếp, mới phải đê'n đây làm ăn, thế mà cung có 
agirời xấu bụng, phả hỏng nát cả mạ của ta. Phải xem  
đứa nào mỏi được ». Thế rồi, anh hì hực suốt một ngày 
(ròi, làm được mấy cải bẫy rồi đem đặt xung quanh 
nưcmg mạ. ^
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Sảng hôm sau, anh đi thật sớm. Thấy một đửa bé 
khoảng miròi hai lu ôi đang loay hoav gổ* bẫy, anh 
quát to: « A, mày to gan thật! Tại sao đẻra nào cũng 
đến giẫm hư cả mạ của ta x>.

— Dạ thưa anh, không may em bị lạc, nền mắc bẫy, 
xin anh tha cho. Em xin mang ơn anh lắm lắmỀ

— Mày là con nhà ai? Họ tên mày là gì?
— Em không có họ mà cũng chẳng có tên, chưa ai 

đặt tốn cho em bao giờ, chỉ nghe bạn bè thường gọi em
là « Phi N ọ i )) (J).

— Thế nhà mày ờ bản nào ?
— Em cũng không biết có cha mẹ hay không, rồi 

cũng không biết cả bản. Một mình em đi hết bản này 
qua mường nọ, lang thang kiếm ăn cho qua ngày qua 
bữa. Không may anh bắt gặp, mong anh thương đến.

Anh mò còi suy nghĩ, hắn cũng không cỏ mẹ, có cha, 
cũng không cỏ làng bản có cửa nhà, thôi ta cho hắn về 
cùng ở với ta tronj một túp lều cho vui.

— Thế thì ta cũng như Phi Nọi vậv> cũng không biết 
mặt cha, mặt mẹ, Phi Nọi cỏ ve ỏ- với ta kliông?

— Anh thương em, em xin ve ở, từ nay ta cùng nhau
làm anh em ruột thịt.• • /

Từ đỏ, ngôi nhà nhỏ của anh mồ côi cỏ thêm đứa 
nhỏ là Phi Nọi. Họ ăn ở với nhau rất hòa thuận. Họ 
nhường nhin cho nhau từ cải ăn cải mặc. Họ đỡ cho 
nhau từ công nặng đến việc nhẹ.

Một hôm, Phi Nọi nói vởi anh:
— Anh ơi, cải tỏc anh đã xanh, cái tuôi đã nhiều, 

anh phải kiếm một người vợ đỗ đữ đần nliững việc 
trong nhà, đế anh em ta có thêm thì giờ làm nương 
rẫy cho nhiều.

(1) Phi N ọ i : tiếng Thải là ma nhỏ, đặt tên này ý nói Phi 
Nọi không phải là người bình thường.
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— Con gải không lấy người nghèo khồ như anh em 
ta đáu.

— Anh nói không đúng, con gái cũng có người nghèo 
như chủng ta, nào cỏ phải ai cũng giàu cả đâu. Anh 
không nghe chuyện cỏ nàng tiên đã lấy một người 
nghòo mà làm ăn rất siêng năng, sổng với mọi người 
đều lốt bụng.

— Nhưng anh không có cha có mẹ thì ai chịu lấy ỉ
— Ta cũng tim ngirời khòng có cha, không cố 

mẹ vậy.
— Khỏ lắm Phi Nọi ơi.
— Không khó đâu anh ạ. Nểu anh ưng lấy vợ, em sẽ 

tìm cho, thiếu gì cô gái muốn lấy anh em ta.
N<*ườỉ anh suy nghĩ một hồi ròi nói với Phi Nọi:  

cN ếu anh em chúng ta lẩy được vợ thi bản thêm 
am, nhà thêm vui, nưoTig có Ihôm bước chân người 
và cuộc đời của chúng ta cũng đữ tẻ lạnh, tùy Phi 
Nọi đấy ».

Dăm hổm sau Phi Nọi bảo anh:
— Hôm nay ta đi câu cá ờ  sông.
Nói ròi hai anh em cùng nhau vác thuyền ra bờ sông. 

Plii Nọi n ỏ i :
— Anh ngòi trôn thu}Ten càm cần câu, còn em lặB 

xuống vưc sâu tìm cả.o  •

Theo lời Phi Nại, người anh ngồi trên thu}Tền cằm 
cần câu, còn Phi Nọi thi lặn xuống nước. Ngưòi cầu* 
kẻ lặn cho m li  đếnch iều  khổng đưcrc concá  nào. Chán 
nản, ngirời anh định quay thuyền vào bờ, nhung anh 
bỗng thấy nặng tayẳ Anh giật lôn thì chĩ được một 
con cả nhỏ. Anh đinh thả nó xu6n* sôn£, song Phi• o  o 9 o

Nọi b ả o :
— Ngày mÒDg một thì trăng chưa tròn, nhưng ngày 

rẳm thi khổng ai bảo mặt trăng m éo; ta cứ đein cá nhỏ
vè nuòi, đến ngày Gả lớn thì anh sẽ khồng chê cá 
nữa đâu.
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Nghe Phi Nọi nói, người anh đem cả nhỏ về nuôi. 
Ngày hai bữa, họ không quên phàn cho cả. Cả dàn dần 
lớn lên. Đỏ là một con cá măng xinh đẹp. Hai anh em 
vẫn đỏi nghèo lam lũ, ngày nào cững phải quàn quẠt 
với mấy mảnh ruộng nhỏ ờ  bài tha ma.

Một hôm đi làm về, anh em Phi Nọĩ thấy một sự 
khác lạ. Ấy là nhà cửa đẫ được quét dọn sạch sẽ, đồ 
đạc đã được xốp đặt gọn gàng, cả cải chỗ nằm hôm 
nay cũng tươm tất. Lạ hơn nữa là cơm canh đă được 
nấu nướng ngon lành và bày dọn sẵn sàng. Nhà vẫn 
vắng. Ai mới làm những việc này mà bếp lừa vẫn còn 
đỏ riểrc, nồi nirức vẫn còn bốc hơi nghi ngút? Phi 
Nọi n ó i :

— Cỏ lỗ bà con thấy anh em mình vất vả, nẻn đến 
làm giúp đấy. Thôi cơm canh đă sẵn, ta cử ăn đi kỏo 
đỏĩ anh ạ.

Hai anh em Phi Nại ngồi ăn co’m. Người anh cử băn 
khoăn suy nghĩ, còn Phi Nọi cử mỉm cirừi.

Làn sau, rồi những làn sau nữa, cứ mỗi buồi đi làm 
về, hai anhemđèu thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm canh ngon 
lành như vậy. Phi Nọi coi như không cỏ gì xàỵ ra, 
người anh hỏi khắp bà con trong bản, nhưng kbòng ai 
nhận là dă đến làm giúp.

Một hỏm đang nửa buôi làm nương, người anh trốn 
rề, lền lên nhà xem sao, thì thấy một người con gái cỏ 
sắc đẹp lạ lùng, cả mấy mirờng không cò nào sảnh kịp, 
đang nhỏm lửa thòi cơm. Nàng làm rắt nhanh, chỉ một 
chốc cơm canh đã chín, cửa nhà đã sạch sẽ. Chàng sực 
nhớ đến con cả, se sẽ ra nhìn cải chum nuòi cá, chĩ 
thấy xác cá nồi lềnh bềnh. Chàng đoán chắc người con 
gải ấy chỉnh là con cả măng mà bấy nay mình đã nuôi. 
Chàng đập vỡ cải chum, nắm chặt xác con cảề Ngha 
liếng động, người con gái vội vàng chạy tới cải chum, 
nhưng không kịp nữa, chum đã \ ở  tan, xác cá đã bị anh 
chàng giữ chặt trong tay. Nàng đứng thừ người.
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— Nàng Pa cảo*1) ơ i ! Nàng đã cỏ lòng lốt giúp đỡ 
anh em chủng tôi, nàng hãy ở lại với chúng tòi đi. 
Chứng ta sẽ chung song trong căn nhà nàỵ.

Pa Cảo nhìn anh hòi lâu rơi mỉm c ư ờ i:
— Cliàng đă có công nuôi em từ nhỏ, lời chàng Hỏi 

em đâu dám chối từ.
Vừa lúc đỏ, tiếng hát của Phi Nọĩ từ đàng xa vọng :

Nàng Pa Cảo ơi!
Dừng mơ củi xúc cả nữaể
IIŨỊJ là m  ượ anh tôi,
Nhà sẽ có thèm người,
Cái ((bón non ;;(2) thêm chăn, thêm gối...

Từ hôm đỏ, tron<4 căn nhà sàn nhỏ bé ở cuối bản, 
hai vợ chồng nàng Pa Cảo và Phi Nọi sổng vói nhau 
răt đầm ấm, vui vẻ.

Nàng Pa Cảo đẹp lắm, trăng rẳm tháng lảm cũng 
không sảnh nôi. Xóm bản đều khen anh mồ côi cao 
duyên tốt số. Tiếng về nàng Pa Cảo đẹp hon tất cả các 
đóa hoa rừng Iruycn đi khẳp bản trên mường duỏi. 
Tin đến tận tai lão hung thần gian ác nhất trên mường 
Trờiề Lão rất thèm muon, lão liền nghĩ cách cướp nàng 
Pa Cão. Lao tập họp quan quân dưới quyền lại. Đầu 
tiÀn hắn sai đàn ong vàng(3) :

— Ta muốn lấy nàng Pa cảo làm vợ. Chúng mày cỏ 
cách gì bắt đirọ-c nàng khòng ?

(1) Pa Cảo : con cá măng, lẫy tên cá đẽ gọi người con gái 
từ  trong xác cả hóa r a ề

(2) Bón non : chỗ nằm, vì người Thái  ở nhà sàn, t rước đây 
không cỏ giường, mỗi ngườ i  có một chỗ nằm nhất  đ ịnh .

(3) Ong vàng  : loài ong độc cỏ sắc vàng.
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Đàn ong nói ĩ
— Chúng íòi sẽ vào làm tô trong cải ổng mà nàng 

thường đựng thóc nuôi gà. Sáng sớm nàng dậy cho gà 
ăn, chúng tôi sẽ cắn chết, đưa hòn nàng về chớ thần.

Phi Nọi cũng là một người từ mường Trời xuống- đẽ 
giúp người nghèo khò. Phi Nọi có đỏi tai rất thính. 
Khi lão hung thần và đàn ong bàn mưu độc, Phi Nọi 
đeu nghe rõ đầu đuôiẵ Đêm ấy Phi Nọi bảo chị là nàng 
Pa Cảo :

— Sáng mai gà vịt đề mặc em, chị không được đến 
chuồng gà.

Sáng hôm sau, Phi Nọi đậv sớm hơn mọi hôm. Phi 
Nọi đến bên chuồng gà, lấy vải bịt kín miệng ống đựng 
thóc nuôi gà, ròi đem bỏ vào lửa đơt. Gả họ hàng nhà 
ong bi thiêu, khỏi bay lên trời, mùi khét Iẹtế Lão hung 
thần căm tức lắm ễ Lão liền gọi đàn rắn độc đến :

— Ta muốn lấy hòn nàng Pa cảo  về làm vự, rắn bãy 
gi.ủp ta.

Rắn độc n ó i :
— Chúng tôi sẽ vào nằm trong <r mo nừng Sáng 

sớm, nàng dậy hông xôi làm cơm, chúng tôi sẽ cắn 
chết, đem hồn nàng về cho thần.

Cũng như lần trước, Phi Nại đã nghe 1'5 ngọn ngành, 
chàng dặn chị là nàng Pa C ả o :

— Sáng mai, em sẽ dậy đồ xôi, chị không nôn dậy sớ m ằ
Hỏm sau, khi gà mới gáy* Phi Nọi đã dậy. Chàng lấy

vung đậy kin miệng ((mo nừngj> lại, rồi nlianh nhẹn  
bắc lẻn bếp, đun lửa thật đỏ cho nước chóng sôi. Đầu 
rắn độc bi ninh nhừ. Mùi thơm bay lẻn trờiỆ Hai làn 
thất hại, lão hung thần giận sôi lẻn. Hắn đòi con 
báng(2) đ ế n :

(1) Mo m ừ n g  : cải  n iếng  d ù n g  đẽ đồ  xôi.
(2) Báng:  một con vậ t  n ử a  thú  n ử a  ch im ,  đồng bào  cho rằng  

nó kêu ở  vùng  nào th ì  vùng  ăy  gặp ta i  nạn.
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— Ta muốn lấy nàng Pa cảo  về làm vợ, ta đâ sai ong 
vàng, rắn độc đi bắt nàng, nhưng cả ong lẫn rắn đều 
khòng vè. Nay ngươi hãy cổ gắnơ giúp ta.

Báng thưa .ẵ
— Tôi có ba cải lưỡi, một lưỡi đề kêu bầu gọi bạn; 

một lưữi khi kêu lên thì người đang sống sẽ làn ra 
ch ế t; còn một lươi nữa, nếu kêu lẻn thì người chết 
rồi sẽ song lai. Thế nào tồi cũng mang đirơc lion nàng 
Pa Caừ về cho tliànễ

Phi Nọi vẫn nghe cặn kẽ mưu gian. Chàng bần thần 
suy nghĩ, vì báng là loài vật ác nhất, nếu không tìm 
cách giết nó đi, hay cắt cải lirỡi độc của nỏ đi thì dù 
cứu được nàng Pa cảo  làn này, làn sau nỏ cũng bắt và 
bao người sẽ chết vì nó. Phi Nọi dặn anh mồ còi là 
chòng nàng Pa C ả o :

— Em cỏ việc phải đi xa nhà ít ngàv. Nếu ở nhà cỏ 
việc không lành, anh phải vững như cây lim giữa rừng. 
Thậm chí, chị có chết đi, thì anh không được khóc 
tiếng nào, anh cứ đề chị nằm đó chờ em về hãy hay. 
Nói xong, Phi Nọi biến mất.

Phi Nọi vừa đi khỏi nhà thl từ trong rừng xa, một 
. con báng bay đến đậu giữa nóc nhàỆ Hắn kêu lên ba 

tiếng thảm thiết. Nàng Pa cảo  ngã lăn ra chết. Báng 
liền dẫn hồn nàng về nộp cho lão hung thần. Trên 
đirờng về mường Trời, bảng gặp Phi Nọi. Phi Nọi vòn 
vã hỏi báng:

— Ông mo ơi, ông đi hộ đám ở đâu về thế?
Báng không trả lời, Phi Nọi vẫn bám gót, nièm nở h ỏ i :
— Nhà ông ỏr đâu, mà ông đi vội vàng thế?
Báng chỉ trả lời qua loa rồi đi thât nhanh. Phi Nọi 

chạy theo hỏi to :
— Ỏng mo ơi, tôi ở  mưừng Trời đây mà, nghe tin 

ông đã lấy được hồn nàng Pa Cảo, Ihằn bảo tôi xuống 
cõng ông \ è ề
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Bárag sợ  Phi Nọi cướp mất công nẻn từ chốiặ Phi Nọi 
vẫn cố giành mang cho bảng một ít đồ đạc. v ề  đến nhà 
lão hung thần, Phi Nọi còn săn sóc giúp đỡ báng rất 
chu đáóf Lão hung thần và báng thấy thế cả tin, nhận 
cho Phi Nọi làm đầy tớ đẽ ngàv đêm hàu hạ báng.

Lấy đượe hồn ttàng Pa Cảo, lão hung thần rất sung 
sướng. Sau mấy ngày tiệc tùng linh đình và sau khi đã 
thirởn,g công cho báng một cách xứng đáng, lão hung 
thần cho người nhà « xông » bảng về tận nhả. Phi Nại 
xin đi, lão bẳng lòng ngay.

Phi Nọi vào rừng chặt mấy cây tre thật tốt, đan một 
cái rọ thật chắc chắn, rồi bảo báng:

— Ỏng mo ơi, thàn giao cho tòi việc « x ổ n g » mo, 
thần bảo tôi phải cõng ông vè tận nhà, khòng được đê 
ông đi chân. Tôi đã đan cái rọ này «ìẽ ôn<4 nằm ch® 
khỏe. Ông hãy chui vào nằm thử xem cỏ vừa không.

Báng nghe bùi tai, chui vào rọ, khen: « Vừa lắm ỉ 
Vừa lắ m ! y>

— ỏng hãy phả đi, xem nỏ cỏ chắc chắn không, kẻo 
đi đường đảnh rơi ông, tòi cỏ tội vứi thần.

Tưởng thật, báng dùng hết sức mình, cựa quậv inãi, 
nhưng cái rọ vẫn không hề gì.

Phi Nọi buộc kv miệng rọ, đõ* bán<4 lên lưng, đi thật 
nhanh, đi thẳng vè nhà nàng Pa Cảoắ Phi Nọi cùng anh 
đốt một đống lửa thật to ròi bảo b á n g :

— Mày đã bắt chị ta là nàng Pa cả o  cho lẩo hung 
thần, giờ thì ta cho xác mày ra tro.

Lẩy thế có lưỡi độc, báng liền kêu lẻn ba tiếng rền 
rĩ đẽ giết Phi Nọi. Nliưng Phi Nọi không chết, nghe

(1) x ò n g  *ề t iễn chân, người  T há i  có khách q u ý  đến  thăm, 
khi khách ra về» chủ nhà  cho ng ư ờ i  m ang  h àn h  lý của khách 
đ ư a  khách  về tận  nhà.
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báng kêu ba tiếng, Phi Nọi càng khỏe hơn. Thấy thế, 
báng hốt hoảng. Phi Nọi kéo cải rọ gần thêm đống lửa 
đỏ rực rồi thét lớii:

— Mày muốn sống hay muốn chết?
Biết đã mắc mưu Phi Nọi và biết sẽ không làm gì 

được Phi Nọi, nằm trong rọ, báng run cầm cập 1 « Xin 
ỏng tha chết cho tôi».

— Mày cổ Irẫ hồn cho chị ta khồng?
— Tôi xin trả nhưng đừng giết tôi. Bảng đảp.
— Mày đã làm thế nào mà lấy được hòn nàng Pa 

Gảo, và bây giờ làm thế nào đễ nàng sống lại?
— Miệng tôi có ba cải lưỡi. Một lươi kêu lên, không 

có việc gì xảy ra, lưỡi ấy tôi dùng đê gọi bầu bạn. Một 
luẽõ-i kêu lên ba tiếng người đang sống tôi định bắt đi 
sẽ lăn ra chết. Gòn một lưỡi nữa, khi nào tỏi kêu lên 
ba tiếng» người đã chết nếu tôi định cứu sẽ sống lại.

Phi Nọi mang bảng đến bén xác nàng Pa cảo  rồi 
bảo b á n g :

— Mày muốn sống và muốn trở về m ường Trời thì 
hăy kêu lên ba tiếng cho chị ta sống lại. Nếu không 
mày sẽ nẳm trong đống lửa kiaặ

Đã nẳm Irong rọ. báng không thẽ chổi từ.
— « Bọ ầu ».ễ. Tiếng thử nhất vừa vang lên, tim nàng 

Pa Cảo đập, người nàng ấm lại dần.
— « Bọ ầu »..Ễ Tiếng thử hai vừa dứt, nàng Pa Cảo 

mở mắt ra, tay chân cựa quậyỂ
— « Bọ ầu»... Tiếng thử ba vừa dứt, nàng Pa cả o  

ngòi hẳn dậy, cười nói như thường.
Phi Nọi bảo báng: « Mày hãy lè cải lưỡi làm chết 

người cho ta xem »Ể Không còn cách nào khác, báng 
đành lè cái lưỡi ẩy raễ Nhanh như cắt, Phi Nọi nắm  
chặt lẩy cái lưỡi ẩy rồi dùng dao cắt xoẹt. Gắt xong, 
Phi Nọi bảo bảng kêu thửễ Bảng kêu, Plii Nọi thấy 
không có chuyên gì xảy ra, tha báng vèẫ
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Cứu được nàng Pa cảo, Phi Nọi bảo anh c h ị :
— Em là người mường Trời, thấy anh nghèo mà cần 

cù và tốt bụng, trời sai em xuổng giúp anhề Nay em đã 
hết hạn ở mường lùm, khòng thễ ờ  với anh chị nữa.

Nói xong, Phi Nọi biến mẩt.
Hai vợ chồng nàng Pa cảo  nhìn theo, bao vấn vương 

luyến nhớ. Từ đổ họ sống với nhau càng đầm ấm, 
nhưng lúc nào cũng nhớ thương Phi Nọi, coi Phi Nọi 
là Pọ Then thứ haiễ Mỗi khi có gi khố khăn, họ cũng 
khấn mời Phi Nọi vồ giúp.

Theo LÊ ĐÌNH THIỀU 
(Ty văn hóa Nghệ An)

NINII VIẾT GIAO



t

CON CHIM « TĂNG LO »

Từ thuở nào, họ Lo Kăm cỏ ntrơng rẫy bẳn làng tử 
tè'ể Bà con sống trong một thung lũng màu mỡ. Nhưng 
ròi có một thị tộc khác kéo đến đánh phảẾ Họ Lo Kăin 
đich không được phải dời bản.

Trẻ già trai gái kéo nhau ra điể Họ qua hết triền núi 
này đến khu rửng kia. Trên đường đi., bao nhiều lương 
thực mang theo, họ đeu ăn hết. Đến một thung lững, 
dựng xong mấy căn nhà sàn mới, họ đã phải ăn dến 
hạt thóc giống cuối cùng. Quả rừng, khoai mài đã giúp 
họ phần nào trong những ngàv chặt cây làm nhà, phát 
rẫy làm nương. Nước suối dã giúp họ khi khát. Nhưng 
rồi biết lấy gì gieo xuống đề chờ một mùa tha hoạch. 
Họ đã cho bao người băng rừng virựt suối đê tìm kiếm 
ít lúa, ít ngô. Có người đi không trở về. Có người trố* 
lại nhưng với cái lắc đầu uế oải tuyệt vọng. Quả rừng, 
khoai mài trong máy khu rừng làn cận dàn dằn hết. 
Nương phát ra đỏ đỗ cỏ mọc. Người nọ nhìn người 
kia ngao ngán thỏ’ dài. Đàn bà con trẻ than khóc.

Đang trong tình trạng bi đát đó, thì một buôi chiều 
trôn một cày cao ở đầu thung lũng cỏ tiếng chim tăng- 
lo kều «rúc, rúc, rúc!».ế. Gác ông già bà già nghe tiếng 
chim tăng-lo kêu mở cặp mắt đùng đục nhìn vào bếp 
lửa âm thầm. Cái gì không hay lại đến thêm chăng ! 
Nhưng không, chim tăng-lo đã đem hy vọng đến với 
mọi người trong họ Lo Kămệ Từ 'trên cành câv nơi 
chim tăng-lo đậu, mấy bông lúa hột mầy óng vàng roi
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xuống í1). Một cụ già đã nhặt được. Lúa ! Lúa !ể.. Tin 
vui truyèn đi từ nhà sàn này qua nhà sàn khảc. Mọi 
ngưòi đô ra xem lúa. Mấy bông lúa được nhè nhẹ 
chuyền từ bàn lay người nàv qua bàn tay người kia. 
Tay họ mân mê mà lòng mừng khấp khởi. Và mặc dù 
đã mệt rũ, tối hòm đó, con gái vẫn mặc bộ quần ảo 
mỏi vui mừng múa lượn quanh đổng lửa hồng ; con 
trai thì hè hả thổi sáo, gảy đàn môi.

Khi cuộc vui đâ gần tàn, cụ già nhặt đưọ’C mấy bông 
lúa ban chiều, trầm trầm cất giọng nói : « Chim tăng- 
lo đă đem lúa đến clio ta. Từ nay chim tăng-lo là 
người nhà ta». Họ Lo Kăm khòng bao giờ bắt giết 
chim tăng-lo ăn Ihịt từ đó. Mà nhữ cỏ thấy con nào bị 
chết, họ bịt khăn trắng, cất tiếng khóc ròi đcm chòn 
tử tế.

Soạn theo lời kề của 
cụ LO KHẢNH XUYÊN 
ở Châu Kim, Quế Phong

NINH VIẾT GIAO

(1) Có người nhở ĩ chim tăng-Io đem đến cả máy num 
xôi nữa.
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Lâu lắm, từ ngày trẽn núi rừng nàv mởi có mùa hoa 
ban đău tien, loài vật còn biết nói tiếng người. Hồi ấy 
khắp miền rừng bao la này, ngày đêm người ta chỉ 
nghe tiếng voi gầm, hô kêu, vượn hú là âm vang hơn  
cả. Thấy hoa quả hay miếng mồi ngon là chúng tranb 
cướp rồi cắn xé nhau ầm ĩ  suốt ngày. Riêng chỉ cỏ khỉ 
và hô là choi với nhauể Khỉ tinh nhanh song yếu ớt, 
nhiều khi phải dựa vào sức khỏe của hô. Hô lớn xác 
song ngừ nghệcli, đần độn, nếu không cỏ khỉ bày mưu 
cho thì cung nhiều phen nguy khốn. Do đó, hai con 
đi đâu cung có nhau như một đôi đũaệ Mặc dù vậv, hồ 
vổn tham ăn, cậy khỏe nên hay tranh hết phần lớn  
mòi ngon. Khỉ ta thường bị đói luôn, mà phàn nàn 
kêu ca thì lập tức bị hô tát eho mấT cải đau điếng. 
Mãi như thế, khỉ không chịu nòi, đinh tâm chơi cho 
hô một vổ nhở đời.

Một hôm, khỉ và hô cùng nhau lên nương đặt bẫy. 
Hô đặt bẫy trên một gò đất mang hình yên ngựa. Còn 
khỉ thì vờ đặl bẫy trên đàu cọc cây.

Trỏn đường về, họ trò chuyện cùng nhau về số may 
số rủi của hai cái bẫy. Hồ hễ hả đắc chí :

— Bẫy của tao đặt chỗ thẩp là đủng luồng bò rửng 
và lợn cỏ hay qua.

Khỉ láu lỉnh cắt ngang lời hô :
— 0 ! Các con vật to bao giờ cung đi cao, nên cải 

bẫy của tôi đặt là trúng nhất. Còn cải bẫy của anh đặt

K H Ỉ  VÀ HÒ
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chỗ thấp chỉ cỏ thễ thắt được những con bới gianh 
gầy rác tìm mồi hay những giống bò sát đất mà thôi.

Tuy chưa tin như vậy, nhưng đã đến lủe chia tay 
nên hồ ậm ìr cho qua đê về nhà kiếm một giẩc ngủ 
ngon sau buòi leo núi mệt nhọc.

Trưa ấy, khi hô đang say giấc, khĩ lẻn trộm sang 
thărrrbẫv. Thấy bẫy của hồ đang thắt eồ một con lợn 
cỏ to tướng và bẫy của mình chỉ giật đưực mỗi eon 
quạ còi, khỉ đem buộc tráo lợn cỏ sang bẫy của mình.

Sảng sớm hôm sau, khĩ hò hởi sang gọi hỗ đi thăm 
bẫv. Thấv bẫy của mình chỉ thắt được con quạ đen 
đủi và bẫy cũa 'chú khĩ được con lọ*n cỏ to béo hơn 
thân mình, hô bắt đầu tin là khỉ nỏi đúng.

Được thề, khĩ ra oai sai hô :
— Anh hãy đi chặt cây làm đòn khiông lợn, mà phải 

chọn cây nào bên gốc nỏ có gai và đừng róc đi dề 
khiêng cho đỡ hỏng th ị t !

Hô đi một lúc thì chặt đưực một cây khẻ ngạnh í1) 
bẳng cô chân đem vè.

Lúc ấy khỉ ra vẻ tôn kính hô và nói ĩ
— Anh hồ ạ, anh to, khỏe hơn, anh sẽ khiêng đẳng 

gốc. Còn bên ngọn thì em sẽ cảng đáng.
Nghe bùi tai, hô ghé ngay vai vào đòn khiêng. Nhưng 

mỗi lần gai khỗ ngạnh đâm vào vai là hỗ kêu đau 
« è ẹ ». Khì khuyên: « Anh đừng kêu đau, kêu đau thịt 
lựn sẽ ươn sẽ đẳng là mình raẩt ă n » !

Càng về sau hô càjig kêu d ữ : « È ẹ, sao đau khiếp! J> 
Khĩ càng can: « Anh cỏ nghe em không? Gái chuyện 
khiêng lợn rừng này kêu thì thịt chảt, hát thì thịt thơm 
n g o n ! J> Từ đấy hò gắng chịu đau và chẳng dám kêu 
ra tiếng nữa.

(1) Khẻ n g ạ n h : T ê n  một loại cày ờ rừng, gốc nhiêu gai 
nhưng gai khổng nhọn lắm (B.T).
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Khĩ và hồ khiêng được con lợn cỏ tới một bãi nương  
cung là lúc cái bụng của đôi bạn ấy đỏi meo. Nom thấy 
đám mày vờn trên núi xa xa, khỉ bảo hỗ đặt khiông 
Xiiống và chỉ tay lên phia đảm mây n ó i :

— Đó, anh thấy chưa ? Ở  đó có lửa đang bổc khỏi 
đăv, đến lấy về ta nấu thịt cùng ăn.

Hô đi, bụng nghĩ: «Mình sẽ lấy lửa vè, đốt cho khỉ 
bỏng, khỉ cliạv đi, mình được ăn cả ». Đã vượt không 
biết bao nhiôu là ngọn núi cao ngất mà hô vẫn kkỏng 
tìm thấy lửa đâu hết. Hô kiên trì tiếp tục đi tìm. Trong 
khi đỏ khĩ ỏ* phía sau đã đi kiếm được lỉra ở một lèu 
nương gần đó, về làm thit ăn. Ăn xong, cải dạ dày 
căng mọng, khỉ đun một nòi củ nâu thay thịt đẽ phần 
cho hỗ.

Về đến nơi, bụru* đói mco, người mệt lử, đưcrc khĩ 
bảo : <r Đây là nồi thịt đề dành cho anh, vì anh đi quá 
làu em không chờ được nôn đã ăn trước r ồ i )), hô nghe 
bùi tai, quên cả ỹ đinh làm cho khỉ bỏng, ngồi vào 
xơi một cách ngon lành.

Nhưng càng yề cuối càng thấy đắng chát, hô hỏi thì 
khỉ đ á p :

— Tại anh đấy! Em đã hảo « kêu thì chát, hảt thì 
thịt thơm ngon» co* mà, anh chẳng nghe, cứ kêu đau 
nèn em cũng phải chịu phân ăn đắng theo anh.

Nói xong khỉ cầm ống đi xuống suối múc nưởc.
Hô ăn cho đến khi ở  đáy nồi Irơ ra một cục lớn. Iiô 

cắn đôi ra mới biết là củ nảu và nhận ra khĩ đã lừa 
mình. IIỔ giận lắm, mắt đỏ bừng như hai hòn than! 
Hô tung mình đuôi theo. Mứi thoảng thấy bóng khỉ, 
hô quát:

— Tiên sư mày, thẳng k h ỉ ! Sao mày dám hỗn lừa 
tao ăn củ nâu thay thịt lợn cỏ?

Khỉ bình tĩnh đáp lạ i :
— ơ i  anh hồ kính vêu ! Anh đừng hò đồ, nói năng 

lang tung Iĩià mang không hết tộil Ta ở đây từ rất lâu
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mà chĩ quen sống bằng những bữa cua đá thơm ngon  
như cao nirớng chứ biết đàu thịt lợn  cỏ với th it lợ n c â y !  
Cỏ muốn ăn mội bữa cua cho biết mùi đời thì xuống 
đây mà bắl với ta.

HÔ nghe, bớt nóng rồi khệnh khạng xuống bắt cua 
với khỉ. Hỗ vừa xuốnií suối đirọ-c một lúc thì nqhe khỉ 
gọi ầm lẻỉa :

— Anh hè ai, anh h ô ! Nhanh lèn, về đâv nhanh lên, 
về đâv em bảo này ỉ

Hô lếch thếch chạy đến thì khỉ lấy chân chỉ trỏ vào 
dưới một tảng đả to và bảo :

— Dirởi đây có một con cua to lắm, mai nó bẳng 
cải thớt ấy. Em đang bận tay nâng tảng đá không thê 
lấy được. Anh hãy đưa chân vào mà cào nó r a !

Iỉô nhẹ dạ thò chân vào sờ  soạng thì khỉ buòng tay 
và một tảng đả sập xuống đè nát cả bàn chân của h ồễ 
13Ị đau điếng, hô tối mắt tơi mui và lắc tay quay mình 
tứ tung rồi ngoảnh lại thì đã chẳng thấy bỏng khĩ nữa. 
ilỏ ôm cải bụng đầy tức Lối đuối theo đinh hễ thấy khỉ 
là quật chết tươi ngay, Đến một sườn dốc thấy khỉ đang 
ung (lung nhặt những quả yả chỉn mọng bỏ lổn miệng, 
hổ sấn tới tóm gáy khỉ xách l ê n :

— Đây r ồ i ! Mày muốn sống hay muốn chết hả thẳng 
khỉ xỏ lả kia, sao mày lừa tao?

Khỉ điềm nhiên trả l ờ i :
— Màv chỉ cậv vào cái xác mình to mà nổi b ậ y ! Mày 

là hô mày phải biết chứ, trên rừng này cỏ bao nhiêu 
loại khỉ ? Mà khỉ theo suối ăn cua khác, và khỉ trèo cày 
ăn vả lại khác, đàu phải tao lừa mày? Biết điều hãy im 
đi vồ muốn ăn vả thì ngồi xuống đây với tao mà ăn.

HỒ nghe xuôi tai, bỏ khỉ ra, nhẹ nhàng ngòi xuống  
bôn gổc vả. Đầu tiên khỉ đira cho hổ những quả vả 
chín ngọt lim. Lát sau, khĩ tấm tắc k h e n : <r Ỏ i! Quả này 
rất to và chín rất mọng, ngọt phải biết í .
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Khĩ hắng giọng bảo h ò :
— Anh hô m uốn ăn thì hả miệng ngửa cô lên \’à nhẵm  

mắt lại đè tôi bỏ vào cho không thì dễ bị sặc nghẹn.
Nghe thấy, hò  đã ứa nước bọl và há hốc miệng chờ. 

Thế là tức khắc cả một tổ kiến lửa bị tống^vào mồm  
hô. BỊ \ ỡ  tồ, kiến thi nhau bò chạy toán loạn  và con 
nào con nẩy cong đít lên, phun nước, thò kim đổt lung 
tung, làm hô bị ngửa ngáy, đau buốt rồi sưng tấv cả 
miệng, lưỡi, mắt, mũi, đầu ta i.ằ.

Hồ rn kiến xong ngoảnh lại thi khỉ đã chạy biến. Hồ 
căm lắm nên lại tung mình đi lim  giết khỉ. Đến đỉnh 
núi bôn gốc một cây « ké », hồ bỗng nghe phảng phẫt 
bồn tai .ề <r Pùm pum pum, pùm pum pum » hố ngửa cô 
lên thì thấy một chú khỉ đang phình má đu mình và 
chân tay mứa may tíu tít trôn cành cáy cao. Đích thẵng 
n à y ! Hổ sừng sộ chửi bới, dọa n ạ t :

— Tổ sư  nhà k h ỉ ! Đồ xỏ lả ỉ Sao mày bỏ tổ kiến vào 
miệng tao ? Phen này mày đừng hòng thoát c h ế t !

Khỉ ung dung đáp :
— Đừng láo lếu mà no đòn của tao ! Lớn đầu thế mà 

còn không b iế t :
Khỉ mò cua bắt ốc khác
Khỉ leo núi hái sung nhặl vả, khác
Và khỉ trèo cổiy rung trống , /ạzể khác.

Khỉ chỉ tay sang tô ong to tướng ngay cành cày bèn 
cạnh, nỏi tiếp :

— Ông mù hay sao mà lại không thấy trống đấy à ? 
Nếu ống muốn gõ một tý cho vui và âở  mệt thân già 
thì hãy trèo lẻn đây.

HÔ trông lên thấy tô ong mà tưởng trống thật, nên 
lại thấy lòng vơi hết bực bội ròi hý lioáy tìm hướng 
lên. Khĩ lại dặn với xuống:

— Khi lôn ông phải mang theo một nắm dây rừng 
đề buộc lưng vào cây cho khỏi ngSể
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Hò vui Ihú làm theo lời k h ỉ : túm một cuộn dây rừng 
hỉ hả trèo lên. Khỉ cần thận cột hô vào cành cây rồi bảo : 
€ Hổ hãy cựa thử xem đã chắc chưa ? Không thì đẽ tòi 
cột thêm^cho vững »ẻ Hô sợ bị ngã chết nên vẫn cứ nói 
là € chưa » I Khỉ lại buộc thôm mấy vòng dây nữa cho hô 
vững lòng mà « rung trống í. Đến khi hổ chỉ còn cựa 
được mỗi cải chân, khỉ b ả o :

— Lúc nào tỏi bảo đánh mới được đánh, không thì 
trổng cóc 'kêu đàu I

Khỉ tụt xuổng xong xuôi rồi gọi lôn :
— Đánh đi, đánh cho thật khỏe vào!
Hô hít lấy hoi ròi đưa chân lên phang mạnh vào tồ 

ong. Thếlà bao nhiêu ong, kễ cả những con mới tập vỗ 
cảnh cũng bám vào thân hồ mà đốt, đốt cho đến hết 
nirớc độc trong bụng mà vẫn chưa thôi. Hổ đau buốt khắp 
thân nên đạp giãy gần chết mới đứt đưọ’cdây buộc và khi 
rơi xuống van còn tuốt lại vỏ đuôi trên ngọn cây ((ké)).

Lòng tràn nỗi căm, khi hồi đưcrc ít sức hô lại tiếp 
tục đuôi khỉ. Nó vừa chạy theo vừa gầm gào:

— Thẳng khỉ khốn nạn. Tao thà chết còn hơn đê mày 
sống. Làn này thì nhất định tao phải vò inàv ra 
như cá m !

Khỉ nghe, sợ vỡ mật và chạy qua rừng rậm ròi 
bị sa xuống một hố đất sầu thẳm. Hố đuôi đến nơi 
thi thấy khỉ đang huýt sảo miệng vi vu dưới đáy hổ. 
Hô chữa kịp quát nạt nửa câu, khỉ đã vẫy tay gọi giật:

— H ổ ! Chết chưa, trời đang rạn nứt sắp sập xuổng 
đến nơi ròi mà hổ vẫn còn đứng đỏ! Xuống đày, mau
lên, mau l ê n !

HÒ ngầng lèn thấv đảm mây đen xịt lơ lửng tròi trên 
đàu mà hoang hốt rồi nhảy ngay xuống hổ. Hò vừa 
đau vừa mệt nên quên hết sự đời, ngủ thiếp đi. ơ  
dưới đáv h6 sâu, khĩ đang buòn YÌ bi cách thoát thân 
nôn lẩv lả gianh nhọn sắc chọc đùa vào hô cho vui. Lần 
thứ nhất hô còn ôn tồn:
* — Đừng nghich thế, đau 1
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Biết thóp, khỉ càng trêu già chọc tiếp. Hô bực 
mình d ọ a :

— Bào không nghe, tao dá mội phát đưa mày lên 
miệng hố mặc trời đè nát bảy giờ!

Klìỉ mừng thầm chọc mạnh hon. Ilổ tức mình, đưa 
chân đá mạnh một phát hất chú khỉ lên tận miệng hố. 
Khỉ mừng quýnh reo hò chạy đi tìm dân bản gần đỏ 
đên mà vây ưiết hò. Gặp một đám đồng, lvhỉ giả làm 
chân què khập khiễng đi qua. Bọn trẻ đang đánh quay 
trông thấy, chúng kêu ầm:

— Ô  k i a !

Khỉ chân thọt ưào làng
Khỉ chùn què vào bủn
Bà con ơi, ta cùng ưâij tóm lấy nào ỉ

Thế là dân cả mường này ùa ra săn đuồi khỉ. Thấy 
người đuôi theo khỉ càng làm bộ chậm lại. Nhưng khi 
người ta đuồi gần sát thì khỉ lại chạy nhanh hưn không 
đề họ tóm được. Đâ trót, đoàn người đuổi mỗi lúc càng 
hăng hơnẻ Đến khu rừng có hố đất mà nó vừa thoát 
thàn, khỉ càng chạy quanh quân ròi lại quần quanh, 
cho đến khi nghe thấy dân mường kêu l c n :

— ơ ,  bà con ơ i ! ỏ ’ du ói hổ này có con hò d ữ !
Khĩ mới nhanh chần chạy vào rừng sâu mất hútẳ
Lúc này, m ọễi người chẳng còn nhớ đến con khỉ què

nỉraỂ Người ta chỉ biết có con hô to đang sa I16 mà hò 
nhau khuân rơm vác củi đến chất đầy vào đỏ ròi đốt 
lửa thui hô. Hồ bi lửa táp, nỏ lồng lên, gầm gào vang 
động cả núi rừng. Hô vùng vẫy hồi lâu rồi nhảy được 
ra khỏi miệng hổ và chạy biến lên rừng sâu. Lúc 
ấy người , ta còn Ihấy lửa vẫn chảy loang lò trên 
lưng liô.

LÒ VĂN CHUNG 
(M ường  P h ăn g ,  Điện Biên kề )

LÒ VẪN SỸ ghi



CHUYỆN ÁI w THOI 

Thách nhau

Trời đã bắt dàu mùa đòng, áo mặc knông cỏ, thân 
phận đ(TR độc chẳng nơi nương tựa, nghĩ đến cảnh 
túng nghèo của mình, ái Bớ khóc sưng vù cả mắt.

Một hôm ái Thoi gặp ải Bớ khóc ở cạnh đường. Ái 
Thoi h ỏ i:

— Cỏ gì đau khô tr©ng người mà ái Bớ khóc?
— Cải rét đang kéo về, áo mặc khòng cỏ, nhà ở 

không cỏ, cơm ăn cõng không có. Thấy cực trong lòng, 
tôi khóc — Ái Bớ trả lời.

Ái Thoi đến vỗ vai an ủi, và hứa sẽ kiếm cho ái Bở 
áo mặcề Ái Bớ không tin được, vì chỉnh ải Thoi cũng 
đang rách rưới như mình. Mặc dù nghĩ vậy nhưng ải 
Bớ vẫn hỏi lại ải Thoi làm cách nào đê cho có ảo mặc. 
Ai Thoi quả quyết là sẽ có áo mặc ngay, mà là ảo đẹp, 
lụa là gấm vócế Ải Thoi chĩ nhờ ái Bớ đi bắt cho mấv 
con lươn con chạch là cỏ áo. Khi ải Bở hỏi bắt lươn 
chạch đê làm gì thì ái Thoi mới thồ lộ :

— Hôm nav vợ tạo mường và mấy người hàu của mụ 
sẽ gánh vải lụa gấm vóc qua đây. Ta là người nghèo, ta 
phải tìm cách đoạt lấy mòt gánh vải mà may quần ảo. 
Lươn chạch sẽ giúp ta lấy quằn áo.

Nghe nói lươn chạch sẽ giúp mình lấy quần áo> ải Bở 
mừng thầm trong lòng liền chạy vụt đi bắt lươn chạch

Cl) Ái:  Tiếng Thái  nghĩa là anh, chàng (B.T.)
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dưỏri ruộng. Khi ái Bớ mang lươn chạch đến thì cũng 
vừa lúc ái Thoi nhìn thấy mội tồ quạ ở  trên ngọn cây 
cạnh đấy, ái Thoi liền bẵo ái Bớ lấy lưon chạch trèo 
lẻn cây bỏ vào trong tồ quạ. Mặc dù không biết đẽ làm 
gì nhưng ái Bớ vẫn cứ làm theo lời ải Thoi.

Một lúc sau quả là GÓ vự tạo mường đi tớiậ Theo 
sau mụ ta là những người hầu, những gánh vải đầy ắp 
bò sọt của một chuyến đi xuôi chọ* vồễ Vợ tạo mường 
đến noi, ái Thoi đứng ra giữa đường chắp tay vái 
lia lịa :

— Xin bà tạo dừng cliâu, tôi muốn thưa chuyện.
Đi đường xa, chân mỏi lại tiện nơi bóng mát, vợ 

tạo mường cho người theo hầu nghỉ chân. Bà ta bảo 
gái hàu trải chiếu lên thảm cỏ ngòi phệt nhai trầu tỏm 
tẻm ẻ Ai Thoi bước chàm chậm đến trước mặt bà tạo, 
thư a:

— Thưa bà, tồi muòn hỏi bà cải mà tồi chưa biết. 
Vợ tạo mường cất tiếng oang oang:

— Tao có biết cải nào là cải mày đã biết. Còn cải 
nào là cái mày chưa b iế t!

— Gái mà tôi chưa biết là cái tô bùng nhùng ro m rạ 
ở trên ngọn cây kia — thưa bà.

— Đúng là thẳng ngu, chĩ có thế mà cũng hỏi. Tò ở 
trên cây là tò chim tò quạ chứ còn tổ gì. Ái Thoi đứng 
hòi lâu như đoán q uvết:

— Thưa bà, đó khổng phải là tỗ chim, tò quạ, mà là 
tồ...

Vọ’ tạo mường sàm mặt lại cất tiếng chí chát:
— Cái tô mả mẹ mày à. Mày cổ dám thách với tao 

khòng? Tao nói tô chim, tỗ q u ạ ! Mày nổi tò gì? Mày 
mà nói sai tao đảnh ba chục roi.

Ái Thoi đĩnh đ ạ c :
— Tôi xin nhận lời thách với bà. Tô trên ngọn cây 

đó khỏng phải tò chim tô quạể Mà là tổ chạch, tô lư ơ n !
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Nghe nói đến tô chạch tô lươn, vợ tạo mirờng cười 
nhạt, ròi bà ta lại một lần nữa sàm mặt lại nghiẻm 
nghị h ơ n :

— Ái Thoi chứ nói đùa với ta, bị đòn đừng có trách. 
Có lạy bà để xin chữa lời thi lạy, kẻo hổi không kịp.

Ái Thoi không chữa lời. Một cuộc thách nhau được 
thỏa thuận: nếu là tô chim tô quạ thì ải Thoi bị đánh 
ba chục roi. Ngược lại đỏ là tô chạch tổ lươn thì vợ 
tạo mường phải mất một gánh vải cho ải Thoi.

Vợ tạo mườníỊ hạ lệnh cho người trèo lên cây lấy 
cái tô bùng nhùng rơm rạ ấy xuống. Mọi ngưò’i xúm 
lại xem. Khi mở ra thì hiẽn nhiên nằm khoanh trong 
cái tò ấy mấy con lươn con chạch.

Vợ tạo mường cụt hửng. Biết rằng bị ải Thoi lừa 
nhưng v ợ  tạo mường vẫn phải mẫt một gánh vải cho 
ái Thoi như đă thỏa thuậnẼ Ái Bở, ái Thoi được gánh 
vải, họ chia nhau một đàu gánh, còn một đầu gánh đem 
phân phát cho những ngirời rách rưới như họ.

Bé tlióc giống

Mới mờ sảng, còng chiêng ở nhà tạo đã nỗi inh ỏi. 
Gái thì còng săn, cải thì còng thờ cúng, rồi cồng gọi 
người đi nương, vì liôra nay là ngàv xuổng mùa của 
nhà tạo. Trong nhà tạo nhổn nháo, người thì chặt ổng 
lấy nước, kẻ thì đẽ thóc giống vào bế, họ lên sàn xuống 
sân lộn xộn. Ái Thoi cíingđượcgọi đến đi tỉa lúa nưcmg 
cho nhà tạo.

Ái Thoi bước vào nhà chẳng ai đế ý. Ái tàn ngàn 
suy nghĩ ròi quyết định chơi khăm bọn sổng ở trong 
nhà tạo một phen. Mấv bế thóc giống ở đầu thang dã
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đong đàv ắp, bế nào cũng cỏ lả dậy kín. Ải Thoi đem 
một cái bế khác đồ thóc giống sang ròi ái vào ngồi 
trong cải bế trước đó đã cỏ tliỏc giống lấy lá đậy kin 
lại như cũ.

Mặt trời dã nhô khỏi đỉnh núi. Trong nhà cỏ tiếng 
nhắc tới ải Thoi. Tại sao đến giờ này mà ải Thoi chưa 
lởi. Hắn mà vẳng mặt trong buôi tĩa lúa nương này 
thì sẽ bắt hắn vác nước một ngày một đêm đễ cho các 
tạo, bà nàng uống rưọ’11 cần. Đó là tiếng nói của gã cai 
quản ở trong nhà tạo. Họ truyền lệnh địu thóc giống 
ra nương, mỗi người một bế, họ địu đi nghìn nghịt. Gã 
cai quản địu đúng vào cái bế có ái Thoi ngồi trong. 
Quái lạ, cải bê' thóc giống hôm nav sao mà nặng thế. 
Gã ta vừa suy nghĩ vừa điỂ Mò hòi toát mấy lần gẵ ta 
mỏi địu cái bê' lên đến đầu nương. Tay gã chống gậy, 
mồm thở hỗn hến, vừa thở vừa gọi mẩy người gàn đấy 
đến nhấc cải bế trôn đầu xuống cho. Tuy thế, gã ta vẫn 
khòng quên n h ắ c : phải thận trọng kẻo đọ mất thóc 
giống của nhà tạo thì liệu đòn với ồng. Cải bế vừa đặt 
xuống đất thì ái Thoi tìiắ trong bế nhảy tót ra khua chân 
múa tay nói cười hỗ h ả :

— Cám ơn ông anh. Hôm nay em đau chân, nếu 
không có ông anh bế lên đây thì em sẽ vắng mặt buối 
tỉa lúa nương này rồi em sể bị. bắt phạt đi vác nước 
một ngày một đôm đỗ cho các tạo, bà nàng uống 
rượu cần.

Gã cai quản bị lừa đau điếng, hắn tức lắm nhưng 
không biết làm cách nào được. Còn những ngưòi khác 
thì họ cử nhìn ải Thoi rồi trộm liếc gã người gày hao 
hao kia mà tủm tỉm cười.

Về nhà, gã cai quản kễ lại với tạo về chuyện mắc 
lừa ái Thoi. Tên tạo mường cũng tức, hắn bày mưu cúế 
đợi đến ngày ái Thoi tỉa lúa nương sổ trả miếng cay 
cho nhau nếm.
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Hôm sau nhà ái Thoi tĩa nương, ải đã biết dù sao 
nhà lạo cũng trả thù, ái quyết định phải chơi tên tạo 
một vố nữa, cho nên thỏG giổng chẳng nhiều nhưng ái 
Thoi cũng đong vào mấy cải be đễ ở đầu thang, đậy K 
kín lại. Quả vậy, tên tạo mường ngu ngốc cùng với gã 
cai quản đến nhà ải Thoi. Thấy chúng đến, ái Thoi 
vào khuất trong nhà. Tôn tạo mường lên tliang không 
thấy ải Thoi, hắn liền chui vào trong bế lấy lá 
đậy lại. Còn gă cai quản thì vào nhà gặp ái Thoi, gã 
tự giới thiệu ỉà đirực nhà tạo cử đến đẽ lên nương tỉa 
lúa giúp ái Tlioi. Ái Thoi cảm ơn. Gã cai quản giục ải 
Thoi đi ngay kẻo trưa mất. Hắn ta đi trước diu lấy 
cải bế cỏ thóc giống thật, còn chiếc bế cỏ tên tạo 
mường ngồi ở trong tliì đễ cho ải Thoi địu.

Ái Thoi điu cải bế lên nương, giả vờ chẳng hề biết 
gì. Khi len giữa dốc, ải Thoi thét lỏn ệ* ((Trời! Cái bế 
của tôi sắp đứt quai, cải bế sẽ lăn xuống vưc ».

Tên tạo mường ngồi trong bế hốt hoảng nhảy bừa 
ra, ngã lăn kềnh, hắn cổ nhoài đến đưa tay ôm lấy chân 
ái Thoi. Ái Thoi kêu t o : A ! Tên ăn cườp thóc g iống! 
Sẵn cái gậy trong tay, ái phang lia ljẼa vào đầu tên 
tạo mường. Khi gã cai quản chạy tới bảo đổ là ồng lạo 
mường thi tạo mường máu me đã chảy đầy mặt.

Ái Thoi giả vờ hổi h ậ n :
— Khốn khô, tạo mường lởn ngồi trong bế của con 

mà không cho con biết một lời.
Tôn tạo mường nhăn nhỏ nhìn ái Thoi hết sức căm 

tức mà miệng cứ phải câm như hến.

★

Cúng tliân nương

Lúa nương đang lổn xanh mơn mởn khắp cảc lưng 
đòi. Theo tục lệ, lúa gàn làm đòng là phải cúng thần
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nương đễ lúa chắc hạt. Nhà nhà "sắm sanh lễ vật đễ đi 
lên nương cúng thần. Nơi cúng là các hổc cây ở xung 
quanh nương.

Ái Thoi biết trước ngày nhà tạo sẽ làm thịt lợn mang 
Jên nương cúng thần. Rìa nương nhà tạo chĩ nguyên 
cỏ một hốc cây to nhất, chắc chắn tạo sẽ cúng ở đỏ.

Đúng ngày củng, khi những đám mây vừa kéo lên 
khỏi đỉnh núi thì ải Thoi đẵ tới trước chỗ hốc cây nơi 
nhà tạo sẽ cúng. Thấp thoáng xa xa dưới chân đồi một 
đoàn người đang đi tới, họ mặc ảo dài và hương khói 
cầm tav. Ải Thoi biết chắc đỏ là đoàn người nhà tạo đi 
lên nương cúng lễ. Khi đoàn người đã tới gần, ái Thoi 
bước nhẹ vào trong hốc cây. Đoàn người lặng lẽ đi 
tởiẵ Đi đàu là gã cai quản nhà tạo mặc áo dài đen lướt 
thướt, tay cầm gậy, tay cầm quạt, hắn ta sẽ là ngưòi 
củng trong đám lễ này. Ái Thoi đoán kliông sai. Họ 
đến cúng đúng vào hổc cây mà ái Thoi đang ngòi 
trong đỏ.

Một người đàn ông cao to nhấc cái bế địu trên đàu 
xuống đấtệ Họ xúm nhau lại lấy ra những xôi thịt oản 
chav. Mùi thịt mùi xôi thom phức lan tỏa cả một góc 
nưong. Gã cai quản mang những gói xôi thit đến gàn 
hoe cây, hắn ta đổng dạc khấn :

Mời õnq thăn ở bổn góc trời 
Mời ông thần ở năm phương đất 
Ông thăn lớn trong hốc căy 
Dậy ăn thịt cúng mrơng 
Đến ăn xôi cúng rẫy...

Hẳn ta bảo mấy ngưòi lùi ra xa rồi làm nhẫm những 
tiếng gì không rõ. Thĩnh thoảng gã mới gào lên một 
tiếng <r m ờ i» thật to đẽ mọi người cùng nghe. Và cử 
mỗi lần mời như vậy gã ta lại ném vào trong hốc cây 
một cục xôi và thịt theo luật lệ.



Ai rlhoi ngồi trong đấy cứ việc ăn cơm, nhai thịt, vừa 
ăn hết nắm xôi này thì những cục xôi khác lại ném 
vào. Thịt nạc, chả nem, cả nướng, không tlụếu một
món ngon nào trong đám cúng. Ái Thoi ăn thịt đẫv, 
ăn đến chán ngẩy không thẻ nuốt được nữa, ái mới thò 
đàu ra khỏi hổc cây.

Gã cai quản thấy đầu người từ trong hốc cây thò ra, 
hẳn hoảng sợ gào thét lỉu cả lươi. Những người xung 
quanh chàu chực buôi cúng thấv vậy cũng nhốn nháo 
định bỏ chạy. Lập tức ái Thoi cất tiếng:

— Đừng SỌ’! Ái Thoi đây mà.
Lúc đó thì gã cai quản và mọi người cưng vừa nhận 

ra mặt ái Thoi. Ái Thoi bước đến trước mặt gã cai 
quản nói chàm chậm :

— Cám ơn ông anh, bựng đang đỏi tự dưng lại được 
một bữa no đẫy.

Gã cai quản sàm mặt lại, quát thảo inh ỏi :
— Sao ái Thoi lại dám ăn xòi thịt củng của nhà tạo?
Gã gầm gừ hô hoán bắt trói ải Thoi. Ải Thoi vẫn

điềm nhiên. Tiếng ải đổng d ạ c:
— Tòi không ehủ định ăn xòi thịt này, nhưng xôi 

thịt cử rơi vào mồm tòi đành lùng tồi phải cổ nuốt.
— Sao ái Thoi lại đến ờ  trong hốc cây này? Hốc cây 

của nhà tạo củngo
Ái Thoi cười nghặt ngliẽo, cười đến chảy nưỏc mắt, 

cười lăn cười lóc. Lát sau ái vừa ôm bụng cố nhịn cười 
vừa n ó i :

— Trời ôi, tôi cỏ biết hốc cây nào là hổc cây của nhà 
tạo cúng. Chả là chiều qua tồi đi đánh kẹp chuột đến 
đây thì trời vừa tối, tôi đi vào hốc cây ngủễ Phàn vì 
mệt, phần vì đỏi tồi ngủ thiếp đi chẳng biẽt trời đất 
lối sáng lúc nào. Trong CƠI1 mô mộng tòi nghe âm ấm
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thơm thơm ở mỏi, tôi cử nhai cứ nuổt, tĩnh dậy mới 
nghe tiếng ông anh cúng, tôi bước ra dỗ cám ơn ông. 
Chuyện có thế thôi mà.

Ái Thoi lại cười. Mọi người cùng cười theo tản 
thưởng. Gã cai quản tửcbàm cả ruột, nhưng ải Thoi nói 
Có lý, đành biết là ải Thoi lại chơi khăm nhà tạo vậy.

Gã cai quản về kẽ lại cho tạo nghe việc ải Thoi vào 
ở Irong h6c cây nơi nhà tạo đem xôi thịt đến cúng. Cảc 
miếng ngon trong đám cúng ải Thoi ăn hết cả rồi. Ổng 
tạo mường đang uổng rưọ'11 khật khừ vừa say vừa tỉnh, 
hắn quả quyết : « Nỏ chơi ta thì ta chơi lại nó ». Gã cai 
quản mĩm cười tản thưởng theo ý tạo.

Hòm sau ải Thoi tung cải tin nướng lợn to đi cúng 
thăn nương. Mờ sáng, ải bắt con lọ-n trong chuông treo 
ngược giò lên gầm sàn. Tiếng l<ỵn kêu cng éc. Tiếng 
lợn kêu làm phập phỏng tim ồng tạo mường gian ảc 
ngu xuằn và gã đày tớ trung thành của y. Trời chưa 
sảng hẳn, sưcmg mai còn ỏng ánh trên những ngọn cỏ, 
bỏng lau, tạo mường và gã cai quản đã giục may mụ bà 
nàng đi án chả nem xôi thịt cùng tạo. Họ dắt tay 
nhau đi lèn chỗ đám nuo*ng ải Thoi. Vì đi sởm quá, 
quần áo của liọ dấp nirớc sương ưứt sũng như chuột 
lột, mặt mũi thì dính đày bòng lau nhớp nhápề Họ tìm 
được một hổc cây khá rộng và đoán ái Thoi sẽ cúng ử 
đày. Họ kéo nhau vào ngồi co ro trong hốc cây từ 
lúc mặt trời mới nhô khỏi đĩnh núi cho tói khi đã 
đứng ở đĩnh đàu. Bụng ông tạo mường sôi râm ran 
ùng ục trong hốc cây, vì đã quá bữa. Máy mụ bà nàng 
thì luôn dằn vặt òng, tại sao ông lại mang họ đến ử 
đói mco trong hổc cây này. Mỗi khi họ gắt gỏng lem 
tiếng thi ông tạo lại cổ làm lành an ủ i : <c Chịu khó một 
tý, lát nữa mà ăn cbả ăn neraề Càng đói ăn càng ngon »

Gă cai quản ló đần ra khỏi hốc cây, hẳn thấy ái Thoi 
đang đi lới, nỏ mừng quýnh lẻn rồi dùĩiịị  hai lay ấn
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(lằu ông tạo Tà các mụ bà nàng xuống. Gă ta Ihì thào 
cùng ông tạo : « Chuvến này thì cử tha hồ mà chénề 
Chén dây thì thôi)). Ổng tạo \ẫn  không quên nhẳc:
« Ay miếng gan phải dành phàn tao ; lao gãy răng mà)).

Ái Thoi đi tới. Biết chắc là ông tạo mường và gí! cai 
quân đă ở trong hốc cày, ải liền nhóm lửa đun nướcỀ 
Khi nước sôi, ải bước tới chỗ hốc cây cát tiếng khấn 
dõng dạc:

Mời ông thần ở bổn qóc ỉrờỉ
Mời ông thăn ở năm phương đất
Các thần lớn ironq hốc cây
Dậy mà húp nước canh
Nhà con khỏ chảng cỏ xôi
Cừa con nqlừo chổng có Ihịt
Chỉ cỏ nước lam sôi mời thăn dùng lạm ...

Vừa cúng, ái Thoi vừa dội từng gáo nưóc sôi vào 
trong hổc cây. BỊ bỏng, mấy mụ bà nàng la thét om 
sòm, ông tạo mường và. gã cai quản cũng giãy giụa lục 
đục trong hõc cây. Thấy vậy, ải Thoi càng dội mạnh, 
dội tới tấp, đồ cả ống lam nước đang sôi vào trong ấy.

Chiu không đưọ’C, ông tạo và cả mẩy người phải nhảy 
raẵ Ái Thoi đến càm tay ông tạo mường kêu đau x ó t :

— Khô clio con quáẾ Nhà con nghèo khỏng cỏ xôi thịt 
củng, con cúng bằng nước lam sôi, sao ông tạo lại kéo 
nhau đến vào ở trong hôc cây này đỗ cho con dội nưởc 
sôi phải mà bỏng cả người. Khô không là trời !

Mấy mụ bà nàng thì khóc lu la, tỏc xõa rối tung, mặt 
sưng tấy lốn vì bỏng. Mặt ống tạo cũng đã sưng rốp, 
mẳt híp lại, các bà nàng lại còn bàu đến kéo áo xỉ 
nhục: « Chả ơi là nem, một mình ông ăn không sưởng 
lại còn kéo cả vợ con cùng đ i ! J>.

★
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Xuống chợ mường Mục

BỊ ái Thoi chơi cho nhiều vố đau, nhà tạo ra lệnh 
bắt ải Thoi dè hành hình.

Ái Thoi đang ngủ ngày, bỗng nhiên thẩy quân nhà 
tạo ầm ầm kéo đến. Biết là chuyện chẳng lành nhưng 
chạy không kịp, ái đành làm lièu nhảv tọt vào nằm 
trong mảng loỏng í1). Bọn người nhà tạo ào đến, họ 
định lấy chày đâm. Ải Thoi khoa tay cất t iến g:

— Các ngưòi chớ đâmế Nếu đâm là máu sẽ phọt vào 
mắt các người. Các người cứ đập thòiề Đập mạnh vào 
là tôi đau chẳng chạy được nữa.

Bọn chúng sợ máu phọt vào mắt như ải Thoi nói nên 
chúng không đâm. Chúng dùng chày đập. Đập lia lịa. 
Khốn khô cho bọn ngu ngốc, những nhát đập của họ 
chỉ va vào hai thành mảng loóng chứ đảu có đụng vào 
mình ái Thoi. Bọn người cử đập. Đập mãi, đập hoài 
vã cả mồ hôi, hai bàn lav phồng giộp lên. Chừng như 
bọn người đã mệt lử, ái Thoi vùng đậv co chân chạy. 
Bọn chúng lại ào theo đuôi sát sạt. Chẳng còn đường 
nào chạy Dữa, ải nliảy tót lên mải nhà. Chúng kéo 
nhau đến vây kín mít. Lằn nàv họ đ]Ẽnh phóng lao, bắn 
nỏ. Ái Thoi lại bảo :

— Các người bắn nỏ, phỏng lao là tồi sẽ chết. Tôi 
chết còn đâu mà bắt sổng đễ hành hình như lệnh tạo 
truyền. Tốt hơn hết là các người lấy tro ném vào mặt 
tôi, tôi sẽ mù mắt. Các người cứ việc lấy dây trói tôi 
đem ve nộp cho tạo.

Nghe ải Thoi nói, bọn người nhà lạo họ lại hộ nhau 
đi lấy đến bao nhiêu là tro bê'pề Họ thi nhau tung tro 
lên nóc nhà. Khốn khô cho bọn người, tro chẳng vào

(1) Máng loóng : cối giã. (B.T).
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mặt ái Thoi, mà chính những con mắt mở to của họ 
lại hửng lấy những bụi Iro từ tay họ tung lên. Người 
nào người nấy ôm lấy mặt mà dụi. Nhân lúc ấy, ái 
Fhoi nhảy vọt từ nóc nhà xuống đất lao thẳng một 
mạch ra hướng bờ suốiỆ

Bọn nhà tạo lùng ngày này qua ngày nọ. Lùng mãi 
rồi chúng bắt được ái Thoi. Tên tạo mường truyền 
lệnh đan lồng đê nhốt ái Thoi vào lòng dìm xuống suối.

Đỗ ái Thoi đau đứn hon, sau khi nhốt ái vào lồng, 
bọn chủng đi vè ăn cơm uống rượu, hẹn đến chiều sẽ 
cho ải Thoi xuống suối đi âm phủ.

Ái Thoi nằm trong lòng căm tức bọn nhà tạo gian 
ác. Sắp phải chết, hai hàng nước mắt của ái chảy giàn 
giụa. Tuy vậy, đòi mắt sáng ấy vẫn còn nhìn rổ những 
ngọn núi, những đám nưong đã nuôi sổng áiề Đôi tai 
van còn nghe rổ tiếng suối reo, chim hót, những tiếng 
nói thân thương gần gũi yới ái.

Từ phía xa xa xuất hiện một người đàn ống đi lại. 
Ái Thoi giương đòi mắt sáng lên nhìnẼ Người đó không 
phải là người của nhà tạo, mà là một tên chuyên cướp 
dường giết người lấy của. Chính mắt ái đã nhiều lần 
trỏng thấy Lốn này đảnh người cướp của. Tên đó đi lại, 
trên vai đeo cái túi khá toằ Tới gàn hắn trổ mắt nhìn 
ải Thoi trong lồng. Ải Thoi vẫn tỏ vẻ nhàn nhã nẳm 
khoanh Irong lồng. Tên cướp cẩt giọng khàn khàn:

— Sao ồng lại bị nhốt trong lồng này?

Ải Thoi biết nỏ đang bị ghẻ lở nặng. Lập tức ái nghĩ 
ra kế ròi mỉm cười trả lờ i :

— Không phải tồi bị nhốt đâu. Tôi vào trong lồng 
này chữa bệnh ghẻ đấy.
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Nghe nói đến chừa bệnh ghẻ, tôn cirớp mừng khấp 
khỏi trong lòng. Ilắa nói nhuẵ van lon, như vừao o 7
ra lện h :

— Ồng ra ! ông ra cho tôi vào chữa với. Tôi cung bị 
bệnh ghẻ màẽ

Ái Thoi mừng thăm trong bụng, nlnrng cử ra ve 
không the nhàn nhưọTig được.

— Xin lỗi ông. Mời ông đi cho. Tôi vừa mới vào, 
bệnh của tôi chưa khỏi hẳn, chưa the đẽ ông vào được.

Tên cướp quen thỏi quát tháo cưứp giật, hắn thét 
ra lệnh:

— Mày cỏ ra không? Chưa khỏi cũng phải ra cho 
òng vào!

Ải Thoi vờ run sợ, cất tiếng run run:
— Dạ, con xin ra. Nhưng ông vào một tỶ rồi ông lại 

nhường cho con vào ạỆ
Tên cướp mờ  lồng cho ải Thoi ra. Chân ải Thoi 

chưa rút khỏi miêníí lồnrt thì nỏ đã tư chui đằu vào• D y> •
lồng. Ái Thoi buộc lòng lại rồi đi ra xa vircm vai một 
hồi. Lát sau ái bước lại gần chỉ tay vào mặt nỏ, n ó i :

— Mày là tên cướp đường, mày tự chui vào cải lồng 
nảy tức là vảo cải chết. Mày chết cũng đảng đời.

Nói ròi ái Thoi khoác lấy cải túi của tên cưởp ra ve. 
Ải Thoi vừa đi khuất thì bọn nhà tao ra. Tên cướp 
thấy nhiều người đi lại hắn hoảng SỌ’ la hét cuống lên 
trong lồng. Bọn nhà tạo chẳng đê ý gì cử nhe răng 
cười ha hả sặc mùi rưọ’u. Một người trong bọn cất 
tiếng oang oang: « Ải Thoi lại còn giả vờ biết nói tiếng 
người khác ». Lập tức chúng dùng chân đả chiếc lòng 
ỉăn xuống suốiễ Và đinh ninh từ nay ái Thoi hết mẹo 
chơi khăm nhà tạo.

Được ba hổm sau, ải Thoi phơi đày vải vóc lụa là trên 
các cày sủo chung quanh nhà. Đỏ là số vãi ải lấy được
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của tên cưỏ'p hôm nọ. Tin ái Thoi không chết và phoi  
vải đầy sào đến tai nhà tạo. sẵ n  cỏ tinh tò m ò, ông  
tạo đ íc h t thân đến  nhà gặp ải Thoi. Thấy ông tạo 
m ường lên  nhà, ái Thoi nói n g a y :

— Con cám ưn ông tao. N hờ đươc ông lao nhốt cono • o  •
vào lồng xô xuống suổi. Trôn dòng suổi trôi về xuồi, 
ài Ểf Toàn những bản m ường xinh đẹp giàu cỏ. Đi ba 
ngày ba đêm  con đến được mưỜ114 Mục. Tới chợ  
m ường Mục liọ biếu cho con bao nhiêu là vải vóc lụa 
ỉà, con láy không xuê.

Tên tạo m ư ờ n g  cử hả hốc m ồm  mà nghe ải Thoi kề. 
Lòng thèm  khát của hắn sôi lẻn. Lát sau hắn cất liếng  
Ồm Ồ m :

— Ái Thoi có dẫn ta đi đư ợc không? Ta cũng muốn  
xuôi ch ợ  m ường Mục.

Ái Thoi vờ  ngần ngai sau m ớĩ nhân lờ iắ Tin ải Thoio o  •
di xuôi cliợ nnrờng Mục đuẵỌ’C nhiều vải, và ải Thoi sc 
đưa ông lạo lém đi ch ợ  m ường Mục đưọ’c lan truyền 
khắp « poọng ». Ỏng tạo nào muốn đi cùng tạo lớn  thì 
sắm lồng . Ải Thoi tru vền lờ i « ông tạo ông quan thì sắm  
lòng mâv, người giàu cỏ sắm lồng tre, kẻ khỏ nghèo  
thì lẩy lả dong làm lồng ».

Ngày đi chọ’ m ư ờn g  Mục đă tới. Những chiếc lòng  
đan bằn^ mâv, bẳng trc và lá đon<4 đirơc đăt sẵn ởo  V 7 o  CD •  ặ

bờ suối. N hư  lòi ái Thoi truyền» bọn tạo bọn  quan  
ngu ngốc người nào lồng nấy tir chui đau vào. Nghe  
ái Thoi hô, họ lự  cựa m ình dẽ lồng lăn  xuống suối. 
Chiếc lòITL 4 lủdonư của ải Thoi lăn ÙI11 xuống đến  nướco o o
thì ta n v ữ  ra, ái ngoi lèn bờ n h ìn  những chiếc lòng  
mây, lòng tre của các Lạo chìm nghĩm  xuống đảy suối 
kết liễu đời bọn gian ác ngu xuần tham la m ế
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Đưọ-C ba hôm sau, ái Thoi xuất hiện. Thấy ái Tlioì 
về, các bà nàng kéo đến nhà ái Thoi liỏi thăm tin lức 
các tạo. Ái Thoi cho các bà nàng biết:

— Gác tạo đi cỏn làu mới về. Hôm kia đến mường 
Thum Thủm, hôm qua tỏi mường Hôi. Dăm bảy bữa 
nữa mới tới được mường Mực. Gác tạo đến mường Mục 
sẽ ăn chợ mưtmg Mục cho thỏa đời.

★

Ố n g  h ô i

Tạo mường Trời nghe tin ải Thoi ở trần gian tinh 
khôn lắm mẹo, ông muốn thử tài ái Thoi xem cỏ đúng 
như lời đồn đại không.

Một hôm tạo trời truvền lệnh cho người gọt đẽo một 
ống nứa thật đẹp, có nắp đậy kín. Tạo trời đánh rẳm 
vào trong ống nửa đậy lại ròi sai các nàng trời đem  
ống hòi này xuống lừa cho ái Thoi ngửi.

Các nàng trời đcm ống hồi xuống tràn gian. Vất vả 
lắm các nàng mới hỏi thăm lới được no’i mường ái 
Thoi ỎỂ. Trên đưòng vào bản, các nàng trời gặp một 
người đàn òng sửa cọn nước cluễứi suối. Các nàng rón 
rén đến h ỏ i :

— Người sửa cọn nước ơi, người cỏ hay biết ải Thoi 
ở  đâu xin chỉ giúp — Họ hỏi đúng ải Thoi.

Ải Thoi nhìn các nàng đoán biẽt ngay là các nàng ỏ' 
mường trời đưọ’C tạo trời sai xưống để đảnh lừa mình. 
Ái trả l ờ i :

— Tôi cỏ biết, nhưng ái Thoi thường đi vắng nhà. 
Tìm được ái Thoi phải vất \’ả lắm.
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Các nàng trời lo lắng. Họ đến gàn ngưòi đàn ông 
khần khoản :

— Chúng tòi có việc căn gặp ái Thoi. Ỏng cỏ thễ tìm 
hộ được không? Ông tìm đưực ải Thoi tới đây chúng 
tôi xin trả công.

Ái Thoi lắc đầu, b ả o :
— Tòi chẳng càn công cản gì cả, giúp các nàng một 

tỷ có đâu đảng ke. Nhưng bày giờ thì tôi đang mắc sửa 
cọn nước. Cải cọn chưa sửa xong mà nó cử muốn quay. 
Nó mà quay thì rách tan mát Giá mà có người giữ hộ 
cho. Nhưng khốn nỗiẳẵ.

Các nàng trời nhận gỉữ hộ cọn nước. Người đàn ông 
đi đã lâu mà chưa thấy trở lạ iẻ Gác nàng cứ đứng mãi, 
giữ mãi. Khi tay mỏi thì dùng vai đõ1. Người của các 
nàng đã run lên  bằn bật vì ngâm chân dưới suối trong 
tiết mùa lạnhễ Người các nàng mệt lử, muốn buòng cọn  
ra nhưng lại sợ  cọn quay rách lan phải vạ. Khi đỏ ái 
Thoi về nhà ăn cơm ngủ ngày, tha hò đề các nàng trời 
cử đứng giữ cọn nước dưới suối. Tới xế chiều, ái Thoi 
đến, giả vờ mệt lả, ái vừa thở vừa n ó i :

— Tôi đã đi tìm khắp chốn. Đi đến đâu cũng có 
người bảo ải Thoi vừa mới qua đây. Thế là tòi cứ đuôi, 
cứ chạy, hết cả hơi, cuối cùng chẳng gặp ái Thoi đàu 
cả. Xin chịu. Tôi đẩ bảo mà, tìm được ải Thoi là

* khó lắm ẽ
Các nàng trời vừa mệt vừa đói, tiu nghỉu ra về. Khi 

họ sắp đi khuất thì ải Thoi chạy theo gặng h ỏ i :
— Gác nàng trời muốn gặp ải Thoi đỗ làm gì?  Hôm 

khác các nàng có xuống nữa không ?
Các nàng trời nhìn nhau rồi nói thẳng ra: « Không 

giấu gì ông, tạo mườpg trời bảo chúng tôi đem ống hôi 
này xuống đê lừa ải Thoi n g ử i».
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Ái Thoi gật đầu tán thưởng rồi hứa với các nàng trời 
hòm sau sẽ cổ tìm cho bằng đưọ’C ái Thoi đẽ các nàng 
gặp. Lát sau ái Thoi chậm rãi n ó i :

— Ống liồi của các nàng đã mang đi qua nhiều khe 
suối cỏ khi nó đã phai mất, các nàng mở ra ngửi thử 
xem cỏ còn đậm không.

Nghe lòi người đàn ông, các nàng trời m ở ống hồi 
ra truyền tay nhau ngửi. Cử mỗi khi ghé ống hồi vào 
mũi nàng nào thì nàng ấy <( p h ì » một cái qua lỗ mũi 
ròi quay ngoắt đi rất nhanh. Một nàng trong đám cất 
tiếng : « Hãy còn rất đậm ».

Trước khi chia tay các nàng, ái Thoi nhắc đi nhắc 
lại mấy làn : hôm sau xuống phải đễ tạo trời ngửi lại 
ống hòi xem cổ còn đậm như ý tạo muổn hay không. 
Tạo Iigủi tliử thấy bằng lòng thỉ mới nôn đưa xuổng.

Gác nàng trời đem ống hổi về nói lại với tạo tr ờ i: 
họ chẳng gặp được ải Thoi, chỉ gặp được một người 
đàn ông đang sửa cọn nước. Các nàng kề lại việc lậm 
và lời dặn dò của người đàn ông cho tạo trời nghe. 
Tạo mường trời liền đùng đùng nồi giận : « Đồ ngu ! 
Đó là ái Thoi chứ còn ai)). Rồi tạo m ường trời cầm 
lấy ổng hôi ném mạnh xuống sàn nhà. ố n g  hồi văng 
nắp ra mùi hôi từ trong ống xông lên nòng nặc. Tạo 
mường trời và m ọi người đưa tay lôn bit mũi khạc 
nhô lia lịaẺ
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